
P h ầ n 3 

VỀ CHÂM CỨU CHỮA BỆNH 

ĐẠI CƯƠNG VỀ CHỮA BỆNH 

* Tố Vấn viết: Từ xưa đến nay, người ta có thể sống được là 
nhờ t h ô n g với t h i ê n (thở k h í tròi) , cho n ê n c ăn b ản của sự sống 
là â m dương {Tự cổ, thông thiên giả sinh chi bản, bản vu ăm 
dương Sinh k h í t h ô n g t h i ê n l u ậ n , t rang 13). Â m th ì t à n g g iữ 
t inh kh í ở bên trong, dương t h ì bảo vệ vững chắc ỏ b ê n ngoà i 
của cơ t h ể (Ầm giả, tàng tinh nhi khởi cực dã, dương giả vệ 
ngoại nhi cố dã - t r ang 18). Và k h i ở bên t rong â m hòa b ình , ở 
bên ngoài dương vững chắc t h ì t h â n t h ể khỏe m ạ n h {Âm bình 
dương bí, tinh thần nài trị - t r ang 19). 

Lại viết: Âm thiên thắng thì dương suy nên có bệnh, dương 
th iên t hắng th ì â m suy n ê n có bệnh, n ế u dương t h i ê n t h ắ n g th ì 
bệnh có t í nh nh iệ t , n ế u â m t h i ê n t hắng th ì bệnh có t í n h h à n , và 
nếu h à n p h á t t r i ể n đ ế n cực độ th ì sẽ t h à n h nh iệ t , n ế u n h i ệ t 
p h á t t r i ể n đến cực độ t h ì sẽ t h à n h h à n (Ảm thắng tắc dương 
bệnh, dương thắng tắc âm bệnh, dương thắng tắc nhiệt, âm 
thắng tắc hàn, trùng hàn tắc nhiệt, trùng nhiệt tắc hàn Âm 
dường ứng tượng đ ạ i l u ậ n , t rang 30). v ề v ấ n đê này , L i n h K h u 
cũng v i ế t : Âm p h á t t r i ể n đ ế n cực độ th ì sẽ t h à n h dương, dương 
p h á t t r i ể n đ ế n cực độ t h ì sẽ t h à n h â m , do â m chủ h à n , dương 
chủ nh iệ t , cho n ê n h à n q u á sẽ t h à n h nh iệ t , n h i ệ t q u á sẽ t h à n h 

h à n , cho n ê n nói , h à n có t h ể s inh nh iệ t , n h i ệ t có t h ể s inh h à n , 
đó là sự b i ế n hóa t i êu t rưởng của â m dương vậy (Trừng âm tất 
dương, trùng dương tất âm, cố âm chủ hàn, dương chủ nhiệt, cô 
hàn thậm tắc nhiệt, nhiệt thậm tắc hàn, cố viết hàn sinh nhiệt, 
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nhiệt sinh hàn, thử âm dương chi biến dã L u ậ n t ậ t c h á n xích, 
t rang 505). N ế u dương kh í quá mạnh m ấ t chức n ă n g bảo vệ vung 
chắc ở bên ngoài th ì âm kh í sẽ t i ế t ra ngoài và sẽ tuyệ t , k h i âm 
dương l i quyết th ì t i nh kh í sẽ suy k i ệ t (Cốdương cường bất năng 
bí, âm khí nài tuyệt Sinh k h í t hông t h i ên l u ậ n , t rang 19). 

Có t h ể r ú t ra k ế t l u ậ n sau: K h i â m dương cân bằng th ì không 
có bệnh, k h i â m dương m ấ t cân bằng th ì có bệnh, t í n h chất hàn 
nh iệ t của bệnh tùy mức độ t h i ên thắng của â m dương. K h i âm 
dương l i quyết th ì bệnh ở t rạng t h á i nguy kịch và có t h ế chét. 

V ề chẩn đoán , T ố V ấ n v i ế t : -Ngườ i chẩn đ o á n g iỏ i phả i biết 

vọng sắc, t h i ế t mạch để p h â n b i ệ t bệnh thuộc â m , thuộc dương, 
t ừ v ị t r í t hanh trọc của sắc m ặ t để xác đ ịnh vị t r í bị bệnh, quan 
sá t hơi thở và nghe â m thanh để b i ế t chỗ đ a u của bệnh nhân . 
K h i phố i hỢR t ố t các p h ư ơ n g p h á p t r ê n , t h ì chẩn đoán không sai 
(Thiện chẩn giả, sát sắc án mạch, tiên biệt âm dương, thâm 
thanh trọc nhi chi bộ phận, thị suyễn tức, thính âm thanh, nhi 
chi sớ khổ, vô quá dĩ chẩn, tắc bất thất hì Âm dương ứng tượng 
đ ạ i l u ậ n , t r ang 39). 

Về điều trị, Tố Vấn viết như sau: Âm chủ tĩnh, khí của nó 
n h ư đ ấ t , dương chủ động, k h í của nó n h ư t rờ i , n ê n â m dương là 
quy l u ậ t của t r ờ i đấ t , v ạ n v ậ t p h á t t r i ể n theo â m dương, âm 
dương t h i ê n b i ế n v ạ n hóa n ê n dược coi là cha m ẹ của sự biến 

hóa , â m sinh dương t rưởng, dương s á t â m t à n g , n ê n vạn vật 
sinh s á t theo quy l u ậ t của â m dương . Â m dương có đ iều hòa thì 

t h ầ n m i n h mới s inh ra, cho n ê n â m dương là p h ủ của thần 
m i n h . Do đó, k h i chữa bệnh th ì p h ả i t ì m đ ế n cái gốc của bệnh là 
â m dương (Ảm dương giả, thiên địa chi đạo dã, vạn vật chi 
cương kỉ, biến hóa chi phụ mẫu, sinh sát chi bản thủy, thần 
minh chi phủ dã. Trị bệnh tắc cầu kỉ bản Âm d ư ơ n g ứng tượng 
đ ạ i l u ậ n , t rang 28). 

Mục t i êu của đ iều t r ị là: c ầ n quan sá t kĩ lưỡng t r ạ n g t h á i 
â m dương nơi có bệnh, đ iều hòa nơi đó cho đ ế n k h i ả m dương 
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hòa đ iểu th ì mới ngừng (Cẩn sát ám dương sở tại nhi điều chi, 

dĩ bình vi kì T ố V ấ n Chí c h â n yếu đ ạ i l uận , t rang 461). 

Điều hòa bằng cách nào? Tố Vấn viết: Âm thắng dương suy 
th ì t r á n g dương, dương t h ắ n g â m suy th ì tư â m (Âm bệnh trị 
dương, dương bệnh trị âm Â m dương ứng tượng đ ạ i l u ậ n , 
t rang 40); bệnh thuộc h à n t h ì l à m nó nóng lên, bệnh thuộc 
n h i ệ t t h ì l à m nó l ạ n h đi (Hàn giả nhiệt chi, nhiệt giả hàn chi 
Chí c h â n y ế u đ ạ i l u ậ n , t r ang 476); l ấ y h à n t r ị nh i ệ t , l ấ y n h i ệ t 
t r ị h à n là c h í n h t r ị , n ế u bệnh b ả n là h à n song chứng là n h i ệ t 
d ù n g n h i ệ t để chữa, b ả n là n h i ệ t chứng là h à n d ù n g h à n để 
chữa là p h ả n t r ị (Chính giả chính trị, phản giả phản trị - t à i 
l i ệ u t r ê n , t r ang 461). C h í n h t r ị cũng gọ i là ngh ịch t r ị , p h ả n t r ị 
cũng gọ i là t ò n g t r ị . 

* Các phương p h á p đ iều hòa â m dương 

Hoàng Đế hỏi: Nghe nói, người xưa dùng phương pháp chúc 
do để di dịch t i n h t h ầ n có k ế t quả tố t . Còn n g à y nay, với bệnh ở 
trong th ì d ù n g thuốc để chữa, v ố i bệnh ở ngoà i t h ì d ù n g c h â m 
thạch để chữa, song có lúc có k ế t quả có lúc k h ô n g , t ạ i sao? 
(Hoàng Đế vấn, dư văn cổ chi trị bệnh, duy kì-di tinh biến khí, 

khả chúc do dĩ chỉ. Kim thê trị bệnh, độc dược trị kì nội, châm 
thạch trị kỉ ngoại, hoặc dù hoặc bất dữ, hà dã T ố V ấ n D i t i n h 
biến k h í l uận , t rang 74). Qua câu h ỏ i n à y có t h ể t h ấ y có 3 
phương p h á p chữa bệnh: C h ú c do (một cách chữa bệnh t â m 
thần) , d ù n g thuốc, d ù n g c h â m . 

L ạ i v i ế t : Ngườ i vẻ ngoà i b ì n h t hưởng song t i n h t h ầ n k h ổ 
não l àm kh í của mạch k h ô n g t h ô n g n ê n có bệnh, cần xem là h ư 
hay là thực để d ù n g c h â m cứu đê chữa (Hình lạc chí khổ, bệnh 
sinh vu mạch, trị chi dĩ cứu thích), ngườ i ít lao động n h à n h ạ chỉ 
t ìm t h ú v u i chơi, dễ sinh bệnh ở cơ nhục do kh í huyế t ứ tắc n ê n 
sinh m ụ n nhọ t , cần d ù n g c h â m thạch để chích n ặ n u ấ t t r ệ đi 
(hình lạc chí lạc, bệnh sinh vu nhục, trị chi dĩ uất dẫn), ngườ i 
lao động v ấ t vả , tuy g â n bị t ôn t h ư ơ n g song t i nh t h ầ n thoả i m á i 
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n ê n huyế t mạch không bị lụy, th ì d ù n g thuốc chườm và đạo dẫn 
để phục h ồ i gân {hình khổ chí lạc, bệnh sinh vu cán, trị chi dĩ 

uất dẫn), lao động v ấ t vả, l ạ i lo nghĩ nh i ều , l à m cho t i n h t h ầ n u 
uấ t , tì vị bị ả n h hưởng k h ô n g sinh được t â n dịch để nuô i dưỡng 
cơ t h ể , l à m cổ họng đ au , th ì d ù n g thuốc có vị ngọt để chữa (hình 
khổ chí khổ, bệnh sinh vu yết ải, trị chi dĩ bách dược), k h i bị 
k i n h k h ủ n g th ì k h í h ạ , k h í h ạ th ì h u y ế t theo k h í đi xuống, k inh 
lạc k h ô n g t h ô n g sướng gây n ê n b ấ t n h â n (tê bì), cần d ù n g xoa 
bóp và xoa rượu thuốc để l à m k h í huyế t đ iều h ò a t h ô n g suông 
(hình sốkinh khủng, kinh lạc bất thông, bệnh sinh vu bát nhân, 
trị chi dĩ án ma lao dược). Đó là cách chữa 5 t r ạ n g t h á i bệnh vê 
h ì n h chí (Thị vị ngủ hình chí dã T ố v ấ n H u y ế t k h í h ì n h chí 

l u ậ n , t r ang 147). 

V ề nguồn gốc của các p h ư ơ n g p h á p chữa bệnh, T ố V ấ n dị 
p h á p p h ư ơ n g nghi l u ậ n ( trang 71-73) v i ế t đ ạ i ý n h ư sau: 

- B i ế m t hạch đ ế n t ừ p h ư ơ n g Đông, vì đó là nơi gần biển 
n h i ề u cá muố i , d â n ă n n h i ề u cá th í ch muố i , n ê n bệnh chủ yếu là 

m ụ n nhọ t và d ù n g b i ế m thạch để chữa (Đông phương chi vực, 
ngư diêm chi địa, kì dân thực ngư nhi thị diêm, kì bệnh giai vi 
ung dương, kì trị nghi biếm thạch). 

- Độc dược đến từ phương Tây, vì đó là nơi gió cát và nhiều 

k h o á n g sản, ngườ i d â n k h ô n g d ù n g quần áo bằng tơ lụa mà 
d ù n g v ả i t h ô để k h u â n vác, p h ả i ă n n h i ê u mỡ th ị t , n ê n bệnh 
t hường ở t rong và d ù n g thuốc để chữa (Tây phương giả, kim 
ngọc chi vực, sa thạch chi xứ, ki dân bất y nhi hạt hà, kì dân 
hoa thực nhi chỉ phì, kì bệnh tại nội, kì trị nghi độc dược). 

- Cứu đến từ phương Bắc, vì đó là nơi thiên địa bế tàng, 

b ă n g t u y ế t giá l ạ n h , ngườ i d â n du mục l ạ i t h í ch sống ở đồng cỏ 
và uống sữa, n ê n h à n dễ bị t à n g l ạ i và sinh ra t rướng đầy, cần 
d ù n g cứu để ôn t á n cái h à n (Bắc phương giả, thiên địa sở bê 
tàng chi vực dã, phong hàn băng liệt, kì dân lạc dã xứ nhi nhủ 
thực, tàng hàn sinh mãn bệnh, kì tri nhi cứu nhược). 
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- C h â m đ ế n t ừ phương Nam, vì đó là nơi vạn v ậ t sinh sôi 
m ạ n h và được nuôi dưỡng tốt , là nơi dương kh í th ịnh, vị t r í ở 
thấp , t hủy t h ổ yếu , sương m ù nh iêu , ngườ i d â n th ích ăn thức ă n 
chua và được c h ế b iến kĩ, vì nh iệ t và chua có thê t h ư ơ n g gân, 
thấp và n h i ệ t l âu ngày cũng có t h ế t hương gân, nên dễ bị bệnh 
thấp t í gây co rú t , d ù n g k i m nhỏ để chữa (Nam phương giả, 
thiên địa sở trưởng dưỡng, dương khí sở thịnh xứ dã. Kì địa hạ, 
thủy thô nhược, vụ lộ chi sở xứ dã. Kì dân thị toan nhi thực phụ, 
kì bệnh loan tí, kì trị nghi vi châm). 

- Xoa bóp đ ế n t ừ Trung ương, vì đó là nơi đ ấ t bằng am 
thấp, v ạ n v ậ t sinh sôi, ngườ i d â n ă n tạp và n h à n h ạ hơn , n ê n 
bệnh t hường là bệnh nuy quyết h à n nh iệ t . D ù n g xoa bóp đạo 
dẫn để chữa (Trung ương giả, kì địa binh dĩ thấp, thiên địa sở 
dĩ sinh vạn vật dã chúng, kì dân thực tạp nhi bất lao, cố kì bệnh 
đa nuy quyết hàn nhiệt, kì trị nghi đạo dẫn án kiêu). 

- Qua các y v ă n t r ê n có t h ể t h ấy ngườ i xưa đã sử dụng các 
phương p h á p chữa bệnh chúc do (một dạng t â m lí l i ệ u p h á p ) 
chữa bệnh t â m t h ầ n , d ù n g thuốc chữa bệnh ở trong, c h â m thạch 
chữa bệnh bên ngoài , đồng thòi cũng n ê u lên nguồn gốc của các 
phương p h á p b i ếm thạch, d ù n g thuốc, cứu, c h â m , xoa bóp đạo 
dẫn m à h i ệ n nay c h ú n g ta còn đ a n g d ù n g . 

Nội DUNG CHỮA BỆNH BẰNG CHÂM cứu 

Sau khi đã xác định vị trí bị bệnh, thuộc hàn hay thuộc 
nhiệt, thuộc h ư hay thuộc thực, thuộc â m hay thuộc dương, ngườ i 
thầy thuốc d ù n g k i m hay ngả i tác động vào huyệt để chữa bệnh. 

Công cụ dùng trong châm cứu 

Cây kim châm cứu. Linh Khu Cửu châm thập nhị nguyên 
(trang 6) miêu t ả 9 l o ạ i k i m d ù n g t rong c h â m cứu n h ư sau: 

105 



- S à m c h â m , dài Ì thốn 6 p h â n , m ũ i k i m to k h ô n g nhọn, 
d ù n g để c h â m nông t rừ dương (nhiệt) t à ở da cơ (nhất viết sàm 

chăm, trường nhất thốn lục phân..., đầu đại vị nhuệ, khứ tả 
dương khí). 

- Viên châm, dài Ì thốn 6 phân, mũi kim tròn như quả 
t rứng , d ù n g để xoa bóp p h â n nhục m à k h ô n g l à m t ổ n t h ư ơ n g cơ 
nhục để t ả (tà) k h í n ằ m giữa cơ nhục {nhị viết viên chăm, trường 
nhất thốn lục phân..., châm như noãn hình, khải ma phân gian, 
bất đắc thương cơ nhục, dĩ tả phân khí). 

- Đề châm, dài 3 thốn 5 phân, mũi kim nhọn như đầu hạt 
kê , chủ y ế u để xoa bóp mạch cho k h í l ưu h à n h (tam viết đề 

châm, phong như thử túc chi nhuệ, chủ án mạch vật hãm, dĩ chí 

kì khí). 

- Phong châm, dài Ì thốn 6 phân, mũi kim 3 cạnh, để chữa 
cố t ậ t (tứ viết phong châm, trường nhất thôn lục phân, nhẫn 
tam ngẫu dĩ phát cố tật). 

- Phi châm, dài 4 thốn, rộng 2, 5 phân mũi kim nhọn như 
m ũ i k i ê m để chích m ủ (ngủ viết phi châm, trường tứ thốn, 
quảng nhị thốn bán mạt như kiêm phong, dĩ thủ đại nùng). 

- Viên lợi châm, dài Ì thốn 6 phân, to như lông bò rừng, 
đ ầ u t r ò n hơi nhọn, t h â n k i m hơi thô , để chữa bệnh cấp (lục viết 

viên lợi châm, trường nhất thốn lục phân, đại như mao, thả viên 
thả nhuệ, trung thân vi đại, dĩ thủ bạo khí). 

- Hào châm, dài 3 thốn 6 phân, mũi kim nhỏ như vòi con 
muỗ i , có t h ể thao tác t ừ t ừ để đợi kh í , p h ù hợp với chứng thống 
tí {thát viết hào châm, trường tam thốn lục phân, tiêm như vấn 
mang chùy, tĩnh nhi từ vãng, khả dĩ thủ thống tí). 

- Trường châm, dài 7 thốn, mũi kim sắc nhọn, thân kim 
m ả n h nhỏ , d ù n g dể chữa chứng t í l â u n g à y {bát viết trường 
châm, thường thất thốn, phong lợi thân bạc, khả dĩ thủ viễn tí). 

106 



- Đ ạ i châm, dài 4 thốn , nhọn n h ư cái gậy, m ũ i k i m hơi 
t ròn , d ù n g để chữa bệnh có nước ở khớp (cửu viết đại chăm, 
trường tứ thốn, tiêm như đỉnh, kì phong vi viên, dĩ tả cơ quan 
chi thúy dã). 

Ngải cứu. T ố V ấ n v i ế t : Thuốc d ù n g để chữa bệnh ở bên 
trong, s à m thạch c h â m cứu d ù n g để chữa bệnh ở bên ngoài {Độc 
dược công kì trung, sàm thạch châm ngải trị kì ngoại - Thang 
dịch t h ể l u ậ n , t rang 79). L i n h K h u bổ sung: N ế u c h â m k h ô n g 
thích hợp th ì d ù n g cứu (Châm bất sở ui, cứu vi sở nghi Quan 
n ă n g L i n h K h u , t rang 492). 

Ngườ i xưa chủ y ế u d ù n g lá ngả i l à m n g u y ê n l i ệ u đê cứu. Lá 
ngải có t í n h n ă n g n h ư sau: lá ngả i có t h ể chữa được bách bệnh, 
vì có vị đắng cay, k h i đố t lên sinh ra sức n ó n g ôn hòa , t í n h 
thuần dương, có t ác dụng h ồ i dương cứu nghịch, t h ô n g 12 k i n h , 
đi vào tam âm, để lí k h í huyế t , t r ừ h à n thấp , l à m ấ m t ử cung. 
Dùng sức lửa của nó có t h ể t h ấ u vào các đường k i n h để t r ừ b á c h 
bệnh (Ngải diệp năng cứu bách bệnh, ngải diệp khổ tăn sinh ôn, 
thục nhiệt, thuần dương chi tính, năng hồi thúy sắc chi dương, 
thông thập nhị kinh, tẩu tăm âm, lí khí huyết, trục hàn tháp, 
noãn tử cung, dĩ chi cứu hỏa năng thấu chư kinh nhi trừ bách 
bệnh B ả n thảo cương mục, t r í ch t ừ C h â m cứu học của Tôn Quốc 
K i ệ t N h â n d â n vệ sinh x u ấ t b ả n xã 1998, t rang 530). Qua g i ả i 
th ích t r ên , có t h ể t h ấ y ngả i cứu có t h ể chữa bệnh ở tam â m 
(bệnh thuộc âm) và chứng dương k h í h ư t h o á t (có b iểu h i ệ n â m 
chứng). 

N g ả i diệp được chế t h à n h ngả i nhung và được d ù n g dưới ha i 
dạng sau: mồ i ngải và đ iếu ngải . M ồ i ngải được d ù n g để cứu trực 
tiếp hoặc cứu gián t iếp , đ iếu ngải được d ù n g để hớ vào huyệt. 

Vai trò của kinh lạc trong điểu trị 

Linh Khu viết: Huyết hòa thì kinh mạch lưu thông, âm 
dương được nuôi dưỡng tố t , g â n xương được khỏe m ạ n h cứng 
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cáp, hoạ t động của khốp được l i n h hoạ t (huyết hòa tắc kinh 
mạch lưu hành, dinh phục âm dương, căn cốt kính cường, quan 
tiết thanh lợi hì B ả n tạng, t rang 341). 

K h i â m dương ở nơi nào đó trong cơ t h ể m ấ t cản b à n g thì 
nơi đó có bệnh, muốn chữa th ì p h ả i l à m cho huyế t hòa để điểu 
hòa l ạ i c ân bằng â m dương. 

Điêu hòa như thế nào? Bệnh tại mạch thì điều hòa huyết vì 

mạch là p h ủ của huyế t (Bệnh tại mạch, điều chi huyết), bệnh ỏ 
huyế t th ì đ iều h ò a lạc vì lạc là nơi h u y ế t dịch l ưu h à n h (bệnh tại 
huyết, điều chi lạc), bệnh ở k h í th ì đ iều hòa vệ k h í vì vệ chủ khí 
(bệnh tại khí, điều chi vệ), bệnh t ạ i cơ nhục th ì đ iểu hòa cơ nhục 
có bệnh (bệnh tại nhục điều chi phân nhục), bệnh t ạ i cân thì 
điêu hòa phần cân có bệnh (bệnh tại cân điều chi cân), bệnh t ạ i 
xương t h ì đ iều hòa p h ầ n xương có bệnh (bệnh tại cót điều chi cốt 
- T ố V ấ n Đ iều k i n h l u ậ n , t rang 325). 

Trong d ù n g thuốc chữa bệnh, t h ì t í n h vị của thuốc thông 
qua k i n h mạch (quy k inh) để đ ế n nơi có bệnh góp phần đ iểu hòa 
â m dương. 

Trong d ù n g xoa bóp chữa bệnh, ngươi ta d ù n g các t h ủ thuậ t 
để l à m cho k i n h mạch t h ô n g sướng, k h í huyế t lưu t h ô n g b ình 
t hường trở l ạ i để chữa bệnh. 

Trong c h â m cứu, ngườ i ta d ù n g c h â m cứu để đ iêu kh í . Khí 
đ iều th ì huyế t hòa , huyế t hòa th ì k h í huyế t lưu t h ô n g và âm 
dương trở l ạ i cân bằng. 

Hoàng Đế có hỏi Kì Bá rằng: Nghe nói trong phương pháp 
c h â m để chữa bệnh n ế u có h ữ u dư t h ì t ả , có b ấ t túc th ì bổ. T h ế 

n à o là h ữ u dư, t h ế nào là bấ t túc? Kì Bá t r ả lòi: có õ h ữ u dư, và 
có 5 bấ t túc . Đó là t h ầ n , kh í , huyế t , h ì n h , chí đ ể u có h ữ u dư và 
bấ t túc . Ở t rong 10 t r ạ n g t h á i đó, k h í của cơ t h ể đ ể u k h ô n g 
giông nhau (... Dư văn thích pháp ngôn, hữu dư tả chi, bất túc 
bô chi, hà vị hữu dư, hà vị bất túc?... hữu dư hữu ngủ, bát túc 
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diệc hữu ngủ,... thần hữu dư hữu bất túc, khí hữu dư hữu bát 
túc, huyết hữu dư hữu bất túc, hình hữu dư hữu bát túc, chí hữu 
dư hữu bất túc, Phàm thử thập giả, kì khí bất đang dã Điêu 
k i n h l u ậ n , t rang 321). H o à n g Đ ế l ạ i hỏ i : Ngườ i ta có t inh , kh í , 
t â n dịch, tứ chi, cửu k h i ế u , ngũ tạng, 16 bộ phận (2 c á n h tay, 2 
cẳng tay, trước sau phả i t r á i của t h â n , trước sau phả i t r á i của 
đầu , 2 đù i , 2 khoèo chân) , 365 khớp, t ấ t cả đ ề u có t h ể có bệnh, 
bệnh l ạ i có hữu dư bấ t túc , t ạ i sao l ạ i chỉ có 5 hữu dư, 5 bấ t túc? 
Trả lòi: hữu dư bấ t túc đ ề u sinh ra t ừ ngũ tạng. T â m t à n g t h ầ n , 
p h ế t à n g kh í , can t à n g huyết , tì t à n g nhục, t h ậ n t à n g chí, và 
t hần k h í huyế t nhục chí đ ề u t à n g ở ngũ tạng để t h à n h h ì n h t hê . 
Ý chí ở bên t rong l iên t h ô n g được với cốt t ủy th ì t h â n t h ể ngũ 

tạng mối có t h ể h ì n h t h à n h được. Đường n ố i để các t ạ n g l iên 
thông vói nhau đ ề u x u ấ t ra t ừ k i n h toạ i , đó là nơi huyế t k h í v ậ n 
h à n h , huyế t k h í m à bấ t hòa th ì sẽ sinh bách bệnh, cho n ê n p h ả i 
làm cho các k i n h toạ i t h ô n g sướng (Nhân hữu tinh, khí, tân 
dịch, tứ chi, cửu khiếu, ngũ tạng, thập lục bộ, tam bách lục thập 
ngủ tiết, nài sinh bách bệnh, bách bệnh chi sinh giai hữu hư 
thực. Kim phu tử nài ngôn hữu dư hữu ngủ, bất túc diệc hữu 
ngủ, hà dĩ sinh chi hồ? Đáp: giai sinh vu ngủ tạng dã, phu tâm 
tàng thần, phế tàng khí, can tàng huyết, tì tàng nhục, thận tàng 
chí, nhi thử thành hình. Ý chí thông nội liên cốt tủy, nhi thành 
thân hình ngủ tạng. Ngũ tạng chi đạo, giai xuất vu kinh toại, dĩ 

hành huyết khí, khí huyết bất hòa, bách bệnh nài biến hoa nhi 

sinh. Thị cố thủ kinh toại yên t rang 322). T h ầ n hữu dư t h ì 
chích x u ấ t h u y ế t t i ể u lạc, t h ầ n bấ t túc th ì xoa bóp lạc bị h ư 
(Thần hữu dư, tắc tả kì tiểu lạc chi huyết thần bất túc, thị kì 
hư lạc án nhi chí chi - t rang 322). Khí h ữ u dư t h ì t ả p h ầ n h ữ u 
dư của k i n h toạ i , song k h ô n g được l à m t ổ n t h ư ơ n g nó, k h ô n g 
gây x u ấ t huyế t , cũng k h ô n g l à m k i n h k h í bị t i ế t ra. B ấ t túc th ì 
bổ cho k i n h t o ạ i và k h ô n g l à m hao k h í của nó (Khí hữu dư tắc tả 
kì kinh toại vô thương kì kinh, vô xuất kì huyết, vô tiết kỉ khí. 
Bất túc tắc bổ kì kinh toại, vô xuất kì khí t rang 323). H u y ế t h ữ u 
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dư th ì t ả k i n h th ịnh, cho xuấ t huyế t để t á n tà , huyế t bấ t túc thì 
t ìm k i n h bị hư, c h â m vào mạch lưu k i m và quan sá t , k h i thấy 
mạch to và cấp th ì r ú t k i m ngay và k h ô n g cho x u ấ t huyết 

(Huyết hữu dư tắc tả kì thịnh kinh, xuất kì huyết, bát túc tác thị 
kì hư kinh, nội châm kì mạch trung, cửu lưu nhi thị, mạch đại 
cấp xuất ki châm, vô lệnh xuất huyết t rang 324). H ì n h hữu dư 
t h i t ả k h í k i n h dương, b ấ t túc th ì bổ k h í k i n h dương. Chí hữu dư 
t h ì t ả huyệ t n h i ê n cốc, b ấ t t úc t h ì bổ h u y ệ t phục l ưu (Hình hữu 
dư tắc tả kì dương kinh, bất túc tắc bổ kì dương kinh. Chí hữu 
dư tắc tả nhiên cốc huyệt, bất túc tắc bổ kì phục lưu t rang 324). 
L ạ i h ỏ i : K h i k h í huyế t chưa k ế t hợp với t à k h í t h ì c h â m t h ế nào? 

Đáp: T ì m chỗ ẩ n n á u của bệnh t à và c h â m vào đó để đ u ổ i tà khí 
ra ngoà i song k h ô n g được c h â m t r ú n g k i n h mạch (Thích vị tịnh 
nai hà? Đ á p : Tức thủ chi vô trúng kì kinh, tà sở nai năng lập hư 
t rang 325). 

Có t h ể t h ấ y t ấ t cả các bộ phận t rong cơ t h ể đ ể u có t h ể mắc 
bệnh v ố i b i ể u h i ệ n c h í n h là h ữ u dư và b ấ t túc . M ỗ i bội phận l ạ i 
đêu do k h í h u y ế t t u ầ n h à n h t rong k i n h mạch nuôi dưỡng. Kinh 
mạch l ạ i do mạch k h í chi phố i . N h ư vậy n ế u c h â m m à đ iểu được 
(mạch) k h í t h i h u y ế t sẽ hòa , h u y ế t h ò a th ì k i n h mạch thông 
sướng, k i n h mạch t h ô n g sướng t h ì â m dương được cân bằng và 
k h ỏ i bệnh. T â m l ạ i chu h u y ế t mạch của t o à n t h â n (Tâm chủ 
thân chi huyết mạch T ố v ấ n Nuy l u ậ n , t rang 239), vì vậy L inh 
K h u còn nói: M ụ c t i êu t ừ đ ầ u đ ế n cuối của đ iều k h í là duy tr ì 

hoạ t động của t â m (Điều khí tại ƯU chung thủy nhất giả, trì tăm 
dã T i ể u c h â m g i ả i , t r ang 34). Đó cũng là va i t rò của k i n h lạc 
t rong đ iều t r ị . 

Nguyên tắc chữa bệnh bằng châm cứu 

Chữa bệnh bằng châm cứu cũng phải tuân theo nguyên tắc 
đ iều t r ị chung, đó là đ iều hòa â m dương, p h ù c h í n h k h u t à , và 
sơ t h ô n g k i n h lạc. 
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Điều hòa âm dương 

Ảm dương mất cân bằng thì có bệnh, và trị bệnh tất cầu kì 
bản. Trong c h â m cứu, L i n h K h u v i ế t , đ iều m ấ u chốt để c h â m có 
h i ệ u quả là b i ế t đ iều hòa â m và dương. Âm và dương được đ iều 

hòa th ì t i n h k h í sung m ã n , hoạ t động của h ì n h và k h í k ế t hợp 
hà i hòa với nhau l à m t h ầ n k h í t à n g được ở trong (Dụng châm 
chi yếu, tại vu chi điều hòa âm dữ dương, diều ăm dữ dương, 
tinh khí nài quang, hợp hình dữ khí, sử nài thần tàng C ă n kế t , 

t rang 63). K h i c h â m , T ố V ấ n v i ế t , cần quan sá t kĩ nơi có r ố i loạn 
âm dương đê đ iều hòa , cho đ ế n k h i cân bằng th ì thôi (Cẩn sát 
âm dương sỏ tại nhi điều chi, dĩ bình vi kỉ Ch í c h â n y ế u đ ạ i 
luận , t rang 461). Và muốn đ ạ t yêu cầu n à y t h ì Dương t hắng 
(âm hư) chữa â m , Âm t h ắ n g (dương hư) chữa dương {Dương 
bệnh trị âm, âm bệnh trị dương Âm dương ứng tượng đ ạ i l u ậ n , 
trang 42). 

Phù chính khu tà 

Trong trạng thái bình thường thì chính khí luôn đủ sức 
chống l ạ i t à kh í , và cơ t h ể ở t r ạ n g t h á i khỏe m ạ n h . K h i t à k h í 
mạnh hơn ch ính k h í nó có t h ể x â m nhập vào cơ t h ể l à m â m 
dương m ấ t cân bằng và gây bệnh. Cơ c h ế sinh bệnh là t à k h í 
th ịnh thì gây t r ạ n g t h á i thực, t i n h k h í đ o ạ t (mất) t h ì có t r ạ n g 
thá i hư (Tà khí thịnh tắc thực, tinh khí đoạt tắc hư - Tô V ấ n 
Thông b ì n h h ư thực l u ậ n , t rang 163). Đe l ập l ạ i c ân bằng ngườ i 
ta d ù n g n g u y ê n tắc h ư t h ì bổ hư , thực t h ì t ả thực. B ổ h ư là p h ù 
chính, t ả thực là k h u t à . Bô h ư là bổ sung p h ầ n đ a n g t h i ế u h ụ t 
như bổ k h í k h i k h í t h i ế u , bổ huyế t k h i huyế t t h i ế u , bổ â m k h i 
âm t h i ế u , bổ dương k h i dương t h i ế u . K h u t à là l oạ i t r ừ t à k h í ở 
trong cơ t h ể đ a n g đ á n h nhau với ch ính k h í gây n ê n t r ạ n g t h á i 
bệnh lí thực. Ví dụ : G i ả i phong h à n ở b iểu gây ngoạ i cảm, t i êu 
thức ă n ở t rường vị gây thực t ích, hoạ t huyế t hóa ứ để t i êu t r ừ 
huyế t ứ, thanh n h i ệ t g i ả i độc để t rừ n h i ệ t độc. Trong c h â m cứu, 
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n g u y ê n tắc đó được t h ể h i ệ n n h ư sau: T h i ế u th ì b ù cho đ ủ (hư 
tắc thực chi), đầy thừa th ì tống hế t cái thừa đi (mãn tắc tiết chi), 

ứ t r ệ l â u ngày th ì l o ạ i bỏ cái ứ t r ệ đi (uyển trần tắc trừ chi), tà 
k h í m à th ịnh ở trong ngườ i t h ì l à m cho t à k h í h ế t đi (íà thịnh^ 
tắc hư chi L i n h K h u Cửu c h â m thập nh ị n g u y ê n , t rang 3). Đe 
thực h i ệ n n g u y ê n tắc này , ngườ i ta d ù n g 2 t h ủ p h á p bô và tả, 
t h u p h á p bổ để bổ cái hư , t h ủ p h á p t ả để t ả cái thực. 

Sơ thông kinh lạc 

Khi bộ phận nào đó của cđ thể bị bệnh thì phần kinh lạc 
nuôi dưỡng bộ p h ậ n đó cũng bị l iên lụy , k i n h lạc bị r ố i loạn thì 
h u y ế t k h í t u ấ n h o à n t rong đó cũng bị r ố i loạn , huyế t kh í rố i 
loạn th ì bệnh k h ó l à n h . Vì vậy để chữa bệnh cần p h ả i sơ thông 
k i n h lạc. Vì (mạch) k h í chi phối hoạ t động của k i n h lạc, mạch 
k h í l ạ i p h á t ra ở huyệ t , và huyệ t là k h í phủ , là nơi t h ầ n khí 
(mạch khí) ra vào lưu h à n h k h ô n g p h ả i là da cơ g â n xương (Sở 
ngôn tiết giả, thần khí chi sở du hành xuất nhập dã, phi bì nhục 
can cốt dã L i n h K h u c ử u c h â m thập nh ị n g u y ê n , t rang 9). Cho 
n ê n d ù n g k i m nhỏ c h â m vào h u y ệ t n h ấ t đ ịnh sẽ t ác động vào 
t h ầ n k h í (mạch kh í ) . Vì vậy L i n h K h u v i ế t : Đạo của c h â m là 
đ iều k h í cho đ ế n k h i k h í b ì n h mới thôi , p h ả i bổ â m (chính khí ở 
lí) t ả dương (tà k h í ở biểu) , c h í n h k h í m à đ ủ đ ầ y đ ủ th ì nộ i tạng 
k i ệ n toàn , m ắ t s á n g t a i t h í n h t h ô n g minh , ngược l ạ i n ế u t ả âm 
bổ dương t h ì k h í h u y ế t sẽ k h ô n g v ậ n h à n h b ì n h t hường được 
(Phàm thích chi đạo, khí điều nhi chỉ, bổ âm tả dương, ăm khí 
ích trướng, nhĩ mục thông minh, phản thử giả, huyết khí bát 

hành Chung t hủy , t r ang 92). Các cách c h â m đ ể u để đ iều khí 

(dụng châm chi loại, tại vu điều khí Th ích t i ế t c h á n t à , trang 

519), k h i k h í t h ă n g g i á n g b ì n h t hường th ì ngũ t ạ n g yên, huyết 

mạch đ iều h ò a t h ô n g l ợ i , t i n h t h ầ n yên đ ịnh (khí đác thượng hạ, 
ngủ tạng an đinh, huyết mạch hòa lợi B ì n h n h â n t u y ệ t cốc, 
t rang 273). Và huyế t h ò a t h ì k i n h mạch t h ô n g sướng, t u ầ n hoàn 
k h ô n g bị trở ngạ i , â m dương được duy t r ì t ố t , g â n xương được 
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cứng cáp , các khớp được l i nh hoạ t {CỐhuyết hòa tắc kinh mạch 
lưu hành, dinh phục âm dương, cân cốt kính cường quan tiết 

thanh lợi kĩ B ả n tạng, t rang 341). 

M u ố n đ ạ t mục đích t h ô n g k i n h mạch, đ iều kh í huyế t l à m 

cho t u ầ n h o à n đ a n g bị trở ngạ i t h ô n g suốt trở l ạ i th ì p h ả i d ù n g 
k i m nhỏ , k h ô n g được d ù n g b i ếm thạch (Vô dụng biếm thạch, 
dục dĩ vi châm, thông kì kinh mạch, điều kì khí huyết, vinh kì 

nghich thuận, xuất nhập chi hội c ử u c h â m thập nh ị nguyên , 
trang 1). Tuy n h i ê n muốn c h â m bằng k i m nhỏ đ ạ t k ế t quả, cần 
phả i l àm tố t các việc sau: 

K h i c h â m p h ả i đ ạ t đắc k h í mới có h i ệ u quả {khí chí nhi hữu 
hiệu Cửu c h â m t h ậ p nh ị nguyên , t rang 8). 

M u ố n c h â m tố t , p h ả i t r ị t h ầ n trước (phàm thích chi chân, 
tất tiên trị thần T ố V ấ n Bảo mệnh t o à n h ì n h l u ậ n , t rang 151). 
Chỉ có l àm cho t h ầ n của bệnh n h â n được ổn đ ịnh t h ì k h i c h â m 
khí mới dễ h à n h (chếkì thần, lệnh khí dị hành C h â m g iả i , t rang 
280). 

Vì vậy k h i d ù n g c h â m , t h ầ y thuốc p h ả i h i ể u rõ đ iều k h í là 

bổ ch ính kh í t ả t à k h í của nơi có bệnh và p h ả i l u ô n nhố đ iều 

quan t rọng k h i c h â m là k h ô n g được q u ê n dưỡng cái t h ầ n cho 
ngườ i bệnh (cốcông chi dụng châm dã... minh vu điều khí bô tả 
sở tại... dụng châm chi yếu, vô vọng kì thần L i n h K h u B ả n 
thần, t rang 81). 

Do k h ô n g p h ả i t h ầ y thuốc n à o cũng c h â m t ố t , n ê n L i n h K h u 
đã xếp l oạ i các t h ầ y c h â m n h ư sau: T h ầ y c h â m giỏ i t h ì l à m cho 
khí b ì n h trở l ạ i , t h ầ y c h â m t r u n g b ì n h t h ì l à m mạch loạn, t h â y 
chàm k é m t h ì l à m k h í t u y ệ t gây nguy h i ể m đ ế n sinh mệnh 
(thương công bình khí, trung công loạn mạch, hạ công tuyệt khí 
nguy sinh). Và đ ã có lờ i k h u y ê n ngườ i t hầy c h â m k é m n h ư sau: 
can t h â n t rọng, p h ả i xem rõ bệnh của ngũ t ạ n g n h ư t h ế nào , 

m á c h co t ương ứng k h ô n g , k i n h lạc h ư hay thực, da m ịn hay t h ô 
r á p sau đó mới lây h u y ệ t (Hạ công bất khả bất cẩn dã, tất thẩm 
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ngủ tạng biến hóa chi bệnh, ngũ mạch chi ứng, kinh lạc chi hư 
thực, bi phu chi nhu thô, nhi hậu thủ chi dã C ă n k ế t , t r ang 63). 

Chữa bệnh bằng châm cứu 

Chữa theo bát cương 

- Bệnh ỏ biểu thì phải giải biểu. Bệnh thường ở các mạch 
Đốc, T h ủ Túc T h á i dương (biểu của biểu), T h ủ Túc T h i ế u dương 
(bán b iểu b á n lí của biểu), T h ủ Túc Dương minh (lí của biểu). Vì 
bệnh ỏ b i ể u n ê n c h â m nông đến nới có t à kh í là được. Nêu là biêu 
nhiệ t , c h â m k h ô n g lưu k i m , nếu là b iểu h à n , phối hợp với cứu. 

- Bệnh ở lí t h ì p h ả i chữa lí. Bệnh t hường ở t ạ n g phủ, chọn 
h u y ệ t có l iên quan đ ế n t ạ n g p h ủ bị bệnh, c h â m nông hay sâu 
t ù y vị t r í của huyệ t . N ế u là lí h à n , c h â m xong r ồ i cứu, nếu là lí 

n h i ệ t d ù n g t h ủ t h u ậ t t ả . N ế u là lí h ư t h ì d ù n g t h ủ thuậ t bổ, 
n ế u là lí thực t h ì d ù n g t h ủ t h u ậ t t ả . 

- B ệ n h thuộc h à n t h ì p h ả i l à m ấ m lên (hàn giả nhiệt chi) 
bằng cách cứu, t hường l ấ y huyệ t ở mạch N h â m , và ỏ 3 k i n h âm. 
N ế u c h â m t h ì c h â m độ s â u th í ch hợp, lưu k i m k è m theo cứu. 

- Bệnh thuộc n h i ệ t t h ì p h ả i l à m cho m á t đi (nhiệt giả hàn 
chi) bằng cách chầm h u y ệ t ở 3 k i n h dường và ở mạch Đốc, châm 
n ô n g hay s â u t ù y v ị t r í huyệ t . N ế u là thực n h i ệ t t h ì d ù n g t h ủ 
t h u ậ t t ả , n ế u là h ư n h i ệ t t h ì d ù n g t h ủ t h u ậ t bổ (để bổ hư) và 
t h ủ t h u ậ t t ả (để t ả nh iệ t ) . N ế u ở huyế t có n h i ệ t t h ì chích xuất 
huyế t (để n h i ệ t theo h u y ế t ra ngoà i t i ế t nh iệ t ) . 

- Bệnh thuộc h ư t h ì p h ả i bổ h ư (hư tắc thực chi) bằng cách 
c h â m bổ hoặc cứu các h u y ệ t ở mạch N h â m , các h u y ệ t du ở lưng, 
và ở 3 đường k i n h â m . 

- Bệnh thuộc thực th ì p h ả i t ả (mãn tắc tiết chi) b à n g cách 

c h â m t ả các huyệ t ở 3 k i n h dương và mạch Đốc. 
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- Bệnh thuộc â m (hàn) th ì phả i ôn dương t á n h à n (ám 
bệnh trị dương), bằng c h â m sâu lưu k i m k ế t hợp vói cứu các 
huyệ t ở mạch N h â m . 

- Bệnh thuộc dương (nhiệt) th ì phả i thanh nh i ệ t t ả thực 
{dương bệnh trị ảm) bằng cách c h â m nông r ú t k i m nhanh, hoặc 
xuấ t huyết , nói chung k h ô n g cứu. 

Chọn huyệt để chữa bệnh 

- Khi nào thì chọn huyệt ngũ du? Bệnh tại tạng lấy huyệt 
t ỉnh (bệnh tại tạng giả thủ chi tỉnh), bệnh có sắc m ặ t thay đ ổ i 
lấy huyệ t huỳnh (bệnh biến ƯU sắc giả, thủ chi huỳnh), bệnh lúc 
nhẹ lúc nặng l ấ y huyệ t du (bệnh thời gian thời thậm, thủ chi 
du) bệnh. ở â m thanh l ấ y huyệ t k i n h (bệnh biến vu âm giả, thủ 
chi kinh), bệnh ở vị do an uống k h ô n g đ iều độ l à m k i n h mạch 
đay th ịnh và ứ huyế t l ấ y h u y ệ t hợp (kinh mãn nhi huyết giả, 
bình tại vị cập dĩ am thực bất tiết đắc bệnh giả, thủ chi vu hợp 
Linh K h u T h u ậ n k h í n h á t n h ậ t p h â n t ứ thờ i , t r ang 329). 

Chủ tr ị của huyệ t ngũ du là gì? T ỉnh d ù n g để chữa chứng 
đầy ỏ t â m h ạ (tỉnh chủ tâm hạ mãn), huỳnh để chữa chứng 
ngườ i nóng sốt (huỳnh chủ thân nhiệt), du để chữa chứng n g ư ờ i 
nạng n ề khốp đ a u (du chủ thể trọng tiết thống), hợp để chữa cả 
chứng kh í nghịch len (nôn) và chứng t i ế t ra (ỉa chảy) (hợp chủ 
nghịch khí nhi tiết - N ạ n K i n h , Đ iều 68). 

- K h i n à o t h ì chọn h u y ệ t n g u y ê n ? K h i tạng p h ủ có bệnh 
thì d ù n g huyệ t n g u y ê n (phàm thử thập nhị nguyên giả, chủ trị 
ngủ tạng lục phủ chi hưu tật dã L i n h K h u c ử u c h â m thập nh ị 
nguyên , t rang l i ) . 

- K h i n à o th ì chọn h u y ệ t lạc? K h i cặp t ạ n g p h ủ có quan h ệ 
b iểu lí cung có bệnh t h ì d ù n g huyệ t lạc của chúng . 

- K h i n à o th ì chọn huyệ t du và huyệ t mộ? H u y ệ t du ở l ư n g 
(nằm ỏ k i n h B à n g quang) là nơi k h í của t ạ n g p h ủ t h ấ u ra, n ê n 
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d ù n g để chữa bệnh của tạng phủ , huyệ t mộ ở ngực bụng (gân 
s á t các t ạ n g phu) là nơi kh í cua tạng p h ủ h ộ i t ụ . n ê n d ù n g đê 
chữa bệnh cua tạng phủ . Tuy cùng chữa bệnh của t ạ n g phủ, 
song t r ê n l â m s à n g ngườ i ta hay d ù n g p h ư ơ n g p h á p t òng âm 
dẫn dương, t òng dưỡng dẫn âm, nghĩa là bệnh ỏ t ạ n g (âm) thì 
d ù n g huyệ t du ở lưng (dường) để chữa n h ằ m d ẫ n t à k h í ra 
ngoai, bệnh ở dương (phủ) d ù n g huyệ t mộ ỏ ngực bụng (âm) đê 
chữa n h ằ m dẫn t à k h í ra ngoà i (âm bệnh hành dương, dương 
bệnh hành âm N ạ n K i n h , đ iều 67). 

- K h i n à o chọn h u y ệ t hợp ở c h â n ( H ạ hợp)? K h i nộ i phủ có 
bệnh bệnh ở đ ạ i t rường l ấ y Thượng cự hư , ở t i ể u t rường l ấy hạ 
cự h ư ở t am t i êu l ấ y ủ y dương, ỏ vị l ấ y T ú c t am lí, ở bàng 
quang l ấ y ủ y t rung , ở đởm l ấ y Dương l ă n g t u y ề n ( L i n h K h u Tà 

k h í t ạ n g p h ủ bệnh h ì n h , t r ang 49). 

- K h i n à o t h ì chọn h u y ệ t b á t hội? K h i các t ổ chức tạng, 
p h ủ can, t ủy , huyế t , cốt, mạch, k h í có bệnh n h i ệ t t h ì dùng 
h u y ệ t B á t h ạ i {nhiệt bệnh tại hội giả, thủ kì hội chi huyệt dã 
N ạ n K i n h , đ iều 45). 

- K h i n à o chọn h u y ệ t a thị? K h i c â n cơ có bệnh t h ể h i ệ n ra 
ở đ i ể m đ a u t h ì lay h u y ệ t a t h ị (dĩ thống vi du L i n h K h u Kinh 
cân t rang 163-173), hoặc ỏ ngườ i bị_ chứng t í có đ a u chạy ỏ 
n h i ê u chỗ k h á c nhau t h ì c h â m vào chỗ đ a u ở p h â n nhục (phàm 
tí vãng lai hành vô thường xứ giả, tại phân nhục gian thống nhi 
thích chi T ố V ấ n M ậ u th í ch l u ậ n , t r ang 335). 

- K h i n à o chọn h u y ệ t theo đường kinh? T ù y nơi bị bệnh, có 
t h ể l ấy huyệ t t r ê n các đường k i n h có l iên quan. 

Phôi hợp huyệt. Có nhiều cách phối hợp huyệt 

- Phối hợp các huyệt có đau của những nơi có bệnh. Như 
Chứng tí p h á t ỏ n h i ề u chỗ lúc p h á t lúc ngừng k h ô n g có chỗ cố 
đ ịnh ở b ê n t r á i có k h i ả n h hưởng đ ế n b ê n p h ả i và ngược l ạ i , 
song k h ô n g ảnh hưởng đ ế n t o à n thân . . . , cần c h â m các chỗ đ a u 
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để c h ú n g k h ô n g tá i p h á t (Chúng tí..., các tại kì xứ cánh phát 
cánh chỉ, cánh cư cánh khởi, dĩ hữu ứng tả, dĩ tả ứng hữu, phì 
hữu chu dã..., thích thử giả, tất thích kì xứ, vật lệnh phục khởi 
L i n h K h u Chu tí , t rang 249). 

- Phối hợp các h u y ệ t t r ê n b ả n k i n h có l iên quan đ ế n bệnh. 

Có t h ể chỉ l ấy h u y ệ t ở xa. N h ư Âm k h í nghịch gây đ a u ở 
t â m , m ặ t bệch n h ư sắp chết, k h ó thở cả ngày , đó là can t â m 
thống, cần l ấy huyệ t T h á i xung (du nguyên) và H à n h gian 
(huỳnh) {Quyết tăm thống, sắc thương thương như tử trạng, 
chung nhạt bất dắc thái tức, can tâm thống dã, thủ Thái xung 
Hành gian L i n h K h u Quyế t bệnh, t rang 236). 

Cũng có t h ể phố i hợp h u y ệ t ở t ạ i chỗ với h u y ệ t l â n cận và ở 
xa. N h ư SÔI bụng, k h í nghịch lên ngực, suyễn k h ô n g đứng l âu 
được là bệnh ta ỏ đ ạ i t rường, c h â m Kh í h ả i ( t ạ i chỗ và l â n cận), 
Thượng cự hư, Túc tam lí (ở xa) (phúc trung thường minh, khí 
thượng xung hung, suyễn bất năng cửu lập, tà tại đại trường, 
thích hung chi nguyên, Cự hư Thượng ỉiêm,Tam lí - L i n h K h u 
Tứ thòi khí , t rang 203); hoặc đ a u r ă n g k h ô n g sợ nước uống l ạ n h , 
lây huyệ t ỏ Túc D ư ơ n g minh , sợ nước uống l ạ n h , l ấ y h u y ệ t ở 
T h ủ Dương minh (Xỉ thống bất ố thanh ẩm, thủ Túc Dương 
minh, Ố thanh ẩm, thủ Thủ Dương minh L i n h K h u T ạ p bệnh, 
t rang 243), ngày nay gọ i l à l ấ y h u y ệ t theo k i n h hoặc t u ầ n k i n h 
t h ủ huyệt . 

- Phối hợp các h u y ệ t của cả 2 k i n h có quan h ệ b i ể u lí. N h ư 
H à n k h í vào VỊ, t ừ v ị ngh ịch lên t h à n h ợ hơi, cần bổ Túc T h á i 
am Dương m i n h (2 k i n h co quan h ệ b iểu lí) (hàn khí khách ƯU 
vi quyet nghịch tòng hạ thượng tán, phục xuất vu vị cố vi ý, bổ 
Túc Thái âm Dương minh L i n h K h u K h ẩ u vấn , t rang 254). 
Hoác t à ở t h ậ n gây bệnh đ a u xương gọi là â m tí... , cần c h â m 
Dung t u y ê n Côn lon (huyệt của 2 k i n h có quan h ệ b iểu lí), n ế u 

thay có h u y ế t ứ ở 2 k i n h n à y t h ì chích n ặ n huyế t ứ đi (tà tại 
than tác bệnh cốt thống, ăm tí giả..., thủ chi dũng tuyền, côn lòn. 
thị hữu huyết giả, tận thủ chi L i n h K h u N g ũ tà , t rang 208). 
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- Phối hợp chỉ có huyệt của k i n h có quan h ệ b iêu lí vố i 
tạng p h ủ bị bệnh. N h ư Âm kh í ở vị t hượng nghịch gảy đ a u ở 
t â m , có bụng t ruồng ngực đầy, t â m đ a u nặng, đó là vị t â m 
thống, cần l ấy huyệ t Đ ạ i đô, T h á i bạch {Quyết tâm thống, phúc 
trướng hung mãn, tâm Vưu thống thậm, vị tâm thống dã, thú chi 
đại đô, thái bạch - L i n h K h u Quyết bệnh, t rang 236). Đây là 
bệnh ở v ị , song l ấy huyệ t của tỳ có quan hệ b iêu lí với v ị . 

- Phối hợp các huyệ t ỏ t rưóc và ở sau. Có phố i hợp của 
ngẫu th í ch và phối hợp du mộ. Cách phối hợp ngẫu th ích dùng 
để chữa t â m t í . Ngẫu th ích là t rực t i ếp d ù n g tay t ì m đ iểm đau 
của t â m x u ấ t h i ệ n ở ngực và ở lưng , r ồ i c h â m Ì k i m ở ngực, Ì 
k i m ở l ư n g để chữa t â m t í . K h i c h â m p h ả i c h â m chếch để k im 
k h ô n g l à m t ổ n t h ư ơ n g t ạ n g t â m (Ngẫu thích giả, dĩ thủ trực 
tâm khổ bối, trực thống sở, nhất thích tiền, nhất thích hậu, dĩ trị 
tâm tí, thích thử giả, bàng thích chi dã L i n h K h u Quan châm, 
t r ang 75). Cách phối hợp du mộ d ù n g để chữa bệnh của tạng 
phủ . T ố V ấ n v i ế t : N g ư ờ i c h â m giỏ i p h ả i b i ế t tòng â m d â n dường, 
t òng dương dẫn â m (cốthiện châm giả, tòng âm dẫn dương, tòng 
dương dẫn âm - Âm dương ứng tượng đ ạ i l u ậ n , t rang 39). Bệnh 
ở dương thuộc phủ , bệnh ở â m thuộc tạng , n ê n để chữa bệnh cho 
c h ú n g . N ạ n K i n h v i ế t : Bệnh ở â m th ì bệnh k h í h à n h ở huyệ t du 
thuộc dương, bệnh ở dương t h ì bệnh k h í h à n h ở h u y ệ t mộ thuộc 
â m , cho n ê n l ấ y huyệ t mộ ở â m để chữa bệnh thuộc dương, l ấy 
h u y ệ t du ở l ư n g để chữa bệnh thuộc â m (bệnh ăm hành dương, 
bệnh dương hành âm, cố lệnh mộ tại âm, du tại dương Đ iểu 67). 
T r ê n l â m sàng , t hường phố i hợp du mộ để chữa bệnh của tạng 
phủ , n h ư vị thống l ấ y h u y ệ t V ị du (bối du của vị) và huyệt 
T r u n g quản (mộ của v ị) . 

- Phối hợp các huyệ t ở t r ê n và ở dưới . L i n h K h u v i ế t : Bệnh 
ỏ p h ầ n t r ê n l ấy huyệ t ở dưới , bệnh ở phần dưới l ấy h u y ệ t ỏ t r ên , 
bệnh ở đ ầ u l ấy huyệ t ỏ c h â n , bệnh ở t h ắ t l ư n g l ấy huyệ t ở khoèo 
{bệnh tại thượng giả thủ hạ chi, bệnh tại hạ giả cao thủ chi, 
bệnh tại đầu giả thủ chi túc, bệnh tại yêu giả thủ chi quắc L i n h 
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K h u Chung thủy, t rang 97). T ố v ấ n cũng v iế t : K h i bệnh có kh í 
t r á i vố i b ình thường th ì chữa phả i ngược l ạ i , bệnh ở t r ê n l ấy 
huyệ t ở dưới , bệnh ở dưới l ấy huyệt ở t rên , bệnh ở giữa l ấy 
huyệ t ở 2 bên (khí phản giả, bệnh tại thượng, thủ chi hạ, bệnh 
tại hạ, thủ chi thượng, bệnh tại trung, bàng thủ chi N g ũ t hường 
ch ính đ ạ i l uận , t rang 413). N h ư t h o á t giang l ấy huyệ t Bách hộ i 
(hoặc cả Bách hộ i và T rường cường), đau r ă n g l ấy huyệ t nộ i 

'ỉ 
đ ình (hoặc cả N ộ i đ ì n h và H ạ quan), đ a u lưng l ấ y huyệ t U y 
t rung (hoặc cả T h ậ n du và ủ y trung). 

- Phối hợp huyệ t b ê n p h ả i và bên t rá i . T ố V ấ n M ậ u th í ch 
luận ( trang 332) gọ i cách phối hợp huyệ t n à y là m ậ u th í ch và cự 
thích. M ậ u th ích d ù n g để chữa bệnh có t à k h í ở đ ạ i lạc, bệnh t à 
ở lạc bên p h ả i song t r i ệ u chứng xuấ t h i ệ n ở b ê n t r á i , cho n ê n 
châm ở lạc bên t r á i chỗ k h í k h ô n g b ình t hường chứ k h ô n g c h â m 
vào k inh huyệt , và ngược l ạ i (phu tà hại đại lạc giả, tả chú hữu, 
hữu chú tả, kì khí vô thường xứ, bất nhập vu kinh huyệt, mệnh 
viết mậu thích). Cự th í ch d ù n g để chữa bệnh có t à k h í ở k i n h , 
bệnh tà ở k i n h bên p h ả i song t r i ệ u chứng x u ấ t h i ệ n ở b ê n t r á i 
và ngược l ạ i , đ a u ở b ê n t r á i c h ư a h ế t m à l ạ i có mạch bệnh b ê n 
phải , lúc n à y cần c h â m vào đ ế n k i n h chứ k h ô n g chỉ c h â m n ô n g 
đến lạc (tà khách vu kinh, tả thịnh tức hữu bệnh, hữu thịnh tắc 
tả bệnh, tả thống vị dữ nhi hữu mạch tiên bệnh, như thử giả, tất 
cự thích giả, tất trúng kì mạch, phi lạc mạch dã). Có the thấy , 
mậu th ích chỉ c h â m n ô n g đ ế n lạc, còn cự th ích th ì c h â m s â u vào 
đến k inh . T ố V â n Đ i ề u k i n h l u ậ n ( trang 330) cũng v i ế t : Ngườ i 
đau song b ắ t mạch (cửu hậu) k h ô n g p h á t h i ệ n được bệnh mạch 
thì d ù n g m ậ u t h í ch (vì bệnh ở lạc nông) , còn đ a u ở b ê n t r á i đồng 
thòi có bệnh mạch (bệnh ở k inh) th ì d ù n g cự th ích để chữa (thân 
hình hữu thống, cửu hậu mạc bệnh, tắc mậu thích, thống tại vu 
tả nhi hữu mạch bệnh giả, cự thích chi). 

Thủ pháp châm cứu 

- Thao tác khi châm. TốVấn Châm giải (trang 280) viết: 
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+ Tay cầm k i m phả i chắc m ạ n h n h ư móng vuốt của hô , đê 
c h â m đ ú n g yêu cầu {thủ như Ốc hổ giả, dục kì tráng dã). 

+ T i n h t h ầ n p h ả i t ập t rung vào k i m , k h ô n g được c h ú ý lan 
man đ ế n xung quanh, t ĩ nh t â m theo dõi bệnh n h ả n , m á t chú ý 
vào k i m , k h ô n g n h ì n sang p h ả i sang t r á i (thần vô dinh vu 
chúng vật giả, tĩnh chí quan bệnh nhân, vô tả hữu thị). 

+ Hướng của k i m p h ả i t hẳng đứng, k h ô n g được để lệch (vô 
tà hạ giả, dục đoan dĩ chính dã). 

+ P h ả i l à m cho bệnh n h â n yên t ĩ nh , bằng cách n h ì n theo 
dõi m ắ t bệnh n h â n . N ế u t i n h t h ầ n yên t ĩ n h th ì k h í dễ h à n h , và 
c h â m mới có k ế t quả (tất chính kì thần giả, mục chiêm bệnh 
nhân mục, chế kì thần, lệnh khí dị hành dã). 

- Cách châm vào các tổ chức bị bệnh ỏ nông ở sâu. T ố V ấ n viết: 

+ Có bệnh ở nông , có bệnh ở s â u , vì vậy có c h â m nông, có 
c h â m s â u đ ú n g đ ế n nơi có bệnh. N ế u c h â m q u á độ có t h ể làm 
t ổ n t h ư ơ n g n ộ i tạng , n ế u c h â m c h ư a đ ế n mức th ì dẫn kh í ra 
ngoà i và ú n g t r ệ ở đó. K h í ú n g t r ệ ở ngoà i t h ì ở t rong hư , t à khí 
thừa h ư vào lí. N h ư vậy n ế u c h â m n ô n g s âu k h ô n g đ ú n g nơi có 
bệnh th ì k h ô n g những k h ô n g chữa được bệnh m à còn gây t h ê m 
t a i vạ , n ế u c h â m q u á s â u t h ì có t h ể l à m t ổ n t h ư ơ n g nộ i tạng rồ i 
gây đ ạ i bệnh (bệnh hữu phù trầm, thích hữu thiển thâm, các chi 
kì lí, vô quá kì đạo, quá chi tắc nội thương, bất cập tác sinh 
ngoại úng, úng tắc tà tòng chi. Thiển thâm bất đắc, phản vi đ ạ i 
tặc, nội động ngủ tạng, hậu sinh đại bệnh). L ạ i v i ế t : B ệ n h có thê 
ở t ấ u lí lông, ở da, ở cơ nhục, ở mạch, ở g â n ở xương, ỏ t ủ y (bệnh 
hữu tại hào mao tấu lí giả, hữu tại bì phu giả, hữu tại cơ nhục 
giả, hữu tại mạch giả, hữu tại cân giả, hữu tại cốt giả, hữu tại 
tủy giả - Th ích yếu l u ậ n , t r ang 269). 

+ Chữa các tổ chức t r ê n có bệnh n h ư t h ế nào? B ệ n h ở mạch 
t h ì đ i ề u huyế t (vì mạch là p h ủ của huyết ) , bệnh t ạ i h u y ế t th ì 

đ iều lạc (vì lạc là nơi h u y ế t đổ vào), bệnh t ạ i k h í t h ì đ i ề u vệ (vì 

120 



vệ chủ khí) , bệnh t ạ i cơ nhục th ì đ iểu p h â n nhục, bệnh t ạ i gân 
th ì đ iều gân , bệnh t ạ i xương th ì đ iểu xương (bệnh tại mạch điều 

chi huyết, bệnh tại huyết điều chi lạc, bệnh tại khí điều chi vệ, 
bênh tại nhục điều chi phân nhục, bệnh tại cân điều chi căn, 
bệnh tại cốt điều chi cốt Điều k i n h l uận , trang 330). L i n h K h u 
Quan c h â m trong mục ngủ thích đã v iế t : Có 5 cách c h â m ứng 
với ngũ t ạ n g ngũ t hể , đó là: B á n th ích để t i ế t t à k h í ở da (xem 
châm n ô n g ở dưới) ứng vói phế; Báo văn thích c h â m trước sau 
t rá i p h ả i s âu đến huyế t ở k i n h lạc, l àm rớm m á u để t i êu ứ t r ệ ỏ 
kinh lạc, ứng vố i t ầ m (báo văn thích giả, tả hữu tiền hậu châm 
chi, trúng mạch vi độ, dĩ thủ kinh lạc chi huyết giả, thử tâm chi 
ứng dã); Quan th ích là c h â m đ ến sá t t r ê n gân đê chữa chứng 
cân tí, ứng với can (quan thích giả, trực thích tả hữu tận cân 
thượng, dĩ thủ cân tí, thận vô xuất huyết, thử can chi ứng dã); 
Hợp cốc th ích là c h â m vào giữa p h â n nhục để chữa chứng cơ tí , 
ứng với tì (hợp cốc thích giả, châm vu phân nhục chi gian, dĩ 

thủ cơ tí, thử tì chi ứng dã); D u th ích là c h â m t h ẳ n g vào r ú t 
thẳng ra, sâu đ ế n xương để chữa cốt t í , ứng v ố i t h ậ n (du thích 
giả, trực nhập trực xuất, thâm nội chi chí cốt, thử thận chi ứng 
dã t rang 80). 

+ Châm các tổ chức trên như thê nào cho đúng? Châm 
bệnh ở xương k h ô n g được c h â m nông l à m tổn t h ư ơ n g gân , c h â m 
bệnh ở cân k h ô n g dược c h â m nông gây t ổ n t h ư ơ n g cơ nhục, 
châm bệnh ở cơ nhục k h ô n g được c h â m n ô n g l à m tôn t h ư ơ n g 
huyết mạch, c h â m bệnh ở mạch k h ô n g được c h â m nông l à m tôn 
thương da, c h â m bệnh ở da k h ô n g được c h â m sâu l à m t ổ n 
thương cơ nhục, c h â m bệnh ở cơ nhục k h ô n g được c h â m sâu l à m 
tổn t h ư ơ n g cân , c h â m bệnh ở cân k h ô n g được c h â m sâu l à m t ố n 
thưởng xương (Thích cốt giả vô thương cân, ihích cân giả vô 
thương nhục, thích nhục giả vô thương mạch, thích mạch giả vô 
thương bì, thích bì giả vô thương nhục, thích nhục giả vô thương 
cân, thích căn giả vô thương cối Thích t ề l u ậ n , t rang 270). 
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+ C h â m nông sâu k h ô n g đ ú n g có h ạ i gì k h ô n g 0 C h â m lông 
t ấ u lí k h ô n g được l àm tổn "hương da, da bị t ốn t h ư ơ n g th ì p h ế 

k h í động l à m da hư, t à kh í thừa h ư vào t ấ u lí lưu ở đó, đ ế n m ù a 

t h u t h à n h ôn ngược, có r é t r u n {Thích hào mao tấu lí vô thương 
bì, bì thương tắc nội động phế, phe động tắc thu bệnh ôn ngược, 
tố tố nhiên hàn lật). 

Châm bệnh ở da không được làm tổn thương cơ nhục, cơ 
nhục bị t h ư ơ n g t h ì tì động, v ậ n hóa r ố i loạn, 72 n g à y tì kh í 
vượng của t ứ quý (mỗ i quý 18 ngày cuối quý) sẽ có bụng t rưóng 
đầy c h á n ă n (thích bì vô thương nhục, nhục thương tắc nội tì 
động, nhục thương tắc thất thập nhị nhật tứ quý chi nguyệt, 
bệnh phúc trướngphiền bất thị thực). 

C h â m bệnh ở cơ nhục k h ô n g l à m t ổ n t h ư ơ n g mạch, mạch bị 
t ổ n t h ư ơ n g t h ì t â m động đ ế n m ù a h è th ì t â m thống {thích nhục 
vô thương mạch, mạch thương tắc nội động tâm, tâm động tắc 
hạ bệnh tâm thống). 

C h â m bệnh ở mạch k h ô n g l à m t ổ n t h ư ơ n g gân , gân bị tổn 
t h ư ơ n g t h ì can động, can động t h ì m ù a x u â n có bệnh, có nhiệ t 
và g â n m ề m yêu (thích mạch vô thương cân, cản thương tắc nội 
động can, can động tắc xuân bệnh, nhiệt nhi cân trì). 

C h â m bệnh ở g â n k h ô n g l à m t ổ n t h ư ơ n g xương, xương bị 
t ổ n t h ư ơ n g t h ì t h ậ n động, t h ậ n động th ì m ù a đông đ a u lưng 
(thích cân vô thương cốt, cốt thương tắc thận động, thận động 
tắc đông bệnh, trướng yêu thống). 

Châm bệnh ở xương không làm tổn thương tủy, tủy bị tổn 
thương thì xương nóng lên đau ê ẩm, toàn t h â n vô lực k h ô n g đi l ạ i 
được {thích cốt vô thương tủy, tủy thương tắc tỏa thược hoãn toan, 
thể giải diệc nhiên bất khứ dã Thích yếu luận , trang 269-270). 

- Cách c ă n g da để c h â m kha i t ấ u lí n h ư t h ế nào? d ù n g tay 

t r á i c ă n g da, tay p h ả i từ t ừ c h â m k i m thẳng góc vào da nơi p h â n 
nhục có bệnh, r ồ i mô cò, n h ư vậy vừa k h ô n g l à m bệnh n h â n sợ 
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vừa đuôi được tà kh í ra ngoài (Cán bì khai tấu lí nài hà? nhân 
ki phán nhục, tả biệt kì phu, vi nội nhi từ đoan chi, thích thần 
bất tán, tà khí đắc khứ - L i n h K h u tà khách , t rang 478). 

- Cách châm theo mùa, theo gầy béo, trẻ em, theo vị trí 
bệnh, theo â m dương h à n nh i ệ t n h ư t h ế nào? 

+ Châm theo mùa. Mùa xuân, mùa hè dương khí ỏ trên 
nên c h â m nông ở t ấ u lí da, m ù a thu , m ù a đông dương k h í ở dưới 
nên c h â m sâu vào p h â n nhục gân xương (Trương Giới Tân ) , vì 
mùa x u â n k h í ở lông, m ù a h è k h í ở da, m ù a t hu k h í ỏ p h â n 
nhục, m ù a đông k h í ở g â n xương (Xuân khí tại mao, hạ khí tại 
bì phu, thu khí tại phân nhục, đông khí tại cân cốt L i n h K h u 
Chung thủy, t rang 98). 

+ Châm ở người béo gầy, trẻ em. Người tráng niên khí 
huyết đầy đ ủ da cơ s ă n chắc, nếu bị t à k h í t ác động th ì p h ả i 
châm sâu lưu k i m đó là cách c h â m cho ngườ i to béo. Ngườ i gầy 
da mỏng cơ mỏng, n h ư chỉ có da k h ô n g có th ị t , song l ạ i có h u y ế t 

thanh kh í hoạt , k h í dễ t h o á t , huyế t dễ bị t ổn t hương , cần c h â m 
nông r ú t k i m nhanh. T r ẻ em cơ mỏng và yêu, huyế t t h i ể u k h í 
nhược, d ù n g hào c h â m với thao t ác nhanh, c h â m n ô n g r ú t k i m 
nhanh (Niên chất tráng đại, huyết khí sung thịnh, bi cách kiên 
cố, nhân gia dĩ tà, thích thử giả, thâm nhi lưu chi, thử phì nhân 
dã..:. Sâu nhân giả, bì bạch sắc thiêu, nhục liêm liêm nhiên, kỉ 
huyết thanh khí hoạt, dị thoát vu khí, dị tổn vu huyết, thích thử 
giả, thiển nhi cấp chi... Anh nhi giả, kì nhục xuê', huyết thiểu khí 
nhược, thích thử giả, dĩ hào châm thiên thích nhi tật phát châm 
Linh K h u Ngh ịch t h u ậ n phì sấu, t rang 296-298). T h i ê n chung 
thủy (trang 98) cũng v i ế t : c h â m cho ngườ i béo l ấy c h â m cho t h u 
đông l à m chuẩn, với ngườ i gầy l ấy c h â m cho x u â n hè l àm chuẩn 
(thích phì nhân giả, thu đông chi tề, thích sấu nhân giả, xuân 
hạ chi tề). 

+ C h â m theo v ị t r í bệnh. C h â m có c h â m nông c h â m sâu . T ố 
V ấ n C h â m g iả i ( t rang 279) v iế t : c h â m nông hay sâu phả i b i ế t 
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bệnh ở trong hay ở ngoài , bệnh ỏ t rong th ì c h â m sáu , bệnh ở 
ngoài t h ì c h â m nông {Thăm thiển tại chí giả, chi bệnh chi nội 
ngoại dã), và c h â m sâu k h i kh í ỏ xa, c h â m nông k h i k h í ở gần, 
tuy c h â m nông c h â m sâu có k h á c nhau song đ ề u phai đợi kh í 
(Viên cận như nhất giả, thăm thiển kì hậu đẳng dã). 

C h â m nông có các loạ i sau: - Mao th í ch là cách c h â m lông 
mao t ấ u lí k h ô n g l à m t ổ n t h ư ơ n g da để chữa chứng tí ở da (Mao 
thích giả, thích phù tí vu bì phu dã L i n h K h u Quan châm, 
t rang 75); - Dương th ích là cách c h â m n ô n g nhanh Ì k i m ở giữa 
4 k i m chung quanh để chữa h à n k h í ở n ô n g song có d i ện tích 
rộng (Dương thích giả, chính nội nhất, bàng nội tứ, nhi phù chi, 
dĩ trị hàn khí chi bác đại giả dã); - P h ù th í ch là c h â m từ bên 
cạnh vào đ ế n cơ n ô n g ở bì phu, để chữa chứng cơ ỏ da co cấp do 
h à n (Phù thích giả, bàng nhập nhi phù chi, dĩ trị cơ cấp nhi hàn 
giả dã t r ang 76); - B á n th í ch là c h â m n ô n g r ú t k i m nhanh, 
k h ô n g l à m t ổ n t h ư ơ n g cớ nhục n h ư là n h ổ các lông, để t i ế t tà 

k h í ở da (Bán thích giả, thiển nội nhi tật phát chăm, vô châm 
thương nhục, như bạt mao trạng, dĩ thủ bì khí - t r ang 80); - Tán 
th í ch là c h â m n ô n g t h ẳ n g vào da r ồ i r ú t ngay, c h â m n h i ê u chỗ 
l à m cho rớm m á u tan h u y ế t ứ, để g iúp t i êu s ư n g của m ụ n nhọ t 
(tán thích giả, trực nhập, trực xuất, sô phát chăm nhi thiên chi 
xuất huyết, thị vị trị ung thủng giả - t r ang 76). 

+ C h â m theo â m dương h à n nh i ệ t . T h i ê n chung thủy 
( t rang 98) có ghi: c h â m cho n g ư ờ i có đ a u t h ì n ê u h à n t à ỏ sâu 
giữa g â n xương t ì m k h ô n g t h ấ y chỗ đ a u , p h ả i c h â m sâu . Bệnh ỏ 
dưới thuộc â m , bệnh ở t r ê n thuộc dương. Ngườ i có ngứa là bệnh 
ở ngoà i da, thuộc dương, cần c h â m n ô n g (Bệnh thống giả, âm 
dã, thống nhi dĩ thủ án nhi bất đắc giả, âm dã, thâm thích chi. 
Bệnh tại thượng giả, dương dã, bệnh tại hạ giả, âm dã. Dưỡng 
giả, dương dã, thiên thích chi). 

Các chứng mạch cấp đa p h ầ n là h à n , cần c h â m t ư ơ n g đối 
s â u và lưu k i m , các chứng mạch h o ã n đa p h ầ n là n h i ê t cần 
c h â m nông và r ú t k i m nhanh đê n h i ệ t t à theo ra (chư cấp giả đa 
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hàn, thích cấp giả thảm nội nhi cửu lưu chi, chư hoãn giả đa 
nhiệt, thích hoãn giả nội nhi tật phát châm, dĩ khứ kì nhiệt 
L i n h K h u Tà k h í tạng phủ bệnh h ình , t rang 47-48). 

Cách châm bổ, châm tả 

Bệnh có hư có thực, chữa có bổ có tả, không được bỏ thủ 
t h u ậ t bố t ả này , vì n ế u ch ính k h í h ư th ì phả i l àm cho nó thực, t à 
kh í t h ịnh th ì phả i l àm cho nó hế t đi. N ế u k h ô n g b i ế t được h ư 
thực đê bổ t ả cho đ ú n g t h ì có t h ể cần bổ l ạ i t ả và ngược l ạ i , t h ể 
hiện ở c h â m xong bệnh k h ô n g những k h ô n g đỡ m à còn nặng lên 
(Vi hư dữ thực giả, công vật thất kì pháp, nhược đắc nhược thất 
giả, li kì pháp dã - T ố V ấ n C h â m g iả i , t rang 278). 

Linh Khu viết: Khi châm phải vận dụng nguyên tắc với 
chứng hư th ì (dùng bô p h á p để) l à m cho ch ính k h í t h ịnh trở l ạ i , 
với chứng đầy th ì l à m cho phần đầy sơ t i ế t ra ngoài , v ố i chứng ứ 
tích l âu ngày th ì p h ả i l o ạ i t r ừ đi, có t à k h í th ịnh th ì p h ả i t ả nó 
đi (phàm dụng châm giả, hư tắc thực chi, mãn tắc tiết chi, uyển 
trần tắc trừ chi, tà thịnh tắc hư chi c ử u c h â m thập nh ị n g u y ê n , 
trang 3). 

L ạ i v i ế t : Bệnh ở b iểu , ở lí, thuộc hư , thuộc thực, thuộc â m , 
thuộc dương đ ề u có chứng h ư và chứng thực. Vì vậy d ù c h â m 
nông, c h â m s â u vào b ấ t kì t ổ chức có bệnh n à o cũng p h ả i đ ạ t 
được bổ cái hư, t ả cái thực để l ậ p l ạ i c ân bằng â m dương cho t ổ 
chức bị bệnh đó. Để bổ cái hư , cần c h â m bổ. Đe t ả cái thực, cần 
châm t ả . C h â m bổ là t i ế n k i m t ừ từ , r ú t k i m nhanh, n h ư vậy 
ch ính k h í sẽ t h ịnh và k h ô n g t i ế t ra ngoài , c h â m t ả là t i ế n k i m 

nhanh r ú t k i m t ừ từ , n h ư vậy t à k h í sẽ theo k i m ra ngoài và t à 

từ t h ịnh chuyển t h à n h hư . Bổ là l à m cho bệnh n h â n hư n h ư 
t hấy có t h ê m c h í n h kh í , t ả là l à m cho bệnh n h â n n h ư t h ấy t à 
k h í ra ngoà i và ngườ i n h ẹ đi (từ nhi tật tắc thực, tật nhi từ tắc 
hư ngôn hư dữ thực, nhược hữu nhược vô c ử u c h â m thập nh ị 
n g u y ê n , t rang 4). 
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Tô V ấ n C h â m g iả i v i ế t về c h â m bố, c h â m t ả n h ư sau: 

- Nói chung, châm cho chứng h ư th ì phả i l à m cho nó thực, 
lúc đó ở chò c h â m thấy có nóng, vì k h í ở đó thực n ê n nóng , đó là 
bô. C h â m cho chứng thực th ì phả i l à m cho nó t i ế t ra, vì t à kh í 

t i ế t ra ngoài n ê n má t , đó là t ả . N ế u t à k h í ứ l âu n g à y th ì phả i 
t r ừ bỏ đi bằng cách l àm cho ác huyế t t i ế t ra ngoà i (Thích hư tắc 
thực chi giả, châm hạ nhiệt dã, khí thực nải nhiệt dã. Mãn nhi 
tiết chi giả, châm hạ hàn dã, khí hư tắc hạ hàn dã. Uyển trần 
tác trừ chi giả, xuất ác huyết dã t rang 277). 

+ T ừ t ừ r ồ i cấp là t h ủ t h u ậ t bổ, nghĩa là c h â m xong phải 
đợi k h í đ ế n , k h i k h í đã th ịnh t h ì t ừ t ừ r ú t k i m v à l ậ p tức (tật) 
d ù n g n g ó n tay b ị t l ỗ c h â m (án) để c h í n h k h í k h ô n g t i ế t ra 

n g o à i (Từ nhi tật tắc thực giả, từ xuất châm nhi án chi - trang 
278). T h ủ t h u ậ t bổ là l à m cho c h í n h k h í thực, đợi đến kh i 

d ư ơ n g k h í ở chỗ c h â m t h ị n h và gây cảm giác ấ m m ố i r ú t k im, 
lúc đó c h í n h k h í đã l ưu t h ô n g đ ế n để bổ sung cái h ư r ồ i (Thích 
hư tu kì thực giả, dương khí long chí, châm hạ nhiệt, nài khứ 
châm dã - t r a n g 279). 

+ N h a n h r ồ i t ừ t ừ là t h ủ t h u ậ t t ả , nghĩa là k h i c h â m xong 

t h ì r ú t k i m nhanh r ồ i l ấ y n g ó n tay day t ừ t ừ l ỗ c h â m để cho 
bệnh t à có t h ể t h o á t ra ngoà i (Tật nhi từ tắc hư giả, cấp xuất 
châm nhi từ án chi - t r ang 278). T h ủ t h u ậ t t ả là l à m t r ạ n g thá i 
thực h ư đi , cần l ưu k i m để â m k h í ở chỗ c h â m th ịnh và gây 
cảm giác m á t m ố i r ú t k i m , đ ể t à k h í theo k i m ra ngoà i (Thích 
thực tu kì hư giả, lưu châm, âm khí long chí, nài khứ châm dã 
- t r ang 279). 

+ Nếu tà khí thắng thì phải châm tả bằng cách sau khi rút 
k i m r ồ i k h ô n g b ị t l ỗ c h â m để t à k h í t i ế t hế t ra ngoài (Tà thắng 
tắc hư chỉ, vật án - t rang 277). 

- B ổ t ả theo hơi thở: 

+ C h â m tả . K h i h í t vào th ì c h â m k i m vào để t r á n h m ũ i k i m 

và kh í nghịch nhau. C h â m vào r ồ i th ì để yên lưu k i m , đợi â m 
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k h í đến đầy ở đó và t à k h í k h ô n g p h á t t á n đi được, t i ếp tục đợi 
đ ế n k h i h í t vào th ì vê k i m cho đến k h i chân kh í đến th ì ngừng 
vê. L ạ i đợi đến k h i thở ra th ì r ú t k im , n h ư vậy tà k h í t ụ ở k i m 
theo với thở ra có t h ể bị tống ra hế t . Vì mục đích là tống t à k h í 
ra n ê n gọi là t ả {Hấp tắc nội châm, vô lệnh khí ngỗ, tĩnh dĩ cửu 
lưu, vô lệnh uất bố, hấp tắc chuyển châm, dĩ đắc khí vi cố, hậu 
hô dẫn châm, hô tận nài khứ, đại khí giai xuất, cô mệnh viết tả -
t rang 159). 

+ C h â m bổ. K h i thở ra hế t t h ì c h â m k i m vào, để yên Ì thò i 
gian cho đến k h i k h í đến , t rong k h i chờ k h ô n g được v ộ i vàng , 
mà n h ư chò k h á c h quý đến . K h i k h í đ ế n th ì g iữ gìn cẩn t h ậ n , 
đợi đ ế n k h i h í t vào th ì r ú t k i m để c h â n k h í k h ô n g theo k i m ra 
ngoài. R ú t k i m r ồ i th ì l ấy ngón tay b ị t l ỗ c h â m để t h ầ n k h í l ưu 
được ở trong. Vì mục đích là để k h í lưu t ụ ở chỗ k i m n ê n gọ i l à 
bổ {Hô tận nội châm, tĩnh dĩ cửu lưu, dĩ khí chí úi cố, như đãi sở 
quý, bất chi nhật mộ. Kỉ khí dĩ chí, thích nhi tự hộ, hậu hấp dẫn 
châm, khí bất đắc xuất, các tại kì xứ, thôi hạp kì môn, lệnh thần 
khí tồn, đại khí lưu chỉ, cố mệnh viết bô - T ố V ấ n L i hợp c h â n t à 
luận , t rang 159). 

- Bổ tả theo vê kim: 

+ Châm tả. Khi châm tả, phải vê kim ngay nơi có bệnh, 
như vậy có t h ể t r ừ t à k h í để c h í n h k h í phục h ồ i sự v ậ n h à n h của 
nó. T i ế n k i m p h ả i nhanh, r ú t k i m p h ả i từ t ừ để t à k h í theo k i m 
ra ngoài , k h i c h â m qua da đón được k h í đ ế n r ồ i mới l à m t h ủ 
thuật , đảo k i m cho l ỗ c h â m rộng ra để t à k h í ra ngoà i nhanh 
(Tả tất dụng viên, thiết nhi chuyển chi, kì khí nải thành, tật nhi 
từ xuất, tà khí nài xuất, thăn nhi nhưỡng chi, dao đại kì huyệt, 
khí nài xuăt tật). 

+ C h â m bổ. K h i c h â m bổ, t hầy thuốc p h ả i đoan ch ính , t ĩ nh 

t â m thao tác ung dung. M ớ i đ ầ u xoa da ỏ nơi đ a u để da m ề m 

mai r ồ i tay t r á i c ă n g da tay p h ả i c h â m k i m qua da, vừa vê nhẹ 
vừa t i ế n k i m , lưu k i m Ì lúc đ ế n k h i k h í h ạ th ì r ú t k i m nhanh, 
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r ồ i l ấy tay day b ị t l ỗ k i m để c h â n k h í k h ô n g t i ế t ra ngoà i {bô tát 
dụng phương, ngoại dẫn kỉ bì, lệnh đương kì món, tả dán kì 
khu, hữu thôi kì phu, vi truyền nhi từ thôi chi, tất đoan dĩ 

chính, an dĩ tĩnh, kiên tâm vô giải, dục vi dĩ lưu, khí hạ nhi tật 
xuất chi, thôi kì bì, cái kì ngoại môn, chăn khí nái tôn L i n h 
K h u Quan n ă n g , t rang 496). 

- B ổ t ả với t h ủ p h á p m ổ cò (đề sáp) . N ạ n K i n h Đ iều 67 

v i ế t : K h i c h â m đắc k h í r ồ i , d ù n g tay đẩy k i m s â u vào là bô, đác 
k h í r ồ i lay động k i m và kéo lên là t ả (Đắc khí nhân thôi nhi nội 
chi, thị vị bổ, động nhi thân chi, thị vị tả). Sau n à y Lí Diên 
(Minh) nói rõ t h ê m : C h â m m ổ cò, nhấc lên nhanh ấ n xuống từ 
t ừ n h ư t ả n g b ă n g là t ả , nhấc lên chậm ấ n xuống nhanh n h ư bị 
lửa đố t là bổ (Phàm đề sáp, cấp đề mạn án như băng lãnh, tả 
dã, mạn đề khẩn án hỏa thiêu thân, bô dã). 

- K h i n à o t h ì l à m t h ủ t h u ậ t bổ tả? K h i c h â m m à đắc khí 
t h ì k h í đ ế n r ấ t nhanh, cho n ê n k h i k i n h k h í đã đ ế n (đắc khí) thì 
cần l à m t h ủ t h u ậ t bổ t ả ngay, k h ô n g n ê n để k h í đã đ ế n đó thay 
đ ổ i r ồ i mới l à m t h ủ t h u ậ t (Kinh khí dĩ chí, thận thủ vật thất giả, 
vật biến cánh dã - t r ang 279). 

- Để châm có kết quả phải đợi tà khí đến (hậu kho. Tố Vấn 
v iế t : P h ả i đợi t à k h í đến , vì nó qua da vào lạc, r ồ i vào k inh , rồ i 
t á n ở t rong huyế t mạch. N ế u nó hợp với c h í n h k h í t h ì có t h ê hóa 
h à n hoặc hóa nh iệ t , n ế u k h ô n g hợp được v ố i ch ính k h í th ì nó 
lang thang t rong huyế t mạch, k h ô n g có chỗ ở n h ấ t đ ịnh. K h i nó 
mới đ ế n c h ư a vượng, cần l ậ p tức ấ n chặn nó l ạ i và d ù n g k im 
c h â m ngay đế cắ t đường về của nó. K h ô n g để nó đi đ ế n nh iều 

nơi r ồ i mới c h â m (Hậu khí nai hà? Phu tà khứ lạc, nhập vu kinh 
dã, xá vu huyết mạch chi trung, kì hàn ôn vị tương bác, như 
dũng bạch khởi dã, thời lai then khứ, cố bất thường tại. Phương 
kì lai dã, tát án nhi chỉ chi, chỉ nhi thủ chi, vô phùng kì xung 
nhi tả dã L i hợp c h â n t à l u ậ n , t rang 160). 
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Phản úng khác nhau của bệnh nhân khi châm 

Linh Khu Hành châm viết: Nói chung, khi làm thủ thuật 
c h â m cứu do t r ạ n g t h á i huyế t k h í t h ể chất k h ô n g giống nhau 
nên phản ứng cũng k h á c nhau. T inh t h ầ n động th ì phản ứng 
trước k h i c h â m , hoặc phản ứng cùng lúc với châm, hoặc r ú t k i m 
rồ i mới có phản ứng, hoặc c h â m nh iều l ầ n mới có phản ứng, 
hoặc c h â m xong th ì có phản ứng xấu , hoặc đã c h â m n h i ề u l ầ n 
rồ i nay bệnh nặng lên (Bách tính chi huyết khí các bất đồng 
hình, hoặc thần động nhi khí tiên châm hành, hoặc khí dữ châm 
tương phùng, hoặc châm dĩ xuất khí độc hành, hoặc sô thích nai 
chí, hoặc phát châm nhi khí nghịch, hoặc sô thích bệnh ích kịch 
trang 459). 

+ Người trùng dương thì hỏa nhiệt thịnh... là khí của tâm 
phế hữu dư, dương k h í hoạ t th ịnh và bốc lên t r ê n n ê n t h ầ n động 
và phản ứng trước k h i c h â m (Trùng dương chi nhân, hách hách 
cao cao..., tâm phế chi tàng khí hữu dư, dương khí hoạt thịnh 
chi dương, cố thần động nhi khí tiên hành - t rang 459). 

+ Người âm dương bình hòa khí huyết vận hành tốt thì khi 
châm có phản ứng ngay với c h â m (Ảm dương hòa điều, nhi 

huyết khí trác trạch lưu lợi, cố châm nhập nhi khí xuất, tật nhỉ 
tương phùng dã - trang 460). 

+ Người âm nhiều dương ít, vì âm có tính chậm và chìm, 
kh i âm th ịnh th ì dương p h ù ở ngoà i p h ả i vào phục ở b ê n trong, 
nên k h i c h â m r ấ t k h ó có p h ả n ứng ngay, p h ả i đợi r ú t xong k h í 
mối đến , vì vậy gọ i l à độc h à n h (Kì âm khí đa nhi dương khí 
thiểu, âm khí trầm nhi dương khí phù giả nội tàng, cố châm dĩ 

xuất khí nài tùy kì hậu, cố độc hành dã - t rang 460). 

+ Ngườ i â m n h i ề u dương ít, vì k h í dương của nó t r ầ m ỏ 
trong v â n h à n h khó , n ê n p h ả i c h â m n h i ề u l ầ n mới có phản ứng 
(Thử nhân chi đa âm thiểu dương, kì khí trầm nhi khí vãng 
nan, cố số thích nài chi dã - t rang 461). 
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+ C h â m gây n ê n kh í nghịch hoặc c h â m vài l ầ n bệnh nặng 
lên, đó k h ô n g phả i là do âm dương th ịnh hay suy. bệnh ở p h ù 
hay t r ầ m , mà là do t h ủ t h u ậ t c h â m của t hầy thuốc gáy nên , chứ 
k h ô n g có l iên quan gì đến h ì n h k h í t h ể chất của ngườ i bệnh (Kì 
khí nghịch dữ kì số thích bệnh ích thậm giả, phi ám dương chi 
khí, phù trầm chi thế, giai thử thô chi sở bại, công chi sở thát, kì 
hình khí vô quá yên t rang 461). 

Cấm kị trong châm cùn 

- K h ô n g được d ù n g c h â m để chữa bệnh t rong những 
t rường hợp sau: (L inh K h u , Chung thủy , t rang 100). 

+ Vừa nhập p h ò n g xong k h ô n g c h â m , c h â m xong không 
nhập p h ò n g (tân nội vật thích, tân thích vật nội). 

+ Đ a n g say k h ô n g c h â m , c h â m xong k h ô n g uống say (tân 
túy vật thích, tân thích vật túy). 

+ V ừ a g i ận dữ xong k h ô n g c h â m , c h â m xong k h ô n g giận dữ 
(tân nộ vật thích, tân thích vật nộ). 

+ Vừa m ệ t nhọc xong k h ô n g c h â m , c h â m xong k h ô n g làm 
việc q u á m ệ t nhọc (tân lao vật thích, tân thích vật lao). 

+ V ừ a ă n no xong k h ô n g c h â m , c h â m xong k h ô n g ă n no 
q u á (dĩ bão vật thích, dĩ thích vật bão). 

+ Đói q u á k h ô n g c h â m , c h â m xong k h ô n g để đói q u á (dĩ cơ 
vật thích, dĩ thích vật cơ). 

+ Đ a n g r ấ t k h á t k h ô n g c h â m , c h â m xong k h ô n g để k h á t 
q u á (dĩ khát vật thích, dĩ thích vật khát). 

+ Đ a n g q u á lo q u á sợ k h ô n g c h â m , đợi t ĩ n h l ạ i mới châm 
(đại kinh đại khủng tất dinh kì khí nài thích chi). 

+ Vừa đi đường xa đ ế n k h ô n g c h â m , ngh ỉ Ì thò i gian dài 
bằng thờ i gian ă n Ì bữa cơm r ồ i m ố i c h â m (thừa xa lai giả, ngoa 
nhi hưu chi như phạn khoảnh nài thích chi). 
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+ Vừa đi bộ từ xa đến không châm, nghỉ Ì thòi gian dài 
b ă n g thờ i gian đi bộ 10 lí r ồ i mới c h â m (xuất hành lai giả, tọa 
nhi hưu chỉ, như hành thập lí khoảnh nài chi thích). 

Tại sao lại không được châm? vì bệnh nhân có mạch loạn 
kh í t á n , d inh vệ t u ầ n h o à n k h ô n g b ình thường, huyế t k h í t rong 

k i n h lạc v ậ n h à n h cũng k h ô n g b ình thường. N ế u cứ c h â m sẽ 

làm bệnh tà ở nông thừa hư vào s âu trong nộ i tạng, bệnh ở n ộ i 
tạng t r u y ề n ra b iểu gây n ê n bệnh ở cả b iểu và lí, â m dương bị 
loạn sẽ g iúp t à k h í p h á t t r i ể n l àm ch ính k h í càng suy (kì mạch 
loạn khí tán, nghịch kì dinh vệ, kinh khí bất thứ, nhân nhi thích 
chi, tác dương bệnh nhập vu âm, âm bệnh xuất vu dương, tắc tà 
khí phục sinh). Ngườ i t hầy thuốc k é m t hường k h ô n g p h â n b i ệ t 
được những đ iểm t rên , k h i có bệnh n h â n là c h â m ngay, chẳng 
khác gì h à n h ngườ i bệnh, l à m họ bị t ổ n t h ư ơ n g t h ê m , l à m cho 
não tủy hư, t â n dịch k h ô n g chuyển hóa dược, t o à n t h â n suy y ế u 

không t h ể hấp t h ụ t i n h hoa của t h ủ y cốc được. Đó là t h ấ t k h í 
vậy (thô công vật sát, thị vị phạt thân, hình thể dâm ích, nài 
tiêu não tủy, tân dịch bất hóa, thoát kì ngủ vị thị vị thất khí dã 
Chung thủy, t rang 100). 

- Những nơi không được châm: 

Tố Vấn Thích cấm luận (trang 272-274) viết: 

+ Châm đúng tâm sau Ì ngày thì chết. Khí tại tâm là ý (ợ), 
Ợ hơi là t i ề n t r i ệ u của chết (thích trúng tâm, nhất nhật tử, kì 
động vi ý). 

+ Châm đúng gan sau 5 ngày thì chết. Khí tại can là ngữ, 
t iếng nói là t i ề n t r i ệ u của chết (thích trúng can, ngủ nhật tử, kì 
động vi ngữ). 

+ C h â m đ ú n g t h ậ n sau 6 ngày th ì chết. Khí t ạ i t h ậ n là đ ế 

(hắ t hơi), h ắ t hơi là t i ề n t r i ệ u của chết (thích trúng thận, lục 
nhật tử, kì động vi đê). 
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+ C h â m đ ú n g p h ế sau 3 n g à y t h ì chết . Khí t ạ i p h ế là ho, 

ho là t i ề n t r i ệ u của chết (thích trúng phế, tam nhật tử, ki động 
vi khái). 

+ C h â m đ ú n g t ì sau 10 ngày t h ì chết. K h í t ạ i t ì l à t h ô n 
(nuốt), t h ô n là t i ề n t r i ệ u của chết {thích trúng ti, thập nhật tử, 
kì động vi thôn). 

+ C h â m đ ú n g đởm sau Ì ngày r ư ỡ i t h ì chết. Kh í t ạ i đỏm là 
nôn mậ t , n ô n là t i ề n t r i ệ u của chết (thích trúng đởm, nhát nhật 
bán tử, kì động vi ẩu). 

+ Châm huyệt xung dương ở mu chân không được châm 
đ ú n g mạch m á u , vì c h â m đ ú n g mạch chảy m á u lớn th ì chết 

(thích phụ thượng đại mạch huyết xuất bất chỉ tử). 

+ Châm ở mặt nêu trúng mạch của mục hệ có thể mù 
(thích diện trúng lưu mạch, bất Hạnh vì manh). 

+ Châm huyệt não hộ ở đầu, nếu châm sâu vào đến não thì 
chết ngay (thích đầu trung não hộ, nhập não lập tử). 

+ Châm thái quá mạch dưới lưỡi, nếu chảy máu không cầm 
được sẽ m ấ t t i ê n g (thích thiệt hạ trung mạch thái quá, huyết 

xuất bất chỉ vi ấm). 

+ Châm đúng lạc mạch ở dưối bàn chân, nếu máu không 
chảy ra ngoà i m à ứ l ạ i t h ì s ư n g lên (thích túc hạ bố lạc trúng 
mạch, huyết bất xuất vi thủng). 

+ Châm khoèo chân trúng mạch chảy máu lớn có thể gây 
chứng t h o á t độ t quỵ (thích khích trúng đại mạch, lệnh nhân 
phác thoát sắc). 

+ Châm huyệt khi xung mà trúng mạch, nếu máu không 
chảy ra ngoài được t h ì ứ l ạ i ỏ bẹn (thích khí giai trúng mạch 
huyết bất xuất, vi thủng thử phác). 
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+ C h â m cột sống t r ú n g tủy sẽ gây gù (thích tích gian trúng 

tủy vi ủ). 

+ C h â m huyệ t ở vú nếu t r ú n g n h ũ phòng ( tuyến vú) l à m 

k h í k ế t k h ô n g tan sưng lên, l âu dần t h à n h loét (thích nhủ 
thượng, trúng nhủ phòng, vi thủng căn thực). 

+ C h â m h ố t r ê n đòn (khuyết bồn) q u á s â u t r ú n g p h ế mạch 
lập tức h ạ h ã m và p h ế k h í ngoạ i t i ế t gây n ê n ho suyên k h í 
nghịch (thích khuyết bồn trung nội hãm khí tiết, lệnh nhân 
suyễn khái nghịch). 

+ C h â m mô ngón cái (ngư phúc) q u á s âu l à m h u y ế t k h í 

h ã m ở t rong gây s ư n g (thích thủ ngư phúc nội hăm vi thũng). 

+ C h â m m ặ t t rong đù i t r ú n g mạch lớn, n ế u chảy m á u 
không cầm được th ì chết (thích âm cổ trúng đại mạch, huyết 

xuất bất chỉ tử). 

+ C h â m k h á c h chủ n h â n ( thượng quan) n ế u t r ú n g mạch 
thì có t h ể gây t a i chảy nước, t a i điếc (thích khách chủ nhân nội 
hãm trúng mạch, vi nội lậu ui long). 

+ C h â m đ ầ u gối xương b á n h chè , n ế u chảy dịch có t h ê thọ t 
(thích tất tân xuất dịch vi phá). 

+ C h â m t r ú n g mạch T h á i â m t ì , n ế u chảy m á u n h i ề u có 

t hể chết ngay (thích Tí Thái âm mạch, xuất huyết đa, lập tử). 

+ C h â m t r ú n g mạch Túc T h i ế u â m , t h ậ n đã h ư nay chảy 
m á u t h ê m h ư l à m cho lưỡ i nói k h ó (thích Túc Thiếu âm mạch, 
trùng hư xuất huyết, vi thiệt nạn dĩ ngôn). 

+ C h â m chỗ lõm ở ngực n ế u t r ú n g p h ế sẽ có suyễn k h í 
nghịch p h ả i ưỡn cổ để thở (thích ưng trung hãm trung, phế ui 

suyễn nghịch ngưỡng tức). 

+ C h â m chỗ lõm ỏ k h u ỷ u (xích t rạch) l à m kh í h ã m ở t rong 
th ì tay k h ô n g co duỗ i được (thích trừu trung nội hăm khí quy 
chi, vi bất khuất thân). 
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+ C h â m t r ú n g mạch ỏ chỗ lõm mặ t t rong đùi dưới bẹn 3 
thốn (ngũ lí hoặc cơ môn) sẽ gây đá i dầm, đá i sòn (thích ám cô 
hạ tam thốn nội hãm, lệnh nhân di niệu). 

+ Châm chỗ lõm kẽ sườn dưới nách, nếu vào phối thì gây 
ho (thích dịch hạ lặc gian nội hãm, lệnh nhăn khái). 

+ Châm bụng dưới trúng bàng quang làm nước tiểu đi vào 
bụng th ì bụng d ư ố i t rướng đầy (thích thiếu phúc trúng bàng 

quang nịch xuất, lệnh nhân thiếu phúc mãn). 

+ Châm bắp chân (thừa sơn) có thể làm khí hãm gây sưng 
n ề (thích phi dương nội hãm ui thủng). 

+ Châm trúng mạch ở chỗ lõm trên hố mắt làm nước mắt 
chảy k h ô n g cầm được sẽ m ù (thích khoang thượng hãm cối 
trúng mạch, vi lậu vi manh). 

+ Châm trúng khớp làm dịch khớp chảy ra thì co duỗi khó 
k h ă n (thích quan tiết, trung dịch xuất, bất dắc khuất thân). 

+ Còn Linh Khu Huyết lạc luận (trang 302) thì nhắc: châm 
cho bệnh n h â n có mạch k h í th ịnh song l ạ i có huyế t hư , nêu 
chích x u ấ t h u y ế t có t h ể gây k h í t h o á t , k h í t h o á t th ì h ô n mê và 
n g ã (mạch khí thịnh nhi huyết hư giả, thích chi tắc khí thoát, 
thoát khí tắc phác). 

Điều trị học 

- Chữa bệnh hàn nhiệt: Linh Khu Hàn nhiệt bệnh 
( trang 209-210) v i ế t : 

+ Bệnh hàn nhiệt ở da, với triệu chứng không thể nằm 
được, lông tóc khô , m ũ i khô , n ế u k h ô n g ra mồ hôi t h ì t ả huyệ t 
lạc của tam dương (Phi dương của T h á i dương) để t ả n h i ệ t ở 
biêu, và bổ T h á i â m p h ế (Ngư t ế , T h á i uyên) (phế chủ bì mao) 
(bỉ hàn nhiệt giả, bất khả phục tịch, mao phát tiêu, tị cao la bất 
đác hãn, thủ tam dương chi lạc, dĩ bô Thủ Thái ăm). 
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+ Bệnh h à n nh iệ t ở cơ, vố i t r i ệ u chứng cỡ đau , lông tóc khô, 
môi khô , nêu k h ô n g ra mồ hôi th ì t ả huyệt lạc của tam dương 
(Phi dương) để t ả huyế t ứ và c h â m bổ T h á i âm tì (Đạ i đô, Thá i 
bạch) đê cho ra mồ hôi (Cơ hàn nhiệt giả, cơ thống, mao phát 
tiêu nhi thần cao la, bất đắc hãn, thủ tam dương vu hạ, dĩ khứ 
kì huyết giả, bổ Túc Thái âm, dĩ xuất kì hãn). 

+ Bệnh hàn nhiệt ở xưởng, vối triệu chứng không có chỗ 
nào là yên và ra mồ hôi k h ô n g ngừng, nếu r ă n g chưa khô t h ì 
d ù n g huyệ t lạc (Đạ i chung) của T h i ê u â m thận , nếu r ă n g đã k h ô 
thì k h ô n g chữa được. Chứng cốt quyết cũng chẩn đoán và đ iều 

trị n h ư vậy (Cốt hàn nhiệt giả, bệnh vô sờ an, hãn chú bất hưu, 
xỉ vị cao, thủ kì Thiêu âm vu âm cô chi lạc, xỉ dĩ cao, tử bất trị. 
Cốt quyết diệc nhiên). 

- Chữa bênh tà khí vào ngủ tang: Linh Khu Ngũ tà 

(trang 207-209) v i ế t : 

+ Tà tại phế, có triệu chứng đau ở da, sốt ố hàn, khí nghịch 
suyễn ra mồ hôi, ho động đ ế n cả vai lưng , c h â m huyệ t (Trung 
phủ, V â n môn) ở p h í a ngoà i ngực, p h ế du ở lưng , m ố i đ ầ u l ấ y 
ngón tay day huyệt , k h i bệnh n h â n t h ấ y dễ chịu th ì c h â m k i m , 
rồ i c h â m huyệ t K h u y ế t bồn để t á n t à k h í từ p h ê ra ngoài (Tà tại 
phế, tắc bệnh bì phu thông, hàn nhiệt, thượng khí nghịch, hãn 
xuất, khái động kiên bối, thủ chi ưng trung ngoại du, bối tam 
tiết ngũ tạng chi bàng, dĩ thủ tật án chi, khoái nhiên, nải thích 
chi, thủ khuyết bồn trung chi việt chi). 

+ Tà vào tì vị, vối triệu chứng cơ đau, nếu dương hữu dư 
âm bấ t túc (vị nh i ệ t , vị â m hư) là vị n h i ệ t thường chóng đói, n ế u 

âm h ữ u dư dương b ấ t t úc t h ì đ a u bụng sôi bụng, đó là chứng 
h à n ở t r u n g t iêu , n ế u â m dương đ ề u hữu dư hoặc đ ề u b á t túc là 

chứng có h à n có nh iệ t , t h ì đ ề u d ù n g huyệ t Túc tam lí đê đ iêu 
hòa n ế u n h i ệ t t h ì t ả , n ế u h ư h à n t h ì bổ (Tà tại tì vị, tắc bệnh cơ 
nhúc thông dương khí hữu dư âm khí bát túc, tắc nhiệt trung 
thiên cơ dương khí bất túc âm khí hữu dư, tắc hàn trung trường 
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minh phúc thống, âm dương cụ hữu dư, nhược cụ bất túc tác 
hữu hàn hữu nhiệt, giai điều vu tam lí). 

+ Tà vào can, có triệu chứng 2 cạnh sườn đau, trung tiêu 
h à n , ở t rong có h u y ế t ứ, k h i đi t h ì khốp hay co r ú t , c h â n có lúc 
n ề , c h â m h à n h gian d ẫ n k h í xuống đê g i ả m đ a u ở cạnh sườn, 
bổ t am lí để ôn t ì v ị , c h â m x u ấ t h u y ế t t ĩ n h mạch ( K h ế mạch ở. 
k i n h Tam t iêu) cạnh ta i để t r ừ co r ú t (tà tại can, tắc lưỡng hiếp 

trung thống, ác huyết tại nội, hành thiện xiết thống, thời cước 
thủng, thủ chi hành gian dĩ dẫn hiếp hạ, bổ tam lí dĩ ôn vị 
trung, thủ huyết lạc dĩ tán ác huyết, thủ nhĩ gian thanh mạch 
dĩ khứ kì xiết). 

+ Tà vào thận, có triệu chứng đau xương, đó là ám tí. Âm tí 
là k h ô n g sờ t h ấ y chỗ đ a u song có bụng dưái t rướng, t h ắ t lưng 
đ a u , đ ạ i t i ệ n khó , va i l ư n g cổ gáy đ a u , có lúc chóng mặ t , châm 
huyệ t D ũ n g t u y ề n , Côn lòn. N ế u t h ấ y có h u y ế t ứ ỏ lạc th ì châm 
cho ra m á u (Tà tại thận, tắc bệnh cốt thống, âm tí. Ám tí giả, án 
chi nhi bất đắc, phúc trướng yêu thống, đại tiện nan, kiên bối 
cảnh hạng thống, thời huyễn. Thủ chi dũng tuyền côn lòn, thị 
hữu huyết giả, tận thủ chi). 

+ Tà vào tâm, có triệu chứng đau ở tâm, hay buồn có lúc 
chóng m ặ t ngấ t x ỉu. C h â m t h ầ n môn , n ế u là chứng thực th ì tả, 
là chứng h ư t h ì bô (Tà tại tâm, tắc bệnh tâm thống, hỉ bi thời 
huyễn phác, thị hưu dư bất túc nhi điều chi kì du dã). 

- Chữa ngủ loan: 

Ngũ loạn là 5 trạng thái rối loạn của khí, đó là khí loạn ở 
t â m , ở phế , ở t rường vị, ở đ ầ u , ở c h â n tay. L i n h K h u N g ũ loạn 
( t rang 279-280) v i ế t : 

+ Khí loạn ở tâm, thì tâm phiền, trầm mặc không nói yên 
lặng cúi đ ầ u p h ủ phục, c h â m huyệ t du ( T h ầ n môn) của k inh 
T h i ê u â m t â m (Khí loạn ƯU tâm, tắc phiền tăm mật mặc phủ 
thủ tĩnh phục..., thủ chi Thủ Thiêu âm tâm chủ chi du) 
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+ Khí loạn ở phế, th ì lúc phủ phục lúc nằm ngửa, khó thỏ 
k h á t , phả i d ù n g tay ép ngực để thở ra... c h â m huyệt huỳnh (ngư 
tê) của T h ủ T h á i â m phế , huyệ t du ( thá i khê) của T h ủ T h i ế u â m 
t h ậ n (Khí loạn vu phế, tắc phủ ngưỡng suyễn hát, án thủ dĩ 

hô...,thủ chi thủ Thái âm huỳnh, Túc Thiếu âm du). 

+ Kh í loạn ỏ t rường vị th ì có nôn ỉa chảy..., c h â m huyệ t ở 
Túc T h á i â m Dương minh , n ế u k h ô n g k ế t quả c h â m túc tam lí 
(Khí loạn vu trường vị, tắc vi hoắc loạn..., thủ chi Túc Thái âm 
Dương minh, bất hạ giả, thủ chi tam lí). 

+ Khí loạn ở c h â n tay th ì có tứ chi quyết lạnh. . . , trước h ế t 

chích x u ấ t huyế t t ạ i chỗ, sau đó c h â m các huyệ t huỳnh du của 
T h ủ Túc Dương m i n h T h i ế u dương (Khí loạn vu tí túc, thủ chi 
tiên khứ huyết mạch, hậu thủ kỉ Dương minh Thiêu dương chi 
huỳnh du). 

+ Khí loạn ở đ ầ u th ì có quyết nghịch, đ ầ u v á n g chóng m ặ t 
ngất xỉu... , c h â m t h i ê n t rụ , đ ạ i t rữ , nếu k h ô n g k ế t quả c h â m 
huyệt huỳnh du của Túc T h á i dương (Khí loạn vu đầu, tắc vu 
quyết nghịch, đầu trọng huyễn phác..., thủ chi thiên trụ, đại trữ, 
bất chi, thủ Túc Thái dương huỳnh du). 

- Chữa bênh trướng của tang phủ. L i n h K h u Trướng 
luận (trang 283-284) v i ế t : 

+ T â m t rướng có t r i ệ u chứng trong t â m p h i ề n loạn, đ o ả n 
hơi, ngủ k h ô n g yên (Tâm trướng giả, phiền tâm đoản khí, ngoa 
bất an). 

+ P h ê t rướng có t r i ệ u chứng trong ngực h ư đầy khó t h ỏ ho 
(Phê trướng giả, hư mãn nhi suyễn khái). 

+ Can t rướng có t r i ệ u chứng dưới mạng sườn đầy và đ a u 
lan xuống bụng d ư ớ i (Can trướng giả, hiếp hạ mãn nhi thông 
dẫn thiếu phúc). 

+ Tỳ t rướng có t r i ệ u chứng dễ ợ nấc, c h â n tay buồn bực, 
ngườ i béo phì n h ư k h ô n g t h ể mặc được áo quần, ngủ k h ô n g yên 
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giấc (Tì trướng giả, thiện uế, tứ chi phiền, thế trọng bát năng 
thắng y, ngoa bất an). 

+ T h ậ n t rưống có t r i ệ u chứng bụng t rướng đầy l à m lưng 
khó ch ịu, cả t h ắ t l ư n g và t ì đ ề u đ a u (Thận trướng giả, phúc 
mãn dẫn bối ương ương nhiên, yêu tỉ thống). 

+ V ị t rướng có t r i ệ u chứng bụng đầy đ a u t h ư ợ n g vị , ngử i 
m ù i t hấy t h ố i ả n h hưởng đ ế n ă n uống, đ ạ i t i ệ n k h ó (Vị trướng 
giả phúc mãn vị quản thống, tị văn tiêu xú, phòng vu thực, đại 
tiện nan). 

+ Đai t rường t rướng có t r i ệ u chứng sôi bụng đ a u bụng, nếu 

m ù a đông l ạ i cảm h à n dễ ỉa p h â n sống (Đạ i t rường t rướng giả, 
t r ư ơ n g m i n h n h i thống, đông n h ậ t t r ù n g cảm vu h à n , tắc phạn 
t i ế t b ấ t hóa) . 

+ T i ể u t rường t rưống có t r i ệ u chứng bụng đ u ố i t rướng khó 
chịu l an đ ế n t h ắ t l ự n g và đ a u (Tiểu trường trướng giả, thiếu 

phúc chân trướng, dẫn yêu nhi thống). 

+ B à n g quang t rướng có t r i ệ u chứng bụng dưới t rướng đầy 
và đá i k h ó (Bàng quang trướng giả, thiếu phúc nhi khí long). 

+ Tam t i êu t rướng có t r i ệ u chứng da n ề do k h í đầy ở da, sờ 
n h ư p h ù n h ẹ m à k h ô n g s ă n (Tam tiêu trướng giả, khí mãn vu bì 
phu trung, khinh khinh nhiên bất kiên). 

+ Đởm t rưống có t r i ệ u chứng đ a u t rưống ở d ư ố i cạnh sườn, 
miệng đắng hay thở dà i (đởm trướng giả, hiếp hạ trướng thống, 
khẩu trung khổ, hỉ thái tức). 

N g u y ê n tắc chữa các chứng t rướng t r ê n chỉ có một là b i ế t rô 
sự v ậ n h à n h t h u ậ n nghịch của huyế t k h í để có những m ũ i châm 

th ích hợp, n h ấ t đ ịnh sẽ có k ế t quả . N ế u h ư m à t ả , thực m à bổ 
th ì t h ầ n k h í hao t á n , t à k h í vào c à n g s âu c h í n h k h í c à n g suy, 
gây h ậ u quả nặng n ề . N ế u h ư m à bổ thực m à t ả , t h ì ở trong 
t h ầ n kh í sẽ sung m ã n , ở ngoà i th ì da s ă n chác , đó là cách c h â m 
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của t hầy c h â m giỏ i (Phàm thử chư trướng giả, ki đạo tại nhất, 
minh tri thuận nghịch, châm số bất thất, tả hư bổ thực, thần 
khứ ki thát, chí tà thất chính, chân bất khả định, vị chi yêu 
mệnh. Bô hư tả thực, thần quy kì thất, cửu tắc kì không, vị chi 
lương công). 

- Chữa bệnh nhiệt: T ố V ấ n Thích nh i ệ t l u ậ n (trang 180-
184) v i ế t : 

+ Bệnh n h â n bị bệnh n h i ệ t có t r i ệu . chứng ngực sườn đ a u 
tức trước r ồ i có c h â n tay thao động do T h i ế u dương và T h á i 
dương có bệnh, t h ì c h â m t ả Túc T h i ế u dương để t ả cái hữu dư 
và bô Túc T h á i â m để bô cái b ấ t túc . N ê u n ặ n g c h â m 59 h u y ệ t 
chữa n h i ệ t (Nhiệt bệnh tiên hung hiếp thông thủ túc thao, 
thích Túc Thiếu dương bô Túc Thái âtn. Bệnh thậm giả, vi ngủ 
thập cửu huyệt). 

+ Bệnh nh i ệ t b ắ t đ ầ u từ tay đau , c h â m T h ủ Dương m i n h 
(thương dương), T h ủ T h á i â m ( l iệ t khuyết ) , ra mồ hôi th ì k h ỏ i 
(nhiệt bệnh thúy thủ tí thống giả, thích Thủ Dương minh Thái 
âm, nhi'hãn xuất chỉ). 

+ Bệnh nh i ệ t b ắ t đ ầ u t ừ đ ầ u , c h â m Túc T h á i dương ở gáy 
(thiên t rụ , đ ạ i t rữ ) để t ả nh iệ t , ra mồ hôi t h ì k h ỏ i (nhiệt bệnh 
thúy vu đầu giả, thích hạng Thái dương nhi hãn xuất chỉ). 

+ Bệnh n h i ệ t b ắ t đ ầ u t ừ b à n cang c h â n , c h â m Túc Dương 
minh (túc tam lí) để t ả nh iệ t , ra mồ hôi th ì k h ỏ i (nhiệt bệnh 
thủy vu túc kinh giả, thích Túc Dương minh nhi hãn xuất chỉ). 

+ Bệnh nh i ệ t bắ t đ ầ u từ ngườ i u ể oải nặng nề , xương đau , 
tai điếc hay ngủ, c h â m Túc T h i ế u âm, nếu bệnh nặng c h â m 59 
huyệt chữa nh i ệ t (nhiệt bệnh tiên thăn trọng cốt thống, nhĩ long, 

háo miên thích Túc Thiếu ăm, bệnh thậm vi ngủ thập cửu thích). 

+ Bệnh n h i ệ t có chóng m ặ t xây x ẩ m r ồ i nóng sốt, ngực đầy, 
c h â m Túc T h i ế u dương và T h i ế u â m (nhiệt bệnh tiên huyễn mạo 
nhi nhiệt hung hiếp mãn, thích Túc Thiếu dương Thiêu âm). 
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L i n h K h u N h i ệ t bệnh (trang 223-229) còn v i ế t : 

+ Bệnh t h i ê n khô có b á n t h â n bấ t t oạ i và đ a u , nói b ình 
thường, chí chưa loạn là bệnh t à mối ở giữa t ấ u lí p h â n nhục, 
d ù n g cự c h â m để bổ ch ính k h í dang b ấ t túc , t ả p h ầ n t à k h í hữu 
dư, và có t h ể h ồ i phục (thiên khô,thân thiên bất dụng nhi thông, 
ngôn bất biến, chí bất loạn, bệnh tại phân nhục chi gian, cự 
châm thủ chi, ích kì bất túc, tổn kì hữu dư, nài khả phục dã). 

+ Bệnh p h ế ( t àn phế) có ngườ i k h ô n g đ a u , t ứ chi k h ô n g co 
được ( l i ệ t mềm), n h ậ n thức r ố i loạn k h ô n g nặng, nghe nói hơi 
h i ể u th ì chữa được, n ế u k h ô n g nói được tức bệnh n ặ n g th ì không 
chữa được (phếchi vi bệnh, thân vô thống giả, tứ chi bát thu, trí 
loạn bất thậm, khả trị, thậm tắc bất năng ngôn bất khả trị dã). 

+ Bệnh n h i ệ t đã 3 n g à y n ế u mạch k h í k h ẩ u t ĩ n h m à mạch 
n h â n nghinh thao động th ì c h â m các huyệ t th ích hợp trong 59 
h u y ệ t chữa n h i ệ t ở các k i n h dương để t i ế t n h i ệ t theo mồ hôi ra 
ngoai song v ẫ n p h ả i bổ â m để b ù cái b ấ t t úc (nhiệt bệnh tam 
nhật, nhi khí khẩu tĩnh, nhân nghinh thao giả thủ chi chư 
dương, ngũ thập cửu thích, dĩ tiết kì nhiệt nhi xuất kì hãn, thực 
kì âm dĩ bổ kì bất túc giả). 

+ Bệnh n h i ệ t đã 7-8 ngày , mạch k h ẩ u x u ấ t h i ệ n động, l ạ i 
có k h í suyễn và đ o ả n hơi t h ì c h â m ngay, c h â m n ô n g huyệ t thiêu 
t hưởng để mồ hôi tự ra (nhiệt bệnh thất nhật bát nhật, mạch 
khẩu động, suyễn nhi đoản giả, cấp thích chi, hãn thả tự xuãt, 
thiển thích thủ đại chỉ gian). 

+ Bệnh n h i ệ t có da đ a u , sau đó m ũ i tắc m ặ t hơi nề , đó là tà 
còn ở b iểu , d ù n g s à m c h â m chích n ô n g vào da các h u y ệ t thích 
hợp t rong 59 h u y ệ t chữa n h i ệ t để t i ế t n h i ệ t (nhiệt bệnh tiên phu 
thống, thất tị diện phù, dĩ đệ nhất châm, ngủ thập cửu). 

+ Bệnh n h i ệ t có ngườ i nặng n ề u ể o ả i r ồ i sốt, t rong t âm 
p h i ề n k h ô n g yên, môi k h ô họng đ au , đó là t à đã vào h u y ế t lạc, 
d ù n g s à m c h â m chích vào mạch (nguyên v á n vào da) các huyệ t 
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th ích hợp trong 59 huyệ t chữa bệnh nh iệ t (Bệnh nhiệt tiên thăn 
sác ỷ nhi nhiệt, can thần khẩu ải, thủ chi bì, dĩ đệ nhất chăm, 
ngủ thập cửu). 

+ Bệnh nhiệt có họng khô uống nhiều nước, hay đánh trống 
ngực, đ a n g n ằ m k h ô n g ngồ i dậy được, đó là t à đã vào cơ nhục, 
d ù n g viên lợi c h â m chích vào đến p h â n nhục các huyệ t th ích 
hợp t rong 59 huyệ t chữa bệnh nh i ệ t (nhiệt bệnh ải can đa ẩm, 
hỉ kinh, ngoa bất năng khởi, thủ chi bì nhục, dĩ đệ nhất châm, 
ngủ thập cửu). 

+ Bệnh nhiệt có mặt xanh đau trong não, chân tay thao 
động k h ô n g yên, đó là t à đã vào gân, d ù n g phong c h â m để chữa 
chứng c h â n tay quyết nghịch (nhiệt bệnh diện thanh não thống, 
thủ túc thao, thủ chi cân gian, dĩ đệ tứ châm vu tứ nghịch). 

+ Bệnh nhiệt có chứng kinh, nhiều lần chân tay co giật và 
cuồng, đó là t à đã vào t â m , d ù n g phong c h â m để t i ế t gấp n h i ệ t 
tà ở huyết ra ngoà i (nhiệt bệnh sổ kinh, khiết túng nhi cuồng, 
thủ chi mạch, dĩ đệ tứ châm, cấp tả hữu dư giả). 

+ Bệnh nhiệt có người nặng nề xương đau, tai điếc và ngủ 
nhiều, đó là t à đã vào t h ậ n , d ù n g phong c h â m chích các huyệ t 
thích hợp liên quan đ ế n xương t rong 59 huyệ t chữa n h i ệ t để t i ế t 

nhiệt ở xương ra ngoà i (nhiệt bệnh thân trọng cốt thống, nhĩ 

long nhi háo miên, thủ chi cối, dĩ đệ tứ châm, ngủ thập cửu). 

+ Bệnh nhiệt có đầu đau, mạch ở hai thái dương và mắt 
giật đau , hay chảy m á u cam, đó là quyết nghịch ỏ t r ên , căn cứ 
vào t r ạ n g t h á i h ư thực d ù n g để c h â m để bổ h ư t ả thực (nhiệt 
bệnh đầu thông, nhiếp nho, mục khiết mạch thống, hỉ nục, quyết 

nhiệt bệnh dã, thủ chi dĩ đệ tam châm, thị hữu dư bất túc). 

+ Bệnh nhiệt có người nặng nề (tà vào tì) nóng trong ruột 
(tà vào v ị) , d ù n g phong c h â m để c h â m huyệ t du của tì vị (Thái 
bạch, H ã m cốc), ở giữa các ngón c h â n (Lệ đoài , N ộ i đ ình) và 
huyệ t lạc của vị (Phong long) (nhiệt bệnh thân trọng, trường 
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trung nhiệt, thủ chi dĩ đệ tứ chăm, vu kì du, cập hạ chư chỉ 
gian, sách khí vu vị lạc, đắc khí dã). 

+ Bệnh nh i ệ t có đ a u cấp cạnh r ố n và đ a u ngực sườn, đó là 
t à n h i ệ t vào tì t h ậ n , d ù n g phong c h â m để c h â m h u y ệ t Dũng 

t u y ề n (kinh thận) và Â m l ă n g t u y ể n (kinh tì), có t h ể c h â m thêm 
l iêm t u y ề n (nhiệt bệnh giáp tề cấp thống, hung hiếp mãn, thủ 

chi Dũng tuyền dữ Dương lăng tuyền, thủ đệ tứ chàm, châm ải lì 
(tức Liêm tuyền). 

+ Bệnh nh i ệ t ra mồ hôi có mạch t h u ậ n , t h ì có t h ể dùng 
p h é p h ã n , c h â m Ngư t ế , T h á i uyên (k inh phế), Đ ạ i đô (kinh tì), 

n ế u t ả t h ì tống n h i ệ t t à ra, nếu bổ t h ì l à m mồ hôi ra, n ê u mồ hôi 
ra q u á n h i ề u th ì c h â m t am â m giao để cầm mồ hôi (nhiệt bệnh 
nhi hãn thả xuất, cập mạch thuận khả hãn giả, thủ chi ngư tế, 

thái uyên, đại đô, thái bạch. Tả chi tắc nhiệt khứ, bô chi tắc hãn 
xuất, hãn xuất đại thậm, thủ nội khóa thượng hoành mạch dĩ 

chỉ chi). 

C h ú ý k h ô n g được c h â m để chữa bệnh n h i ệ t t rong chín 
t rường hợp tử chứng sau (phàm thử cửu giả, bất khả thích dã): 

+ Không ra mồ hôi, gò má đỏ (hãn bất xuất, đại quyền phát 

xích uế giả, tử). 

+ la chảy song bụng t rướng t ă n g (tiết nhi phúc mãn thậm 
giả, tử). 

+ + M ắ t n h ì n k h ô n g rõ và sốt k h ô n g h ạ (mục bất minh, 
nhiệt bất kỉ giả, tử). 

+ Ngườ i già, t r ẻ em sốt có bụng t rướng (lão nhăn anh nhỉ 
nhiệt nhi phúc mãn giả, tử). 

+ K h ô n g ra mồ hôi, t r ê n nôn , dưới ỉa m á u (hãn bất xuất ẩu 
hạ huyết giả, tử). 

+ Cuống lưỡi loét, sốt không hạ (thiệt bản lạn, nhiệt bất kỉ 
giả, tử). 
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+ Ho chảy m á u cam, k h ô n g ra mồ hôi hoặc có mồ hôi t h ì 
c h â n k h ô n g có (khái nhi nục, hãn bất xuất, xuât bát chí túc 
giả, tử). 

+ N h i ệ t t à vào t ủ y th ì chết (tủy nhiệt giả, tử). 

+ Sốt l ạ i có chứng k í n h (uốn ván) c h â n tay co giật , r ă n g 
nghiến chặ t v.v. (nhiệt nhi kính giả tử, yêu triết, khiết túng, xỉ 
cấm tiết). 

V ề 59 huyệ t chữa bệnh nh iệ t , L i n h K h u N h i ệ t bệnh v i ế t 

n h ư sau (phần huyệ t t rong ngoặc ghi theo L i n h K h u k i n h bạch 
thoạ i g i ả i , t rang 230-231): 

+ H a i bên p h ả i t r á i của tay, mỗ i bên 3 huyệ t cộng 12 huyệ t 
(lưỡng thủ nội ngoại trắc các tam, phàm thập nhị huyệt) (Thiêu 
t rạch, Quan xung, T h ư ơ n g dương, T h i ế u t hương , T r u n g xung, 
t h i ếu xung). 

+ M ỗ i kẽ ngón tay Ì huyệ t cộng 8 huyệt , c h â n cũng t h ế có 8 

huyệt (ngủ chỉ gian các nhất, phàm bát huyệt, túc diệc như thị) 
(Hậu khê , T rung chữ, Tam gian, T h i ế u phủ , H ã m cốc, T h á i 
bạch, Thúc cốt, Túc l â m khấp) . 

+ T r ê n c h â n tóc t r á n Ì t h ố n ngang 3 p h â n , mỗ i b ê n 3 huyệ t 
cộng 6 huyệ t (đầu nhập phát nhất thốn bàng tam phân, các 
tam, phàm lục huyệt) (ngũ xứ, thừa quang, t h ô n g th iên) , t i ếp 3 

thốn sau m ỗ i b ê n 5 h u y ệ t cộng 10 huyệ t (cánh nhập phát tam 
thốn biên ngủ phàm thập huyệt) (Lâm khấp , Mục song, C h í n h 
dinh, Thừa l i n h , N ã o không) . 

+ Trước sau tai, dưới miệng mỗ i chỗ Ì huyệt, giữa gáy Ì huyệt 
công 6 huyệt (nhĩ tiền hậu khẩu hạ giả, các nhất, hạng trung nhất, 
phàm lục huyệt) (Thính hội, Hoàn cốt, - Thừa tương, A môn). 

+ Đ ỉnh đ ầ u Ì h u y ệ t (Điên thượng nhất) (Bách hội), t hóp Ì 
h u y ê t (Tín hội nhất) (Tín hội) , c h â n tóc t r á n Ì huyệ t (Phát tế 

nhất) (Thần đ ình) ; Phong trì nhị huyệt, Liêm tuyền nhất huyệt, 
Thiên trụ nhị huyệt. 

143 



C h ú ý tuy là 59 huyệt , song trong miêu t à cụ t h ế chi có 58 

huyệt , còn trong T ố V ấ n th ích nh i ệ t l u ậ n ( trang 183) ỏ p h â n 
p h ụ về 59 huyệ t chữa bệnh nh i ệ t chỉ có 18 huyệ t giống vói L i n h 
K h u , đó là T ín hộ i , Bách hộ i , Thừa quang, T h ô n g t h i ê n , L â m 
khấp , M ụ c song, C h í n h dinh, Thừa l i n h , N ã o k h ô n g ; còn l ạ i đ ề u 

k h ô n g khốp, có t h ể vì ở t h i ên này k h ô n g có miêu t ả cụ t h ê n h ư 
t rong L i n h Khu . Cụ t h ể là: 

+ Ở đ ầ u 25 huyệt , gồm Thượng t i nh , T ín h ộ i , T i ề n đ ỉnh, 
B á c h h ộ i , H ậ u đ ỉnh (mạch Đốc), Thừa quang, T h ô n g t h i ê n , Lạc 
khưốc , N g ũ xứ, Ngọc chẩm (Túc T h á i dương), L â m k h ấ p , Mục 
song, C h í n h dinh, Thừa l i n h , N ã o k h ô n g (Túc T h i ế u dương) . 

+ Ở giữa 8 huyệt, gồm Đại trữ, Ưng du, Khuyết bồn, Bối du. 

+ Ở dưới 8 huyệt, gồm Khí giai, Tam lí, Thượng cự hư, Hạ 
cự h ư . 

+ Ở t ứ chi 8 huyệ t , gồm V â n môn, N g ù n g cốt, ủ y trung, 
T ủ y k h ô n g . 

+ Ở ngũ t ạ n g 10 huyệ t , gồm P h á c h hộ , T h ầ n đường, Hồn 

môn , Ý xá, Ch í t hấ t . 

- Chữa bệnh quyết: 

Quyết là k h í ở d ư ố i ngh ịch lên. L i n h K h u Quyết bệnh (trang 
233-237) v i ế t : 

K h í nghịch gây đ a u đ ầ u (quyết đ ầ u thống): 

+ Khí nghịch gây đ a u đ ầ u có mạch ở đ ầ u đ a u , b i quan dễ 
khóc, n ế u t h ấy mạch ỏ đ ầ u chỗ n à o c ă n g t h ì chích n ặ n ác huyết 

để t ả t à kh í , sau đó c h â m Túc quyết â m để đ iều bổ (quyết đầu 
thống, đầu mạch thống, tăm bi hỉ khấp, thị đầu động mạch 
phản thịnh giả, thích tận khứ huyết, hậu điêu Túc Quyết ám). 

+ Khí nghịch gây đ a u đ ầ u có chóng m ặ t nặng đ ầ u đ a u đ ầ u , 
c h â m t ả 25 huyệ t ở t r ê n đ ầ u , trước h ế t l ấy huyệ t ở T h ủ T h i ế u 
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ám trước đê tả t â m hỏa, r ồ i Túc Th i ếu âm sau đê bô t h ậ n thủy 
(quyết đầu thống, viên viên đầu trọng nhi thống, tả đầu thượng 
ngủ hàng, hàng ngũ, tiên thủ Thủ Thiếu âm, hậu thủ Túc Thiêu 
ăm) ( năm h à n g ở đ ầ u là ở giữa là mạch Đốc, bên cạnh là 2 k i n h 
T h á i dương, bên ngoài là 2 k i n h T h i ế u dương, mỗ i k i n h mạch 5 
huyệt cộng 25 huyệt) . 

+ Khí nghịch gây đ a u đ ầ u có t r í nhớ giảm, k h ô n g sò thấy 
chỗ đ au , c h â m động mạch ở 2 bên đ ầ u mặ t , sau đó c h â m Túc 
Thá i â m đê bổ tì k h í (quyết đầu thống, ý thiện vong, án chi bất 
đắc, thủ đầu diện tả hữu động mạch, hậu thủ Túc Thái âm). 

+ Khí nghịch gây đ a u đ ầ u có đ a u ở gáy r ồ i lan xuống cột 
sống t h ắ t lưng, c h â m t h i ê n t rụ , r ồ i c h â m huyệ t của Túc T h á i 
dương (quyết đầu thống, hạng tiên thống, yêu tích vi ứng, tiên 
thủ thiên trụ, hậu thủ Túc Thái dương). 

+ Khí nghịch gây đ a u đ ầ u , đ ầ u đ a u m ạ n h và có đầy n h i ệ t ở 
trong mạch ở trước và sau ta i , cần chích n ặ n m á u để t ả nh iệ t , 
sau đó c h â m Túc T h i ế u dương (quyết đầu thống, đầu thống 
thậm, nhĩ tiền hậu mạch dũng hữu nhiệt, tả xuất kì huyết, hậu 
thủ Túc Thiếu dương). 

+ C h â n đ ầ u thống, có đ ầ u đ a u k ịch l i ệ t đặc b i ệ t đ a u m ạ n h 
ở trong não, c h â n tay l ạ n h t ừ đ ầ u ngón đ ế n k h u ỷ u gối, t h ì chết 

không chữa được (chân đầu thống, đầu thống thậm não tận 
thống, thủ túc hàn chí tiết, tử bất trị). 

+ Có những t r ư ờ n g hợp k h ô n g d ù n g c h â m để chữa được 
như bị chấn t h ư ơ n g đ ầ u hoặc n g ã t ừ t r ê n cao xuống m á u ứ ở 
trong đ ầ u , tuy n h i ê n n ế u có m á u t ụ ở da cơ gây đ a u k h ô n g dứ t 
th ì có t h ể ch ích n ặ n m á u t ạ i chỗ , k h ô n g cần l ấ y h u y ệ t ở xa 
(đầu thống bất khả thủ ƯU du giả hữu sở kích đọa, ứ huyết tại 
nội nhược nhục thương thống vị dĩ, khả trắc thích, bất khả 
viễn thu giả). 

+ Đ a u đ ầ u c h â m k h ô n g có h i ệ u quả là chứng đ a u ác t í n h , 
tuy ngay nào cũng c h â m song chỉ có t h ể g iảm đ a u nhẹ chứ 
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k h ô n g t h ể k h ỏ i được (đầu thống bất khả thích giả, đại tí vi ác, 
nhật tác giả, khả lệnh thiêu dụ, bát khá dĩ). 

+ Đau l ạ n h nửa đầu , c h â m T h ủ T h i ế u dương Dương minh 
trước, r ồ i c h â m Túc T h i ế u dương Dương minh (đầu bán hàn 
thống, tiên thủ Thủ Thiếu dương Dương minh, hậu thủ Túc 
Thiếu dương Dương minh). 

T r ê n đây là k h í nghịch gây đ a u đ ầ u , sau đây là k h í nghịch 
gây t â m đ a u (quyết t â m thống): 

+ K h í ngh ịch gây t â m đ a u , đ a u x u y ê n ra l ư n g , hay có đau 
t h ắ t ở ngực, có cảm giác n h ư tay t ừ p h í a sau sò vào t i m làm 
cho l ư n g còng l ạ i , đó là t â m t h ậ n thống, c h â m k i n h cốt, côn 
lòn n ế u c h ư a h ế t đ a u t h ì c h â m n h i ê n cốc (quyết tàm thông, dữ 
bối tương khống, thiện khiết, như tòng hậu xúc kì tâm, ủ lữ giả, 
thận tâm thống dã, tiên thủ kinh cốt, côn lòn, phát cuông bất 
kỉ, thủ nhiên cốc). 

+ Kh í nghịch gây t â m đ a u , có bụng căng , ngực đầy ngột 
ngạ t , t â m r ấ t đ au , đó là vị t â m thống, c h â m đ ạ i đô, t h á i bạch 
(quyết tâm thống phúc trướng hung mãn, tâm VƯU thống thậm, 
vị tâm thống giả, thủ chi đại đô thái bạch). 

+ Kh í nghịch gây t â m đ a u , có đ a u k ịch l i ệ t n h ư bị k i m đâm 
vào t i m , đó là t â m t ì thống, c h â m n h i ê n cốc, t h á i k h ê (quyết tâm 
thống, thống nhi dĩ chùy châm thích kì tâm, tâm thống thậm 
giả, tăm ti thống dã, thủ chi thái khê nhiên cốc), v ề 2 huyệ t này, 
vì đ ề u là của k i n h t h ậ n , n ê n có ý k i ế n cần xem l ạ i . 

+ Kh í nghịch gây t â m đ a u , có sắc m ặ t t á i t í m n h ư sắp chết, 

cả n g à y k h ô n g thở dà i được, đó là can t â m thống, c h â m h à n h 
gian t h á i xung (quyết tâm thống, sắc thương thương như tử 
tạng, chung nhật bất đắc thái tức, can tâm thống dã, thủ chi 
hành gian thái xung). 

+ Khí nghịch gây t â m đ au , n ằ m hoặc ngh ỉ ngơi t h ì đ a u 
nhẹ v ậ n động th ì đ a u t ă n g , sắc m ặ t k h ô n g đ ổ i , đó là p h ế t â m 
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t hông , c h â m ngư t ế t h á i uyên (quyết tăm thống, ngoa nhược đồ 
cư tâm thống gian, động tấc thống ích thậm, sắc bất biên, phế 

tâm thống dã, thủ chi ngư tế thái uyên). 

+ Chân tâm thống có tay chân lạnh đến khuỷu gối, tâm rất 
đau , p h á t bệnh th ì s á n g p h á t ch iều chết, chiêu p h á t th ì s á n g 

hôm sau chết, t â m thống n à y k h ô n g chữa bằng c h â m được vì có 
t ích huyế t t ích ở t rong t â m (chân tâm thống, thủ túc thanh chí 
tiết, tâm thống thậm, đán phát tịch tử, tịch phát đán tử, tâm 
thống bất khả thích giả, trung hữu thịnh tà bất khả thủ vu du). 

Có thể thấy khí nghịch lên đầu làm rối loạn kinh khí, nếu là 

khí của T h ủ Túc của T h i ế u dương Dương minh gây quyết đ ầ u 
thống, có t h ể d ù n g c h â m để chữa, song đ a u đ ầ u do chấn t h ư ơ n g 
ở đ ầ u hoặc c h â n đ ầ u thống có n ã o bị t ổn t h ư ơ n g th ì k h ô n g n ê n 
dùng c h â m để chữa. Còn chứng quyết t â m thống t h ì l ạ i do â m 
khí của các tạng k h á c t hượng nghịch lên t â m gây n ê n (kì ngủ 
tạng khí tương can, danh quyết tâm thống N ạ n K i n h đ iều 60), có 

t h ể d ù n g c h â m để chữa, song n ế u là c h â n t â m thống, t rong t â m 
có huyế t t ích th ì k h ô n g t h ể d ù n g c h â m đê chữa được. 

- Chữa chu tí: Linh Khu Chu tí (trang 249) viết: 

+ Chúng tí là chứng có đau ở nhiều nơi trong cơ thể không 
có vị t r í cố đ ịnh, song k h ô n g x u ấ t h i ệ n ở t o à n t h â n , lúc đ a u lúc 
không, bệnh bên p h ả i có t h ể ả n h hưởng đ ế n b ê n t r á i và ngược 
l ạ i . Chữa loạ i bệnh n à y , tuy đã h ế t đ a u song v ẫ n c h â m chò đ a u 
cũ để p h ò n g t á i p h á t (chúng tí, thủ các tại kì xứ, cánh phát cánh 
chỉ, cánh cư cánh khởi, dĩ tả ứng hữu, dĩ hữu ứng tả, phi năng 
chu dã. Thích thử giả, thống tuy dĩ chỉ, tất thích kì xứ, vật lệnh 
phục khởi). 

+ Chu tí là bệnh m à bệnh t à đã vào huyế t mạch, theo 
huyế t đi lên đi xuống, chứ k h ô n g di chuyển từ p h ả i sang t r á i và 
ngước l ạ i n h ư c h ú n g tí , và có đ a u ở t r ên , có đ a u ở dưới . C h â m 
chữa b ê n h n à y n h ư sau: n ế u đ a u t ừ t r ê n XI ng th ì c h â m ở dưới 
trước để t r ị t i êu , và c h â m t r ê n sau đe t r ị bản , nếu đ a u t ừ dưới 
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lên t r ê n th ì c h â m ỏ t r ê n trưốc đê t r ị t iêu , rồ i c h â m ờ dưới sau đê 
t r ị b ả n (chu tí giả, tại vu huyết mạch chi trung, tùy mạch dĩ 

thượng, tùy mạch dĩ hạ, bất năng tả hữu, các đương kì tí. Thông 
tòng thượng hạ giả, tiên thích ki hạ dĩ quá chi, hậu thích kì 
thượng dĩ thoát chi, thống tòng hạ thượng giả, tiên thích ki 
thượng dĩ quá chi, hậu thích ki hạ dĩ thoát chi). 

- Chữa bệnh nhàn (giản) cuồng: L i n h K h u N h à n cuồng 
(trang 215-222) v i ế t : 

* Chữa nhàn (động kinh): 

+ K h i sắp lên cơn động k i n h , t h ì ngườ i t h ầ n ra, đ ầ u đau , 
m ắ t đò ra và đỏ , t i ếp theo là l ên cơn, h ế t cơn t h ì t â m ph i ền biêu 

h i ệ n ra ở mặ t , c h â m T h ủ T h á i dương (chi c h í n h , t i ể u hải) , 
Dương m i n h (Ôn lưu, T h i ê n lịch), T h á i â m (Thá i uyên , L i ệ t 
khuyết ) , n ặ n m á u , k h i t h ấ y sắc m ặ t t rở l ạ i b ì n h t hường th ì thôi 
(điên tật sở sinh, tiên bất lạc, đầu trọng thống, thị cử mục xích, 
thậm tác cực, dĩ nhi tâm phiền, hậu chi ƯU nhan, thủ Thủ Thái 
dương Dương minh Thái âm huyết biến nhi chỉ). 

+ K h i l ê n cơn động k i n h có m i ệ n g co, họng p h á t t i ế n g kêu, 

suyễn, t i m đập , c h â m T h ủ D ư ơ n g m i n h , T h á i dương, mậu 
t h í c h m i ệ n g co vê b ê n p h ả i c h â m b ê n t r á i , và ngược l ạ i , k h i sắc 
m ặ t t rở l ạ i b ì n h t h ư ờ n g t h ì ngừng (điên tật sở phát, nhi dẫn 
khẩu, đề hô,suyễn quý giả, hậu chi Thủ Dương minh Thái 
dương, tả cường giả, cồng kì hữu, hữu cường giả, công kì tả, 
huyết biến nhi chỉ). 

+ K h i lên cơn động k i n h có l ư n g ưỡn trước r ồ i n g ã và co 
giật , do đó l à m cho cột sống đ a u , c h â m Túc T h á i dương, Dương 
minh , T h á i â m , T h ủ T h á i dương, k h i sắc m ặ t t rỏ l ạ i b ình 
t hường th ì ngừng (điên tật sử phát, tiên phản cương, nhăn nhi 
tích thống, hậu chi Túc Thái dương, Dương minh, Thái âm, Thủ 
Thái dương, huyết biên nhi chỉ). 

+ K h i chữa động k i n h , t hầy thuốc cần ở gần bệnh n h â n , 
quan s á t bệnh t ì nh , k h i bệnh đ ế n th ì c h â m t ả n ặ n m á u ngay 
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k i n h cần châm, lưu m á u đó ở t rong lọ , đến k h i p h á t cơn t h ì 

huyế t động, k h i huyế t k h ô n g còn động th ì cứu xương c ù n g 20 
mồ i (trị điên tật giả, thường dữ chi cư, sát ki sớ đương thú ki xứ, 
bệnh chí, thị chi hữu quá giả tả chi, trí kì huyết vu hô hô chi 
trung, chí ki phát thời, huyết độc động hi, cứu cùng cốt nhị thập 
tráng, cùng cốt giả, đê cốt dã). 

K h ô n g d ù n g c h â m đ ể chữa động k i n h ở các t r ạ n g t h á i 
n ặ n g sau: 

+ Động k i n h t à vào đ ế n xương l àm u ấ t tắc các h u y ệ t ở 
mang ta i , vã mồ hôi, ph i ền muộn, mồm sùi bọ t dã i , t h ậ n k h í h ạ 
t i ế t , k h ô n g chữa được (cốt điên tật giả, hàm xỉ chư du, phân 
nhục giai mãn nhi cốt CƯ, hãn xuất phiền muộn, âu đa óc mạt, 
khí hạ tiết, bất trị). 

+ Động kinh tà vào đến cân, có cân mạch co mạnh, mạch 
đ ạ i , c h â m đ ạ i t rữ , song n ế u mồm sùi bọ t dãi , t h ậ n k h í h ạ t h o á t 
th ì k h ô n g chữa được (cân điên tật giả, thân quyện loan cấp, 
thích hạng đại kinh chi đại trữ mạch, ẩu đa Ốc mạt, khí hạ tiết, 

bất trị). 

+ Động kinh tà vào đến mạch, đột nhiên ngã mất ý thức, 
mạch ở tứ chi đều t rướng và t h ả lỏng, nếu mạch đầy th ì c h â m t ả 
xuất huyết ứ, n ế u mạch k h ô n g đầy th ì cứu Th i ên t rụ , Đ ạ i t r ữ của 
Thá i dương, huyệ t đới mạch, các huyệ t du ở p h â n nhục và ở các 
khớp của các k inh . N ế u có sùi bọ t mép và t h ậ n kh í h ạ th ì k h ô n g 
chữa được (mạch điên tật giả, bạo phác, tứ chi chi mạch giai 
trướng nhi túng, mạch mãn tận thích chi xuất huyết, bát mãn, 
cứu chi giáp hạng thái dương, cứu đới mạch vu yêu khứ tam thôn, 
chư phân nhục bản du. Âu đa ốc mạt, khí hạ tiết, bất trị). 

+ Người động kinh, có cơn động kinh phát như cuồng, thì 
chết k h ô n g chữa được (điên tật giả, tật phát nhi cuông giả, tử 
bất trị). 

* Chữa cuồng: 

149 



+ K h i sáp có cơn cuồng thì bi ai , hay quên . dễ cáu gắ t , dễ lo 
sợ, t hường là k ế t quả của q u á ưu ph iền , quá đói. C h â m x u ấ t 
huyế t T h ủ T h á i â m (Thái uyên , L i ệ t khuyế t ) . Dương m i n h 
(Thiên lịch, Ô n lưu) , k h i sắc m á u b ì n h t hường th ì ngừng, l ạ i 
c h â m Túc T h á i â m (Ẩn bạch, Công tôn) , Dương m i n h (Tam lí, 
G i ả i khê) (Cuồng thủy sinh, tiên tự bi dã, hỉ vong, khổ nộ, thiện 
khủng gia đắc chi nhiễu cơ, trị chi thu Thủ Thái ám Dương 
minh, huyết biến nhi chỉ, cập thu Túc Thái âm Dương minh). 

+ Mới phát bệnh cuồng thì ngủ ít không đói, tự cho lô 
ngườ i h i ề n , ngườ i giỏ i , ngườ i cao quý, t hường chử i bói n g à y đêm 
k h ô n g ngh ỉ , c h â m T h ủ Dương m i n h (Thiên l ịch, Ôn lưu) , Thá i 
dương (Chi ch ính , T i ể u hả i ) T h á i â m (L iệ t khuyế t , T h á i uyên) , 

mạch N h â m (Liêm tuyền) , T h i ế u â m (Thần môn , T h i ế u xung). 

N ê u n h ẹ t h ì d ù n g một số huyệ t , n ế u nặng th ì c h â m t ấ t cả) 
(cuông thủy phát, thiểu ngọn bất cơ, tự cao hiền dã, tự biện trí 
dã, tự tuân quý dã, thiện mạ lị, nhật dạ bất hưu, trị chi Thủ 
Dương minh, Thái dương, Thái âm, thiệt hạ, Thiêu am, thị chi 
thịnh giai thủ chi, bất thịnh, tuyển chi dã). 

+ Nói ngông nghênh, hay sợ, cười ngốc nghếch, ca hát đi 
lung tung suốt ngày , là do t i n h t h ầ n bị k h ủ n g hoảng, c h â m T h ủ 
Dương m i n h (Thiên lịch, Ô n lưu) , T h á i dương (Chi ch ính , T iểu 
hả i ) , T h á i â m (Thái uyên , L i ệ t khuyế t ) (cuồng ngôn, kỉnh, thiện 
tiêu, háo ca lạc, vọng hành bất tức giả, đắc chi đại khủng, trị chi 
thủ Thủ Dương minh, Thái dương, Thái âm). 

^ + Người cuồng có ảo thị, ảo thanh, hay kêu là do thiểu khí 
c h â m T h ủ T h á i dương (Chi ch ính , T i ể u hả i ) , Dương m i n h (Thiên 
lịch, Phục lưu) , T h ủ Túc T h á i â m (Thá i uyên , L i ệ t k h u y ế t Ẩn 
bạch, Cộng tôn) và huyệ t ỏ đ ầ u , mang ta i (cuồng mục vọng 
kiên, nhĩ vọng văn, thiện hô giả, thiểu khí chi sở sinh dã tri chỉ 
thủ Thủ Thái dương, Dương minh, Thái âm, Túc Thái am đau 
lưỡng khảm). 
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+ Ngườ i cuồng có ă n nh iêu , hay thấy quỷ thần , hay cườ i 
t ủ m một m ì n h k h ô n g t h à n h t iếng, là do vu i quá t h ư ơ n g t h ầ n , 
c h â m Túc Thá i âm (Ấn bạch, Công tôn), Thá i dương (phi dương, 
bộc tham, k i m môn), Dương m i n h (Tam lí, G i ả i khê) , t i ếp theo 

c h â m T h ủ T h á i â m (Thái uyên , L i ệ t khuyết) , T h á i dương (Chi 
ch ính , T i ể u hả i ) , Dương m i n h (Thiên lịch, Ôn lưu) (cuồng giả đa 
thực, thiện kiến quỷ thần, thiện tiếu nhi bất phát vu ngoại giả, 
đắc chi hữu sở đại hỉ, trị chi thủ Túc Thái âm, Thai dương, 
Dương minh, hậu thủ Thủ Thái âm, Thái dương, Dương minh). 

+ Cơn cuồng mới phát lại song không có các triệu chứng 
t rên, c h â m k h ú c t u y ể n p h ả i t r á i , các k i n h có huyế t t h ịnh đ ể u 
chích x u ấ t huyết , t hường sau Ì lúc th ì h ế t cơn, n ế u k h ô n g k h ỏ i 
thì cứu v ù n g xương c ù n g cụ t 20 m ồ i (cuồng nhi tân phát, vị ứng 
như thử giả, tiên thủ khúc tuyền tả hữu động mạch, cập thịnh 
giả kiến huyết, hữu khỏa dĩ, bất dĩ, dĩ phấp thủ chi, cứu côi để 
nhị thập tráng). 

- Chữa bệnh ngược: Thiên thích ngược Tố Vấn viết 

(trang 199-205) n h ư sau: 

+ Sốt rét tà ở Túc Thái dương có thắt lưng đau, đầu nặng 
lạnh bặ t đ ầ u t ừ lưng, r é t trước r ồ i sốt sau, sốt cao n h ư t h ư ơ n g 
thử , hế t sốt th ì vã m ồ hôi k h ó ngừng, cần đợi cho h ế t sốt r ồ i m ố i 
chích n ặ n m á u ủ y t r u n g (Túc Thái dương chi ngược, lệnh nhân 
yêu thông đầu trọng, hàn tòng bối khởi tiên hàn hậu nhiệt, khảo 
khảo yết yết nhiên, nhiệt chỉ hãn xuất nan dĩ, thích khích trung 

xuất huyết). 

+ Sốt rét tà ở Túc Thiếu dương có người mỏi rã rời (khí 
suy), k h ô n g r é t l ă m cũng k h ô n g sốt l ắ m , k h ô n g muốn gặp ai 
(đởm hư) , nếu gặp th ì hoang mang k h ô n g yên, sốt cao (tà th ịnh) 
và ra n h i ề u mồ hôi (vệ hư) , c h â m Túc T h i ế u dương (Hiệp khê) 
(Túc Thiếu dương chi ngược, lệnh nhân thân thể giải, hàn bát 
thậm, nhiệt bất thậm, ố kiến nhăn, kiến nhân thích thích nhiên 
nhiệt đa hãn xuât thậm, thích Túc Thiếu dương). 
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+ Sốt r é t tà ở Túc Dương m i n h t h ì r ấ t r é t trước (dương hư) , 
r ồ i đến sốt cao, hế t sốt th ì vã mồ hôi , r ấ t t h í ch phơi nắng, hoặc 
sưởi lửa ấ m n h ư vậy th ì t hấy dễ ch ịu (hàn t à v ẫ n còn), c h â m 
xung dương của Túc Dương m i n h (Túc Dương minh ngược, lệnh 
nhân tiên hàn sái tích, sái tích hàn thậm, cửu nái nhiệt, nhiệt 
khứ hãn xuất, hỉ kiến nhật nguyệt quang hỏa khí, nái khoái 
nhiên, thích Túc Dương minh phụ thượng). 

+ Sốt r é t t à ở Túc T h á i â m th ì k h ô n g vu i , hay thở dài , 
k h ô n g muốn ă n , h à n n h i ệ t giao t r anh vói nhau l à m ra mồ hôi, 
t à đ ế n v ị t h ì hay nôn , k h i đã h ế t nôn (chính k h í h ồ i phục) thì 
c h â m T h á i â m (Ân bạch, T h á i bạch, Công tôn) (Túc Thái âm chi 
ngược, lệnh nhăn bất lạc, háo thái tức, bất thi thực, đa hàn 
nhiệt hãn xuất, bệnh chí tắc hỉ ẩu, ẩu dĩ nài suy, tức thủ chi). 

+ Sốt r é t t à ở Túc T h i ế u â m t h ì n ô n n h i ề u ( thận khí 
t hượng nghịch), h à n n h i ệ t v ã n g l a i , song n h i ệ t n h i ề u h à n ít, 

m u ố n ở t rong n h à đóng k í n cửa, k h ó chữa (Túc Thiếu âm chi 
ngược, lệnh nhân ẩu thổ thậm, đa hàn nhiệt, nhiệt đa hàn thiểu, 
dục bế hộ nhi cư, kì bệnh nan dĩ). 

+ Sốt r é t t à ở Túc Quyế t â m th ì đ a u t h ắ t lưng , đầy bụng 
dưới , t i ể u t i ệ n k h ô n g t h ô n g lợ i n h ư long (đái khó) song không 
p h ả i long, t i ể u t i ệ n n h i ề u l ầ n , t rong lòng luôn sợ h ã i , can khí 
b ấ t t úc , t rong bụng â u sầu, c h â m Túc Quyế t â m ( thá i xung) 
(Túc Quyết âm chi ngược, lệnh nhân yêu thông, thiếu phục mãn, 
tiêu tiện bất lợi, như long trạng phi long dã, số tiện, ý khủng cụ, 
khí bất túc, phúc trung ấp ấp, thích Túc Quyết âm). 

+ Sốt rét tà ở phê có tâm hàn, hàn cực sinh nhiệt, sau 
n h i ệ t (khí hư) dễ lo sợ, n h ư n h ì n t h ấ y v ậ t dễ sợ, c h â m T h ủ Thái 
â m ( L i ệ t khuyế t ) Dương m i n h (Hợp cốc) (phế ngược giả, lệnh 
nhãn tâm hàn, hàn thậm nhiệt, nhiệt gian thiện kinh, như hữu 
sở kiến giả, thích Thủ Thái âm Dương minh). 

+ Sốt r é t t à ở t â m có t â m p h i ề n nặng, m u ô n d ù n g nưỏc 
l ạ n h đê g i ả i nh iệ t , n h i ệ t cực sinh h à n l à m h à n nặng hơn n h i ê t 
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c h â m T h ủ T h i ế u â m (Thần môn) (tâm ngược giả, lệnh nhân 
phiền tâm thậm, dục đắc thanh thủy, phản hàn đa, bất thậm 
nhiệt, thích Thủ Thiếu ăm). 

+ Sốt r é t tà ở can có sắc m ặ t t ím tá i (sắc của can), thở dà i 
(khí t r ệ ) , n h ư sắp chết (khí nghịch), c h â m xuấ t huyế t Túc Quyết 

âm (Trung phong) (can ngược giả, lệnh nhăn sắc thương thương 
nhiên, thái tức, ki nhiên nhược tử giả, thích Túc Quyết âm kiến 

huyết). 

+ Sốt r é t t à ở tì có ngườ i h à n , đ a u bụng, h à n cực sinh n h i ệ t 
(đi xuống ruột) l àm sôi bụng, hế t sôi bụng th ì ra mồ hôi (do t h ấ p 
nh iệ t t hượng chưng) , c h â m Túc Thá i â m (Thái bạch, Công tôn) 
(tì ngược giả, lệnh nhân hàn, phúc trung thống, nhiệt tắc trường 
trung minh, minh dĩ hãn xuất, thích Túc Thái âm). 

+ Sốt r é t t à ở t h ậ n có ngườ i lạnh , t h ắ t l ư n g cột sống đ a u 
không xoay trở được, đ ạ i t i ệ n khó , m ắ t hoa n h ì n k h ô n g rõ, b à n 
chân tay lạnh , c h â m Túc T h á i dương ( ú y t rung) T h i ế u ầ m (Đạ i 
chung) (thận ngược giả, lệnh nhân sái sái nhiên, yêu tích thống, 
uyên chuyên đại tiện nan, mục tuần tuần nhiên, thủ túc hàn, 
thích Túc Thái dương Thiếu âm). 

+ Sốt r é t t à ở vị có hay đói song k h ô n g muốn ăn , ă n xong 
bụng t rướng to, c h â m Túc Dương m i n h (Tam lí, G i ả i khê) , chích 
xuất huyế t lạc mạch n ằ m ngang t r ê n m ắ t cá trong (vị ngược giả, 
lệnh nhân thả bệnh dã, thiện cơ nhi bất năng thực, thực nhi chi 
mãn phúc đại thích Túc Dương minh Thái ăm hoành mạch xuất 
huyết). 

+ Sốt r é t đ a n g cơn sốt, c h â m xung dương và đảo k i m làm l ỗ 
c h â m có x u ấ t huyế t được th ì m á t ngay (hết sốt) (ngược phát 
thăn phương nhiệt, thích phụ thượng động mạch, khai kì không, 
xuất kì huyết, lập hàn). 

+ Sốt r é t đ a n g muốn ré t c h â m T h ủ Túc Dương minh T h á i 
â m (ngược phương dục hàn, thích Thủ Dương minh Thái ăm, 
Túc Dương minh Thái âm). 
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Ngườ i sốt ré t có mạch k h á c nhau th ì c h â m huyệt k h á c 
nhau, cụ t h ể là: 

+ Có mạch mãn đại cấp, châm huyệt du ỏ lưng. lấy 5 huyệt 
cạnh huyệ t du của tạng (Phách hộ , T h ầ n đường, H ồ n môn, Y xá, 
Chí thấ t ) , ngườ i béo c h â m sâu , ngườ i gầy c h â m nông . đ ề u x u ấ t 
huyế t (ngược mạch mãn đại cấp, thích bối du, dụng trung bàng 
ngủ khu du các nhát, thích phì sấu xuất kì huyết dã). 

+ Có mạch tiểu thực cấp (âm tà thịnh, khí hư) cứu Thiêu 
â m (Thái k h ê hoặc Phục lưu) và c h â m h u y ệ t t ỉnh của ngón tay 
đê b iế t t à k h í (ngược mạch tiểu thực cấp, cứu kinh Thiêu ám, 
thích chỉ tinh). 

+ Có mạch hoãn đại hư (khí huyết đều hư), không dùng 
c h â m , cần d ù n g thuốc (ngược mạch hoãn đại hư, tiện nghi dụng 
dược, bất nghi dụng châm). 

+ Các loại sốt rét mà bắt không được mạch thì châm xuất 
huyế t 10 kẽ ngón tay, n ặ n được m á u ra t h ì h ế t cơn (tà k h í đã bị 
tống ra ngoà i theo m á u ) . N ế u t à k h í vào cơ nhục l à m cho huyết 

ở lạc chảy ra cơ phu đỏ và to n h ư h ạ t đ ậ u , cũng p h ả i t ả cho hế t 

t à ở cơ b iểu ra ngoà i (chư ngược nhi mạch bất kiến, thích thập 
chỉ gian xuất huyết, huyết khứ tất dĩ, tiên thị thân chi xích như 
tiêu đậu giả, tận thủ chi). 

Châm cho người sốt rét vào lúc nào thì có hiệu quả nhất? 

+ Cần chữa vào lúc trước cơn khoảng thòi gian ăn Ì bữa 
cơm. N ế u lên cơn mới chữa th ì đã m ấ t thờ i cơ r ồ i và c h â m không 
có k ế t quả (phàm trị ngược, tiên phát như thực khoảnh, nài nhi 
khả dĩ trị, quá chi, tắc thất thời dã). 

+ Châm chữa sốt rét có tà ở 12 kinh mạch, cần xem bệnh 
p h á t ở k i n h n à o trước, trước k h i lên cơn khoảng thòi gian Ì bữa 
ăn , chia l à m ba l ầ n c h â m . L ầ n t h ứ n h ấ t để t ả tà kh í . l ầ n t h ứ hai 
có t h ê h é t cơn, l ầ n t h ứ ba bệnh có t h ê k h ỏ i . N ế u c h ư a có k ế t 

quả, chích x u ấ t huyết 2 mạch dưới lưỡ i (Liêm tuyển) , n ê u v ẫ n 
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chưa có k ế t quả c h â m xuấ t huyết ủ y t rung, r ồ i c h â m Đ ạ i t rữ 
phong môn se có k ế t quả (thập nhị ngược giả, kì phát các bát 
đồng, sát kì bệnh hình, dĩ chi kì hà mạch, chi bệnh dã. Tiên kì 
phát thời, nhi thực khoảnh nhi thích chi, nhất thích tác suy, nhị 
thích tắc chỉ, tam thích tắc dĩ. Bất dĩ, thích thiệt hạ lưỡng mạch 
xuất huyết, bất dĩ thích trúng thịnh kinh xuất huyết, hưu thích 
hạng dĩ hạ, hiệp tích giả dĩ hạ tất dĩ, thiêt hạ lưỡng mạch, liêm 
tuyền dã). 

+ N ế u bắ t đ ầ u có cơn m à đ ầ u đ a u nặng th ì p h ả i c h â m x u ấ t 
huyết ngay các huyệ t ở đ ầ u (Thượng t i nh , Bách hội) , ở 2 b ê n 
t r á n (Huyền lư, T h á i dương), ở giữa 2 lông mày . N ế u b ắ t đ ầ u 
bằng đ a u gáy lưng t r ê n th ì p h ả i c h â m ỏ gáy l ư n g trước. N ế u b ắ t 
đầu bằng đ a u t h ắ t lưng cột sống th ì p h ả i c h â m x u ấ t huyế t ú y 

t rung trước. N ế u bắ t đ ầ u bằng đ a u b à n tay c á n h tay t h ì p h ả i 
châm T h ủ T h i ế u dương Dương m i n h và kẽ 10 ngón tay trước. 
Nếu bắ t đ ầ u bằng đ a u b à n c h â n cẳng c h â n t h ì p h ả i c h â m Túc 
Dương minh và x u ấ t huyế t kẽ 10 ngón c h â n t rưốc (thích ngược 
giả, tất tiên vấn kì bệnh chi sớ tiên phát dã, tiên thích chi, tiên 
đầu thống cập trọng giả, tiên thích đầu thượng cập lưỡng quyền 

lưỡng mi gian xuất huyết, tiên hạng bối thống giả, tiên thích chi, 
tiên yêu tích thống giả, tiên thích khích trung xuất huyết, tiên 

thủ tí thống giả, tiên thích Thủ Thiếu âm Dương minh thập chỉ 
giản, tiên túc hĩnh toan thống giả, tiên thích Túc Dương minh 
thập chỉ gian xuất huyết). 

+ Chữa ôn ngược k h ô n g có mồ hôi , cần c h â m t ả 59 huyệ t , 
chọn huyệ t có l iên quan đ ế n nơi có bệnh (ôn ngược hãn bất xuất, 
vi ngủ thập cửu thích). 

Theo T ố V ấ n H o à n g đ ế N ộ i k i n h bạch thoạ i g i ả i (Thích 
ngược t h i ê n , t rang 205), 59 huyệ t đó p h â n b ố n h ư sau: - 25 
huyet để t ả n h i ệ t ơ các k i n h dương (Thượng t i nh , T ín h ộ i , T i ề n 

đ ỉnh Bách h ộ i , H ậ u đ ỉnh (5 huyệt) , N g ũ xứ, Thừa quang, T h ô n g 
t h i ê n Lạc khưỏc , Ngọc chẩm (10 huyệt) , L â m khấp , Mục song, 
C h í n h d inh , Thừa l i n h , Não k h ô n g (10 huyệt) ; - 08 huyệ t để t ả 
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nh iệ t ở ngực (Đạ i t rữ, ư n g du, K h u y ế t bồn. Bôi du): - 08 h u y ệ t 
để t ả nh i ệ t ỏ vị (Khí giai, Tam lí, Thượng cự hư . H ạ cự hư) ; - 08 
huyệt để t ả nh i ệ t ỏ tứ chi (Vân môn, Kiên n g ù n g , ủ y t rung , Tủy 
không) ; - l o huyệ t để t ả nh i ệ t ở ngũ t ạ n g ( P h á c h hộ, T h ầ n 
đường, H ồ n môn, Ý xá, Ch í thấ t ) . 

- Chữa đau thắt lưng: T ố V ấ n thích yếu luận (trang 222) viết: 

+ Đau thắt lưng do Túc Thái dương có đau như mang vật 
nặng từ thắ t lưng lan đến gáy, cột sống lưng, cùng cụt, chích nặn 
m á u ủy trung, song nếu bệnh p h á t vào m ù a x u â n th ì không nặn 
m á u do m ù a x u â n thủy đã suy (Túc Thái dương mạch, lệnh yêu 
thống dẫn hạng tích khao bối như trạng trọng, thích kì khích trung 
Thái dương chính kinh xuất huyết, xuân vô kiến huyết). 

+ Đau thắt lưng do Túc Thiếu dương có đau như kim châm 
vào da, đ a u dọc theo k i n h k h ô n g cúi ngửa được, k h ô n g quay cô 
được, c h â m x u ấ t h u y ế t dương l ă n g t uyền , song vào m ù a h ạ t h i 
k h ô n g n ặ n m á u do m ù a h ạ can đã suy (Thiếu dương lệnh nhân 
yêu thống, nhi dĩ châm thích kỉ bì trung, tuần tuần nhiên bất 
khả dĩ phủ ngưỡng, bất khả dĩ cố, thích Thiêu dương thành cốt 
chi đoan, xuất huyết. Thành cốt tại tất ngoại liêm chi cốt độc 
khởi giả, hạ vô kiến huyết). 

+ Đau thắt lưng do Dương minh có thêm không quay cô 
n h ì n l ạ i được, n ê u quay n h ì n l ạ i t h ì n h ư t h ấ y đ iều dễ bi ai, 
c h â m túc t am lí n ặ n m á u để đ iều hòa t r ê n d ư ố i , song vào mùa 
t h u th ì k h ô n g n ặ n m á u do m ù a t h u tì vị đã suy (Dương minh 
lệnh nhân yêu thống, bất khả dĩ cố, cố nhi kiến giả thiện bi, 
thích Dương minh ƯU hĩnh tiền tam ủy, thượng hạ hòa chi, xuất 
huyết, thu vô kiến huyết). 

+ Đau thắt lưng do Túc Thiếu âm có đau xuyên vào cột 
sống và m é t rong đù i , c h â m phục lưu ở t r ê n m ắ t cá t rong song 
c h â m vào m ù a x u â n th ì k h ô n g n ặ n m á u , n ế u cho chây m á u 
n h i ề u th ì k h ó phục hồ i , do m ù a x u â n t h ậ n đ ã SUY ÍT úc Thiếu 
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âm lệnh nhân yêu thống, thống dẫn tích nội liêm, thích thiếu âm 
vu nội khóa thượng nhị ủy, xuân vô kiên huyết, xuất huyết thái 

đa, bất khả phục dã). 

+ Đau t h ắ t lưng do Túc Quyết â m có đ a u r ấ t cấp lưng cứng 
n h ư dây cung, c h â m Quyết â m chỗ t r ê n gót c h â n ph ía ngoài bắp 
chân , sờ vào thấy lạc mạch mấp mô (Lãi câu) , c h â m 3 l ầ n . Bệnh 
này l à m bệnh n h â n t r ầ m mặc k h ô n g nói, t i nh t h ầ n k h ô n g p h ấ n 
chấn, (Quyết âm chi mạch lệnh nhân yêu thống, yêu trung như 
trương cung nỗ huyền, thích Quyết âm chi mạch, tại soài chủng 
ngư phúc chi ngoại, tuần chi lụy lụy nhiên nải thích chi. Kì lệnh 
bệnh nhân thiện ngôn mặc mặc nhiên bất tuệ, thích chi tam ủy). 

+ Đau thắt lưng do giải mạch có đau lan lên vai, nhìn 
không rõ, có lúc di n i ệu , c h â m x u ấ t huyế t lạc mạch n ằ m ngang 
mé ngoài khoèo c h â n khe giữa cân nhục (Uy dương), m á u 
chuyển mầu b ình t hường t h ì ngừng n ặ n m á u (Giải mạch lệnh 
yêu thống, thống dẫn kiên, mục sung sung nhiên, thời di SƯU, 
thích giải mạch tại tất cân nhục phân gian khích ngoại liêm chi 
hoành mạch xuất huyết, huyết biến nhi chỉ). 

+ Đau thắt lưng do giải mạch có đau như thắt lại, như gẫy, 
hay sợ, c h â m x u ấ t h u y ế t lạc mạch ỏ khoèo k ế t to n h ư h ạ t bo bo, 
máu t ia ra có m ầ u b ì n h t hường th ì thô i (Giải mạch lệnh nhân 
yêu thông như dẫn đai, thường như triết yếu trạng, thiện khủng, 
thích giải mạch tại khích trung kết lạc như thử mễ, thích chỉ 
huyết sạ, dĩ hắc kiến xích huyết nhi dĩ). 

+ Đau t h ắ t lưng do b iệ t lạc của Th iếu dương có đau n h ư có 
cái búa nhỏ n ằ m ở đó l àm kh í k ế t l ạ i gây sưng to và cấp, châm biệt 
lạc t r ên mắ t cá ngoài 4 thốn (Dương phụ), châm 3 l ầ n (Đồng âm 
chi mạch (biệt lạc của Thiếu dương) lệnh nhân yêu thống, thống 
như tiểu chùy cứ kì trung, phất nhiên thủng, thích Đồng ảm chi 
mạch tại ngoại khóa, thượng tuyệt cốt chi đoan, vi tam ủy). 

+ Đau thắt lưng do hoành lạc của Túc Thái dường, có đau 
k h ô n g cúi ngửa được, ngửa th ì sợ ngã , do cử tạ nặng l àm t ổ n 
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t hương t h ắ t lưng, h o à n h lạc bị tắc ác huyết ứ l ạ i ơ đó. c h â m ở 
khe giữa ủy t rung ủy dương t hẳng lên vài t hốn (Án môn) , chích 
chò h o à n h lạc nối lên 2 l ầ n , nặn m á u ra là k h ỏ i {hoành lạc chi 
mạch lệnh nhăn yêu thống, bất khả dĩ phủ ngưỡng, ngưởng tắc 
khủng phác, đắc chi cử trọng thương yêu, hoành lạc tuyệt, ác 
huyết quy chi, Thích chi tại khích dương cản chi gian, thượng 
thích sô thốn, hoành cứ vị nhị ủy xuất huyết). 

+ Đau thắt lưng có đau nhìn không rõ, đau từ sát 2 bên cột 
sống lên đầu , có t h ể ngã , chích xuấ t huyế t ủy t rung th ì k h ỏ i (yêu 
thống giáp tích nhi thống chí đầu, thù thù nhiên, mục sung sung 
dục cương phác, thích Túc Thái dương khích trung xuất huyết). 

+ Đau thắt lưng làm cả bụng dưới, cạnh sườn co lại không 
ngửa được, c h â m chỗ n ố i t h ắ t lưng xương cùng , chỗ cơ co cứng 
p h í a t r ê n gai chậu sau t r ê n , c h â m n h i ề u l ầ n vào ngày t r ă n g 
t r ò n t r ă n g khuyế t , đ a u b ê n t r á i , c h â m b ê n p h ả i , và ngược l ạ i , 
c h â m xong r ú t k i m t h ì h ế t đ a u (yêu thống dẫn tiểu phúc khống 
sa, bát khả dĩ ngưỡng, thích yêu cưu giao giả, lưỡng khóa thân 
thượng dĩ nguyệt sinh tử vi ủy số, phát châm lập dĩ, tả thủ hữu, 
hữu thủ tả). 

- Chữa bệnh thủy: Thủy nhiệt luận Tố Vấn (trang 317-
319) v i ế t : 

Năm mươi bẩy huyệt chữa bệnh thủy đểu là nơi âm khí tụ 
l ạ i , t h ậ n chủ t h ủ y n ê n 57 huyệ t n à y gọ i là huyệ t của t h ậ n (Thận 
du). 57 huyệ t gồm: ở t r ê n xương c ù n g có 5 h à n g , m ỗ i h à n g có 5 
huyệ t , đó là t h ậ n du. ở p h í a t r ê n đù i bụng dưới có 2 h à n g mỗ i 
h à n g 5 huyệ t ( h à n g t h ứ n h ấ t có T r u n g chú , T ứ m ã n , K h í huyệt , 
Đ ạ i h á c h , H o à n h cốt, h à n g t h ứ hai p h í a ngoà i có Ngoạ i lang 
Đ ạ i cự, T h ủ y đạo, Quy la i , Kh í xung), đó là đường v ậ n h à n h của 
nước, cũng là nơi giao nhau của 3 k i n h â m t ừ cảng c h â n lên. ở 
t r ê n cô c h â n có Ì h à n g 6 huyệt , là nơi v ậ n h à n h ở dưới của mạch 
t h ậ n , có t ên là T h á i xung (Thái xung, Phục lưu , Á m cốc Ch iếu 

h ả i , Giao t ín , T r ú c t â n ) (Thận du ngũ thập thất huyệt tích ăm 
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chi sở tụ dã, thủy sở tòng xuất nhập dã. Khảo thượng ngủ hàng 
hàng ngũ giả, thử thận du. Phục thố thượng các nhị hàng hàng 
ngủ giả, thử thận chi giai dã, tam âm chi sở giao kết vu cước dã. 
Khóa thượng các nhất hàng hàng lục giả, thủ thận mạch chi 
hành dã, danh viết thái xung. Phàm ngủ thập thất huyệt giả, 
giai tạng chi âm lạc, thủy chi sở khách dã). 

C h â m chữa bệnh thủy nông sâu theo m ù a . M ù a x u â n chỉ 
c h â m đ ế n p h â n nhục vì k i n h k h í còn ở s âu chưa p h á t ra ngoà i 
nh iêu , t à k h í chưa t h ể vào s âu được (xuân thủ lạc mạch phân 
nhục, gian kinh mạch thường thậm, kì khí thiểu, bất năng thâm 
nhập). M ù a h ạ c h â m nông đến chỗ k i n h th ịnh và p h â n t ấ u để t ả 
tà kh í ở da, vì k h í th ịnh th ì t à k h í chỉ có t h ể ở ngoà i k h ô n g t h ể 
vào sâu được. K i n h th ịnh là mạch dương vậy (hạ thủ thịnh kinh 
phân tấu, tuyệt phu nhi bệnh khứ giả, tà cư thiển dã. sở vị 
thịnh kinh giả, dương mạch dã). M ù a t h u c h â m huyệ t du của 
k inh, vì lúc n à y dương k h í b ắ t đ ầ u từ b iểu vào h u y ệ t hợp và â m 
kh í bắ t đ ầ u th ịnh, t hấp k h í chưa t h ể vào s â u , cho n ê n c h â m 
huyệt du để t ả t h ấ p t à , c h â m huyệ t hợp để t ả t à k h í theo dương 
vào (thu thủ kinh du, dương khí tại hợp, âm khí sơ thắng, 
thấp khí cập thể âm khí vị thịnh, vị năng thâm nhập, cố thủ du 
dĩ tả âm tà, thủ hợp dĩ hư dương tà). M ù a đông c h â m huyệ t 
t ỉnh, huyệt huỳnh, vì m ù a n à y dương k h í ẩ n t à n g ở t h ậ n , â m 
h à n đã r ấ t th ịnh, k h í T h á i dương đã ẩ n t à n g ở lí t h ì dương mạch 
cũng ẩ n s â u ỏ t rong, cho n ê n c h â m huyệ t huỳnh để bổ k h í 
dương ẩ n ở trong, c h â m h u y ệ t t ỉnh để g i áng â m k h í đ a n g nghịch 
lên (đông thủ tỉnh huỳnh, thận phương bế, dương khí suy thiểu, 
âm khí kiên thịnh, cự dương phục trầm, dương mạch nải khứ, cố 
thủ huỳnh dĩ thực dương khí, thủ tỉnh dĩ hạ âm khí). 

- Chữa tạp bệnh: Linh Khu Tạp bệnh luận (trang 241-
247) v i ế t : 

+ K h í nghịch t ừ g iáp tích lên đến đ ỉnh đ ầ u có đ ầ u đau , đ ầ u 
nặng c h ì n h chích, m ắ t hay n h á y , hay chớp, cột sống t h ắ t lưng 
cứng, c h â m h u y ế t lạc ở khoèo c h â n (quyết giáp tích nhi thống 
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giả, chí đỉnh, đầu trầm trầm nhiên, mục xung xung nhiên, yêu 
tích cương, thủ Thái dương quắc trung huyết lạc). 

+ Khí nghịch l àm ngực đầy m ặ t nể , m é p chay dã i , độ t 
n h i ê n nói khó , nặng th ì k h ô n g nói được, c h â m Túc D ư ơ n g minh 
(quyết hung mãn nhi thủng, thần lụy lụy nhiên, bạo ngôn nạn, 
thậm tắc bất ngôn, thủ Túc Dương minh). 

+ Khí nghịch lên h ầ u l àm k h ô n g nói được, c h â n tay lạnh , 
đ ạ i t i ệ n k h ô n g t h ô n g lợ i , c h â m Túc T h i ế u â m (quyết khí táu hâu 
nhi bất năng ngôn, thủ túc thanh, đại tiện bất lợi, thủ Túc 
Thiêu ăm). 

+ Kh í nghịch l à m sôi bụng, h à n k h í l ưu t r ệ l à m lõm bụng, 
đ ạ i t i ể u t i ệ n khó , c h â m Túc T h á i â m (quyết nhi phúc hưởng 
hưởng nhiên, đa hàn khí, phúc trung cốc cốc, tiện niệu nạn, thủ 
Túc Thái âm). 

+ H ầ u họng khô , mồm nóng nước bọ t d í nh , c h â m Túc 
T h i ế u â m ( thá i khê ) (ải can, khẩu trung nhiệt như giao, thủ Túc 
Thiếu âm). 

+ Khớp gối đ a u , c h â m độc t ị , cách n g à y Ì l ầ n bằng viên lợi 
c h â m , k i m to n h ư lông bò tót , c h â m vào t rong khớp vô h ạ i (tát 
trung thống, thủ độc tị, dĩ viên lợi châm phát nhi gián chi, châm 
đại như mao, thích tất vô nghi). 

+ Họng đ a u k h ô n g nói được, c h â m Túc Dương minh , nếu 

nói được, c h â m T h ủ Dương m i n h (hầu tí bất năng ngôn, Thủ 
Túc Dương minh, năng ngôn thủ Thủ Dương minh). 

+ R ă n g đ a u k h ô n g sợ uống nước l ạ n h , c h â m T ú c Dương 
m i n h , sợ uống nưốc l ạ n h , c h â m T h ủ D ư ơ n g m i n h (xỉ thống 
bất ố thanh ẩm, thủ Túc Dương minh, ố thanh ấm thủ Thủ 
Dương minh). 

+ Ta i điếc k h ô n g đau , c h â m Túc T h i ế u dương, điếc có đ au , 
c h â m T h ủ Dương m i n h (long nhi bất thống giả, thủ Túc Thiếu 

dương, long nhi thống giả, thủ Thủ Dương minh). 
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+ Chảy m á u cam k h ô n g cầm được, có m á u ứ chảy ra, c h â m 
Túc Thá i dương, có huyế t ứ song không chảy ra, c h â m T h ủ T h á i 
dương. N ế u m á u còn chảy ít, c h â m Uyển cốt, v ẫ n chưa k h ỏ i 
c h â m x u ấ t huyế t ủ y t rung (Nục nhi bất chỉ, bôi huyết lưu, thủ 
Túc Thái dương, bôi huyết, thủ Thủ Thái dương, bất dĩ, thích 

uyên cốt hạ, bất dĩ, thích quắc trung xuất huyết). 

+ D ễ cáu gắ t k h ô n g muốn ăn , nói ít, c h â m Túc T h á i â m , 
cáu gắ t nói nh iều , c h â m Túc Th i ếu dương (thiện nộ nhi bất ẩm 
thực, ích tiểu, thích Túc Thái âm, nộ nhi đa ngôn thích Túc 
Thiếu dương). 

+ Mang ta i đau , c h â m T h ủ Dương m i n h và chích n ặ n m á u 
giáp xa, nếu k h ô n g h ế t đ au , ấ n n h â n nghinh sẽ h ế t (di thông, 
thích Thủ Dương minh, thịnh mạch xuất huyết lập dĩ, bất dĩ, án 

nhân nghinh vu kinh lập dĩ). 

+ Gáy đau không cúi ngửa đầu được châm Túc Thái dương, 
không quay đ ầ u sang p h ả i t r á i được c h â m T h ủ T h á i dương 
(hạng thống bất khả phủ ngưỡng, thích Túc Thái dương, bất 
khả cố, thích Thủ Thái dương dã). 

+ Bụng d ư ố i đầy to đ ế n dạ dầy, t h ậ m chí đ ế n t â m , ngườ i 
như sợ l ạ n h r u n cầm cập, lúc h à n lúc nh iệ t , đá i k h ô n g l ợ i , c h â m 
Túc Quyết â m (thiếu phúc mãn đại, thượng tấu vị, chí tâm, tích 
tích thân thời hàn nhiệt, tiểu tiện bất lợi, thủ Túc Quyết âm). 

+ Bụng đầy ă n k h ô n g t iêu , bụng sôi n h i ề u k h ô n g ỉa được, 
châm Túc T h á i â m (phúc mãn thực bất hóa phúc hưởng hưởng 
nhiên, bất năng đại tiện, thủ Túc Thái âm). 

+ B ụ n g đ a u , c h â m động mạch ngang r ố n (Thiên khu) , 
c h â m xong day h u y ệ t t h ì h ế t đau , n ế u còn đ a u c h â m Kh í giai 
(Khí xung) c h â m xong day huyệ t t h ì h ế t đ a u (phúc thống, thích 
tề tả hữu động mạch, dĩ thích án chi, lập dĩ, bất dĩ thích khí 

giai, dĩ thích án chi, lập dĩ). 
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+ C h â n tay vô lực và r ấ t lạnh , d ù n g b ă n g ép tù đ ầ u chi đèn 
gốc chi, k h i bệnh n h â n cảm thấy k h ó chịu th ì cởi nhanh ra, ngày 
2 l ầ n , nếu có tê bì th ì l à m 10 n g à y sẽ hế t tê bì, chú ý là p h ả i l àm 
l iên tục đến k h i k h ỏ i bệnh mới thôi (nuy quyết vi tứ mạt thúc 
muộn, nài tật giải chi, nhật nhị, bất nhân giả, thập nhật nhi 
chi, vô hưu bệnh dĩ chỉ). 

+ T â m đau lan đến t hắ t lưng cột sống, muốn nôn. c h â m Túc 
Thiếu âm (tâm thống dẫn yêu tích, dục ẩu, thủ Túc Thiêu âm). 

+ T â m đ a u bụng t rướng k h ô n g thông , đ ạ i t i ệ n k h ó , châm 
Túc T h á i â m (tăm thống phúc trướng, tường tường nhiên, đại 
tiện bất lợi, thủ Túc Thái âm). 

+ T â m thống lan đ ế n cột sống l ư n g k h ô n g t hở được, châm 
Túc T h i ế u â m , k h ô n g đỡ, c h â m T h ủ T h i ế u d ư ơ n g (tâm thống 
dẫn bối bất đắc tức, thích Túc Thiếu âm, bất dĩ, thủ Thủ Thiếu 

dương). 

+ T â m thống l à m cho bụng dưới đầy, lúc đ a u ỏ t r ên , lúc 
đ a u ở dưới k h ô n g cố đ ịnh, đ ạ i t i ể u t i ệ n khó , c h â m Túc Quyết âm 
(tâm thống dẫn tiêu phúc mãn, thượng hạ vô thường xứ, tiện sưu 
nạn, thích Túc Quyết âm). 

+ T â m thống, c h â m h u y ệ t C â n súc (dưố i đốt sống lưng 9) 
r ồ i ấ n day, c h â m xong r ồ i ấ n day huyệ t t h ì h ế t đ a u , nếu chưa 
h ế t đ a u t h ì l ấ y huyệ t ở k i n h Dương m i n h ở tay c h â n để châm 
(tâm thống đương cửu tiết thích chi, án, dĩ thích án chi, lập dĩ, 

bất dĩ, thượng hạ cầu chi, đắc chi lập dĩ). 

- Chữa 12 kì tà: L i n h K h u K h ẩ u ván (trang 251-259) viết: 

+ N g á p do k h í n à o gây n ê n ? Ban n g à y vệ k h í h à n h ở 
dương, đêm ngủ vệ k h í h à n h ở â m , â m chủ đêm, đ ê m t h ì ngủ. 
Dương chủ t r ê n , â m chủ dưới , cho n ê n â m t ích ỏ dưới nếu 

dương k h í k h ô n g vào hế t â m th ì p h ầ n dương dư ra sẽ đi lên 
song â m l ạ i kéo nó xuống, â m dương lôi kéo nhau th ì gây n g á p . 
Nói chung, k h i dương k h í vào hế t t rong â m , â m k h í t h ịnh thì 
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mắ t nhắm và ngủ, k h i â m kh í t ậ n dương kh í th ịnh thì t ỉnh dậy. 
K h i n g á p c h â m tả Túc Th i ếu âm (Chiếu hả i ) , bổ Túc Thá i dương 
(Thân mạch) (nhản chi khiếm giả, hà khí sử nhiên? vệ khí trú 
nhật hành vu dương, dạ bán tắc hành vu âm, âm giả chủ dạ, dạ 
giả ngoa, dương giả chủ thượng, ảm giả chủ hạ, cố âm tích vu 
hạ, dương khí vị tận, dương dẫn nhi thượng ăm dân nhi hạ, âm 
dương tương dẫn, cố số khiếm. Dương khí tận âm khí thịnh tắc 
mục minh, âm khí tận dương khí thịnh tắc ngộ hì, tả Túc Thiếu 

âm, bổ Túc Thái dương). 

+ Nấc do k h í n à o gây n ê n ? Thức ă n vào vị, l à m v ị k h í lên 
phế. Nêu t rung t iêu n g u y ê n có h à n l ạ i á n vào th ì h à n n g ư n g ở 
vị, lúc đó k h í cũ (hàn) gặp k h í mới của thức ă n t h ì loạn lên, 
chính kh í và t à k h í đ á n h nhau và cùng nghịch lên, cùng t ừ vị 
thoá t lên h o à n h t h à n h nấc, c h â m bổ T h ủ T h á i â m , t ả Túc T h i ế u 

âm (nhăn chi tuế giả, hà khí sử nhiên? cốc nhập vu vị, vị khí 
thượng chú vu phế, kim hữu cố hàn khí dữ tân cốc khí, cụ hàn 
nhập ƯU vị, tân cô tương loạn, chân tà tương công, khí tịnh 
tương nghịch, phục xuất vu vị, cố vi tuế, bổ Thủ Thái âm, tả Túc 
Thiếu âm). 

+ Nghẹn ngào do k h í n à o gây nên? â m k h í t h ịnh m à dương 
kh í hư, dương k h í v ậ n h à n h chậm còn â m k h í v ậ n h à n h nhanh, 
dương kh í k i ệ t m à â m k h í th ịnh đ ề u gây n ê n nghẹn ngào , c h â m 
bổ Túc Thá i dương ( T h â n mạch), t ả Túc T h i ê u â m (Chiếu hả i ) 
(Nhân chi hi giả, hà khí sử nhiên? thử âm khí thịnh nhi dương 
khí hư, âm khí tật nhi dương khí từ, âm khí thịnh nhi dương 
khí tuyệt, cố vi hi. Bổ Túc Thái dương, tả Túc Thiếu âm). 

+ R é t r u n do k h í n à o gây nên? h à n k h í vào da l à m cho â m 
khí th ịnh dưỡng k h í h ư và gây r é t run , c h â m bổ (huyệt n g u y ê n 
của) các k i n h dương (nhân chi chấn hàn giả, hà khí sử nhiên? 
hàn khí khách ƯU bì phu, âm khí thịnh dương khí hư, cố vi chấn 
hàn hàn phiêu, bổ chư dương). 

+ ơ hơi (ái khí) do khí nào gây nên? hà khí vào vị, khí từ 
vị quyết nghịch lên gây n ê n ợ hơi, c h â m bổ Túc T h á i â m D ư ơ n g 
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minh , có sách v iế t c h â m bố Toán t r úc (Mi bàn ) (Nhân chi ý giá, 
hà khí sử nhiên? hàn khí thịnh vu vị, quyết nghịch tòng hạ 
thượng tán, xuất vu vị, cố vi ý. Bổ Túc Thái âm Dương minh, 
nhất viết bổ mi bản dã). 

+ H ắ t hơi (đê) do k h í n à o gây n ê n ? dương k h í hòa b ì n h 
t h ô n g lợ i đầy t r à n sang p h ế và t h o á t ra đ ằ n g m ũ i gây h á t hơi, 
c h â m bổ Túc T h á i dương ở M i b ả n (Toán t rúc) , có s á c h v i ế t M i 

t hượng (nhản chi đế giả, hà khí sử nhiên? dương khí hòa lợi, 
mãn vu tâm, xuất vu tị, cố vi đế. Bổ Túc Thái dương vinh mi 
bản, nhất vi mí thượng dã). 

+ Ngườ i có l i ệ t r ũ xuống do k h í n à o gây n ê n ? vị h ư thì 
mạch vị cũng h ư k h ô n g n u ô i t ố t c ân cơ m à nó p h ụ t r á c h , dẫn 
đ ế n c ân mạch lỏng lẻo r ũ xuống, p h ả i d ù n g sức mới v ậ n động 
được, sau k h i v ậ n động xong r ồ i do n g u y ê n k h í k h ô n g h ồ i phục 
l ạ i r ũ xuống, c h â m bổ p h ầ n cơ nhục bị l i ệ t r ủ xuống (nhân chi 
đoa giả, hà khí sử nhiên? vị bất thực tắc chủ mạch hư, chủ mạch 
hư tắc cân mạch giải đọa, cân mạch giải đọa tắc hành âm dụng 
lực, khí bất năng phục cố vi đoa, nhân kì sở tại bổ phân nhục 
chi gian). 

+ Người buồn rầu khóc chầy nước mắt do khí nào gây nên? 
t â m là chủ của 5 t ạ n g 6 phủ , m ắ t l à nơi t ụ h ộ i của t ô n g mạch, là 
nơi dịch t h ô n g ỏ t r ê n đ ầ u , mồm m ũ i là cửa ngõ của kh í . Buồn bi 
t h ì t â m động, t â m động t h ì ngũ t ạ n g lục p h ủ cũng động, ảnh 
hưởng đ ế n t ông mạch l à m đường dịch ở t r ê n đ ầ u mở ra, và nưóc 
m ắ t chay. Dịch có t á c dụng nhu n h u ậ n các k h i ê u , đường dịch 
mở t h ì nước m ắ t chảy, n ê u chảy k h ô n g ngừng th ì k i ệ t , dịch k i ệ t 
t h ì t i n h k h ô n g t h ể l ên n u ô i dưỡng các k h i ế u ở đ ầ u , k h ô n g lên 
m ắ t t h ì k h ô n g n h ì n được. Đó là t i n h bị đoạ t , c h â m bổ t h i ê n t r ụ ỏ 
2 b è n cổ (nhân chi suy nhi khấp thế xuất giả, hà khí sử nhiên? 
tâm giả ngũ tạng lục phủ chi chủ dã, mục giả tông mách chi sở 
tụ dã, thượng dịch chi đạo dã, khấu tị giả, khí chi môn hô dã 
cố bi ai sầu nhiễu tắc tâm động, tâm động tắc ngủ tạng lục phủ 
dao, dao tác tông mạch cảm, tông mạch cảm tác dịch đạo khai 
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dịch đạo khai cố khấp thế xuất. Dịch giả, sở dĩ quán tinh nhu 

không khiếu dã, cố thượng dịch chi đạo khai tắc khấp, khấp 
bất chỉ tắc dịch kiệt, dịch kiệt tắc tinh bất quán, tinh bất quán 
tắc mục vô sở kiến, cố mệnh viết đoạt tinh, bô thiên trụ kinh 
giáp cảnh). 

+ Thở dà i do k h í n à o gây nên? t â m tư bị n h i ễ u l à m t â m h ệ 
c ă n g thẳng, t â m hệ c ă n g t hẳng l àm kh í đạo bị ức chế, k h í đạo bị 
ứ c h ế th ì k h í cơ k h ô n g t h ô n g sướng, và p h ả i thở dà i để k h í đ a n g 
đầy ở t rong ngực t h o á t ra ngoài , c h â m bổ T h ủ T h i ế u â m , T â m 
chủ, Túc Dương m i n h và lưu k i m (nhăn chi thái tức giả, hà khí 
sử nhiên? nhiễu tư tắc tâm hệ cấp, tâm hệ cấp tác khí đạo ước, 
ước tắc bất lợi, cố thái tức dĩ thân xuất chi, Thủ Thiếu âm, Tâm 
chủ, Túc Dương minh, lưu chi dã). 

+ Chay dã i do k h í n à o g â y n ê n ? thức ă n uống vào vị , n ế u vị 
có nh iệ t t h ì g iun t rong t rường vị quẫy, g iun quẫy l à m dạ dày 
giảm co bóp và cũng l à m l iêm t u y ề n mở ra, và l iêm t u y ề n mở th ì 
dãi chảy ra, c h â m bổ Túc T h i ế u â m (nhân chi diên hạ giả, hà 
khí sử nhiên? ẩm thực giả giai nhập ƯU ui, vị trung hữu nhiệt 
tắc trùng động, trùng động tắc vị hoãn, vị hoãn tắc liêm tuyền 

khai, cố diên hạ, bổ Túc Thiếu âm). 

+ Ta i ù do k h í n à o sinh ra? ta i là nơi t ụ h ộ i của tông mạch, 
k h i vị rỗng th ì t ô n g mạch hư , dẫn đ ế n mạch k h á c cũng hư , hư 
th ì dương k h í k h ô n g t h ă n g m à cùng mạch k h í chầy xuống dưới , 
chay xuống th ì mạch k h í ở t r ê n k i ệ t n ê n ta i ù, c h â m Khách chủ 
n h â n T h i ê u t h ư ơ n g (nhân chi nhĩ trung minh giả, hà khí sử 
nhiên? nhĩ giả, tông mạch chi sở tụ dã, cố vị trung không hư tác 
tông mạch hư, hư tắc hạ lưu, mạch hữu sở kiệt giả, cố nhĩ minh, 

bổ khách chủ nhân, thủ đại chỉ chảo giáp thương dữ nhục giao 
giả dã). 

+ T ự cắn lưỡ i do k h í n à o gây n ê n ? đó là do k h í nghịch theo 
m á c h k h í từ dưới lên , n ế u theo mạch k h í của T h i ế u â m lên th ì 
t ự cắn vào lưỡ i , n ế u theo mạch k h í của T h i ế u dương lên th ì tự 
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cắn vào má, nếu theo mạch kh í của Dương minh lèn th ì tự c ăn 
vào môi, t ùy bệnh m à chọn huyệ t và c h â m bô (nhân chi tự khiết 

(giảo) thiệt giả, hà khí sử nhiên dã? thử quyết nghịch tâu 
thượng, mạch khí giai chí, Thiếu âm khí chí tắc khiết thiệt, 
Thiếu dương khí chí tắc khiết giáp, Dương minh khi chí tác 
khiết thần thị, chư bệnh giả, tắc bô chi). 

+ M u ồ i ha i l oạ i t à k h í t r ê n đ ề u là kì t à tác động vào k h ô n g 
k h i ế u , và nơi t à k h í tác động đ ề u là có hư . N ế u k h í ở đ ầ u b ấ t túc 
t h ì n ã o k h ô n g đầy, t a i ù, đ ầ u đ au , m ắ t hoa chóng m ậ t , n ê u kh í ở 
t r u n g t i êu bấ t túc t h ì đá i ỉa t h ấ t thường, bụng sôi, n ê u k h í ở hạ 
t i êu b ấ t túc th ì nuy quyết (chân tay teo nhẽo lạnh) t â m ngực 
đầy k h ó ch ịu, đ ề u có t h ể c h â m bổ côn lòn lưu k i m (phàm thử 
thập nhị tà giả, giai kì tà nhi tẩu không khiếu giả dã. Cô thượng 
khí bất túc, não ui chi bất mãn, nhĩ vi khổ minh, đầu vi chi khô 
khuynh, mục vi chi huyền, trung khí bất túc, SƯU tiện vi chi 
biến, trường vi khô minh, hạ khí bất túc, tắc vi nuy quyết tâm 
muộn. Bô túc ngoại khóa hạ lưu chi). 
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P h ầ n 4 

NHẬN THỨC CÁ NHÂN VỀ sự TƯƠNG ĐỔNG 

V Ớ I Y H Ọ C H I Ệ N Đ Ạ I 
• • • 

VỀ HỆ KINH LẠC VÀ HỆ TUẦN HOÀN MÁU 

Cơ thể con người có: Ngũ tạng (tâm và tâm bào, can, tỳ, phế, 

thận), lục p h ủ (đởm, vị, t i ể u t rường, đ ạ i t rường, b à n g quang, 
tam t iêu), các p h ủ kì hằng (não, tủy , xương, mạch, bào cung), 
ngũ thê (da, lông, gân , cơ, m ó n g còn gọi là bì, mao, cân , nhục, 
trảo), cửu k h i ế u (2 mắ t , 2 l ỗ m ũ i , 2 l ỗ ta i , miệng, t i ề n â m , h ậ u 
âm). V ề mạch vố i t ên k i n h lạc k i n h mạch, lạc mạch gồm 12 
k inh ch ính và 12 k i n h n h á n h , 15 lạc và h ệ thống lạc nhỏ , 8 
mạch còn gọi là kỳ k i n h b á t mạch. Cấu t r ú c của cơ t h ể do t i n h 
cấu tạo, mỗ i cờ quan có chức n ă n g của nó, hoạ t động của cơ t h ể 
do kh í t h ú c đẩy, b i ể u h i ệ n sống của cơ t h ể được n h ậ n b i ế t qua 

thần. K h i chết chỉ còn h ì n h hà i , k h ô n g còn hoạ t động của k h í và 
không còn t h ầ n . ở đ â y chủ y ế u nói về h ệ k i n h lạc. 

Hệ kinh lạc 

Hệ kinh lạc được miêu tả khá tỉ mỉ xen lẫn vói các nội dung 
y học quan t rọng k h á c ở các t à i l i ệ u k i n h đ iển Tô V ấ n , L i n h 
Khu , N ạ n K i n h . Tuy được miêu t ả k h á tỉ m ỉ , song do đ iêu k i ệ n 
khoa học kỹ t h u ậ t khoa học thực nghiệm chưa p h á t t r i ể n , n ê n 
t ấ t cả các m i ê u t ả t r ê n đ ề u chỉ dựa t r ê n ngũ quan (mắ t , tay 
m ũ i , lưỡ i , tai) k h i còn sống và mô tử t h i k h i đã chết, vì vậy chưa 
t o à n d i ện n h ư n g à y nay. Như : "Ở ngườ i cao 8 xích (thước ta) 
t hấy da th ị t rõ r à n g , có t h ể đo bên ngoài , có t h ể sò n ắ n để t hấy 
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được (Linh Khu K i n h thủy) , mườ i hai k inh đều có động mạch 
(mạch đập) nên có t h ể chỉ bắ t mạch ở thốn k h á u cũng có t h ê 

c h â n được bệnh của ngũ tạng lục phủ khỏe hay bệnh ( N ạ n K i n h 
điểu 1), " K h i chết có t h ể g i ả i p h ẫ u để xem sự cứng m ề m của 
tạng, sự to nhỏ của phủ , sự n h i ề u í t của thức ăn , sự dà i ngắn 
của mạch, sự trong đục của huyế t , sự nh i ều í t của k h í , t rong 12 
k i n h th ì k i n h nào đa huyế t t h i ể u kh í , k i n h n à o t h i ể u h u y ế t đa 
kh í , k i n h n à o đa huyế t đa kh í , k i n h n à o t h i ể u h u y ế t t h i ể u khí , 
t ấ t cả đ ề u có số lượng cả (L inh K h u K i n h thủy) , "Sáu k inh 
dương ở tay, t ừ tay đ ế n đ ầ u , m ỗ i k i n h dà i 5 xích cộng 3 t rượng 
(10 xích là Ì t rượng); s á u k i n h â m ở tay, t ừ tay đ ế n ngực, mỗ i 
k i n h dà i 3 xích 5 t h ố n cộng 2 t rượng Ì xích; s á u k i n h dương ở 
c h â n , t ừ c h â n lên đ ế n đ ầ u m ỗ i k i n h dà i 8 xích, cộng 4 t rượng 8 
xích; s á u k i n h â m ở c h â n , t ừ c h â n lên đ ế n ngực, m ỗ i k i n h dài 6 
xích 5 t h ố n cộng 3 t rượng 9 xích; mạch K i ể u t ừ c h â n đến mắ t , 
m ỗ i mạch dà i 7 xích 5 thốn , ha i mạch cộng Ì t rượng 5 xích; 
mạch Đốc mạch N h â m m ỗ i mạch 4, 5 xích cộng 9 xích, t ấ t cả là 
16 t rượng 2 xích (L inh K h u mạch độ) (Chú ý: Ngườ i xưa chia 
chiều cao của mỗ i ngườ i t h à n h 75 thốn , 10 t h ố n là Ì xích, 10 
xích là Ì t rượng. T h ố n n à y gọ i là đồng t h â n thốn) , " K i n h mạch 
n ă m s â u giữa các bó cơ k h ô n g n h ì n thấy , các mạch nổ i nhìn 
t h ấ y là lạc mạch (L inh K h u K i n h mạch) v.v 

Nhận thức của người xưa về kinh lạc cũng có thay đổi và 
h o à n t h i ệ n dần. Như : Trong Túc t í t h ậ p n h ấ t mạch cứu k inh 
(âm dương t hập n h ấ t mạch cứu k inh) (Tôn Quốc K i ệ t C h â m 
cứu học N h â n d â n vệ sinh x u ấ t b ả n xã 2004, t r ang 8-9) chỉ có 
l i k i n h , chưa có K i n h T h ủ Quyế t â m t â m bào), đ ế n N ộ i K i n h 
mới có 12 k i n h mạch, k i n h n h á n h k i n h cân , lạc, đ ế n N ạ n K i n h 
mới h ộ i đ ủ kỳ k i n h b á t mạch. v ề hướng t u ầ n h o à n của k i n h lác 
cũng có thay đ ổ i . Ở Túc t í t hập n h ấ t mạch cứu k i n h l ầ n lượt là: 
Túc tam dương, Tí tam dương, Túc tam â m , Tí nh ị ả m . có 9 k i n h 
b á t đ ầ u từ đ ầ u chi qua chi t r ê n hoặc chi dưới lên đ ầ u hoặc t h â n 

168 



còn Tí thá i dương đi t ừ đầu đến bàn tay, Túc Thái âm đi t ừ bụng 
đến bàn chân, nghĩa là không có sự t iếp nối nhau, k h ô n g có 
n h á n h đi ở t h â n t h ể và n h á n h đi vào tạng phủ n h ư ở N ộ i k inh . 

Đồ hình 

Mãi đến thế kỷ thứ ni mới bắt đầu có ở Giáp Ất kinh của 
H o à n g Phủ M ậ t , t i ếp đó là ở B ị cấp th i ên k i m yêu phướng của 
Tôn Tư M ạ o (581-682), Ngoạ i đà i bí yếu của Vương Đào (752), 
nôi bậ t là tượng đồng c h â m cứu của Vương Duy N h ấ t (987-
1067). Mãi đ ế n 1878 mới có C h â m cứu đồ khảo, 1935 C h â m cứu 
k inh huyệ t đồ khảo, 1936 Đồng n h â n k i n h huyệ t đồ khảo. Việc 
sắp xếp huyệ t ở đ ầ u của các đường k i n h của các t à i l i ệ u cũng 

không h o à n toàn giống những tà i l i ệ u ta d ù n g h i ệ n nay. 

Tuy nhận thức v ề g i ả i p h ẫ u có sự thay đổ i , song n h ậ n thức 
về nguồn gốc, về b iểu h i ệ n hoạ t động của h ệ k i n h lạc, về tác 

dụng và vai t rò của nó đ ố i v ố i con ngườ i t h ì về cơ b ả n v ẫ n n h ư 
trước. Như: "Ngườ i ta được sinh ra mới đ ầ u là t i n h của b ố m ẹ 
hợp t h à n h , t i n h n à y sinh n ã o tủy , xương l à m khung, mạch l à m 
đường đi của d inh huyế t , g â n để g iữ xương khốp, cđ nhục l àm 
tường vách để bảo vệ b ê n trong, da chắc dai và tóc dà i . K h i ă n 
uống, thức ă n hóa t h à n h chất d inh dưỡng, mạch sẽ t h ô n g và k h í 

huyết v ậ n h à n h t rong mạch đi nuô i dưỡng cơ t h ể (L inh K h u 
k inh mạch). K i n h mạch có t ác dụng quyết đ ịnh sự sống cái chết 

của con ngườ i , là nơi d ẫ n đ ế n bệnh t ậ t , là nơi đ iêu hòa t r ạ n g 
thá i h ư thực, vì vậy k i n h mạch k h ô n g t h ể k h ô n g t h ô n g (L inh 
K h u k i n h mạch). K i n h mạch là nơi huyế t k h í v ậ n h à n h để nuô i 
dưỡng â m dương, l à m nhu n h u ậ n g â n xương, l à m l i n h lợ i các 
khớp, cho n ê n k h i h u y ế t hòa th ì nó lưu h à n h t h ô n g suốt t rong 
mạch, nuôi dưỡng tố t â m dương l à m r ắ n chắc g â n xương và l à m 
các khớp l i n h lợ i (L inh K h u bản tạng). 

T ừ những cái b ấ t b i ế n về vai t rò tác dụng của k i n h lạc và 
cái có b i ến về n h ậ n thức g i ả i phẫu cổ của hệ k i n h lạc, và so s á n h 
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vố i hệ t i m mạch và t u ầ n h o à n m á u của y học h i ệ n đ ạ i . dê t ìm 
thực chất của hệ k inh lạc cổ t r u y ề n là đ iểu có t h ể đ em l ạ i h i ệ u 
quả tố t . 

Hệ kinh lạc - hệ tuần hoàn máu 

"Kinh lạc là nơi huyết khí vận hành để nuôi dưỡng âm 
dương, l à m nhu nhuận g â n xương, l à m l i n h lợ i các khớp, cho 
n ê n k h i huyế t hoa th ì nó lưu h à n h t h ô n g suốt t rong mạch, nuôi 
dưỡng t ố t â m dương, l à m r ắ n chắc gân xương, l à m l i n h lợ i các 
khớp (L inh K h u bản tạng). 

Y học hiện đại có hệ thống tuần hoàn máu có chức năng vận 
c h u y ê n chất giữa các mô các cơ quan, gồm có t i m bơm đẩy m á u 
đi, mạch dẫn m á u tớ i mô cấp cho m ỗ i cơ quan một lượng m á u 
hợp với nhu cầu từng lúc của từng cơ quan (Sinh lí học tập ì, 
NXB Y học 1999, t rang 176). 

Nếu so sánh vối nhau, ta thấy rõ hệ thống cung cấp máu, 
v ậ n c h u y ê n huyế t k h í để n u ô i dưỡng cở t h ể là h ệ k i n h lạc của y 
học cổ t r u y ề n tương đương với h ệ thống t u ầ n h o à n m á u của y 
học h i ệ n đ ạ i . Có p h ả i đó là mộ t h ệ thống thực t h ể được mọ i 
ngườ i công n h ậ n và được gọ i với t ê n k h á c nhau theo thòi đ ạ i xưa 
và nay hay không? 

Các yêu tố câu thành hệ kinh lạc - hệ tuần hoàn máu 

Đó là tâm tim, kinh lạc kinh mạch - mạch máu, huvết dịch. 

Tâm tim: Y học cổ truyền gọi là tâm, y học hiện đại gọi là 
t i m , và đ ề u là t ê n gọi của quả t i m . 

- Tâm: 

Theo y học cổ truyền, tâm có 2 công năng: Một là Tâm là cơ 
quan q u â n chủ, n ê u chủ yên th ì dưới yên, n ế u chủ k h ô n g yên 
th ì 12 cơ quan (tức lục p h ủ ngũ t ạ n g và t â m bào) đ ề u ngxiy (Tố 
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V ấ n L i n h lam bí điển), t â m là ông chủ lớn của ngũ tạng lục phủ , 
nêu t â m khỏe th ì tà k h í k h ô n g xâm phạm được, còn nếu t à k h í 

vào được t â m thì t h ầ n sẽ đi, và t h ầ n đi th ì chết (L inh K h u tà 

k h á c h ) . Có t h ể h iểu là: T â m là cơ quan quyết đ ịnh sự sống chết 

của cơ t h ể . 

Ha i là T â m chủ huyế t mạch của toàn t h â n (Tố V ấ n Nuy 
luận) và t ấ t cả huyế t đ ề u thuộc về t â m (Tố V ấ n N g ũ t ạ n g sinh 
t h à n h luận) . Có t h ể h i ể u t â m mạch và huyế t là một h ệ thống 
trong đó t â m g iữ vai t rò chủ đạo, mạch la nơi huyế t t u ầ n h o à n , 
và h u y ê t dịch là v ậ t chất để nuôi dưỡng và duy t r ì sự sống của 
cơ t hể . 

- Tim: 

Tim chủ yếu có công năng duy trì sự tuần hoàn liên tục của 
m á u trong cơ t hể . Hoạ t động cơ b ản của t i m là bơm đẩy m á u t ừ 
t im ra mạch m á u , t i m p h ả i bơm m á u lên phổi , t i m t r á i bơm m á u 
ra ngoại v i . Hoạ t động n à y bao gồm h à n g loạ t những q u á t r ì n h 
gọi là chu kì t i m . Số chu kì t i m b ì n h t hường là 60-80 l ầ n /phú t . 
Chu kì t i m gồm có: T â m nhĩ thu , t â m t h ấ t thu , t â m t r ư ơ n g t o à n 
bộ. M á u vào t i m và ra k h ỏ i t i m d iễn ra n h ư sau: M á u ở t ĩ n h 

mạch chủ t r ê n và t ĩ n h mạch chủ dưới đã bị k h ử oxy đ ể u đổ vào 
t â m nhĩ phả i , còn m á u được oxy hóa từ bốn t ĩ nh mạch phôi đổ 
vào t â m nhĩ t r á i . T i ếp đ ế n là t â m nhĩ thu : M á u k h ử oxy t ừ t â m 
nhĩ phả i bị đẩy vào t â m t h ấ t phả i , m á u được oxy hóa t ừ t â m nhĩ 

t r á i bị đẩy vào t â m t h ấ t t r á i . T iếp đến là t â m t h ấ t thu : M á u k h ử 
oxy từ t â m t h ấ t p h ả i bị đ ẩ y vào động mạch phổi (để đ ế n phôi 
trao đ ổ i k h í ở p h ế nang l ấ y oxy vào đê t h à n h m á u oxy hóa r ồ i vê 
t im), m á u được oxy h ó a ở t â m t h ấ t t r á i bị đẩy vào động mạch 
chủ (để đi đ ế n các mô, cung cấp oxy cho các mô và đưa C 0 2 t ừ 
các mô về t i m t rở t h à n h m á u k h ử oxy) (theo Ross và Wilson, 
G i ả i p h ẫ u học và s inh lý học ngườ i khỏe và ngườ i có bệnh NXB 
Y học 1999, t r ang 122). Có t h ể t h ấy m á u được oxy hóa bắ t đ ầ u 
từ q u á t r ì n h trao đ ổ i k h í ở phổ i sau đó mới về t i m để đi t o à n 
t h â n . 
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* So s á n h nhận thức của y học cố t r u y ề n với y học h i ệ n đ ạ i 
ta t hấy chức n ă n g chủ huyế t mạch của t â m ch ính là chức n ă n g 
duy t r ì t u ầ n hoàn m á u trong cơ t h ế của t i m . Do thấy k h i t i m 
ngừng đập th ì chết, n ê n t â m còn chức n ă n g chủ t h ầ n (chủ sự 
sống). Y học h i ệ n đ ạ i tuy k h ô n g ghi đấy là chức n à n g của t i m 
song cũng khẳng đ ịnh vai t rò n à y t rong cấp cứu và COI t i m đập 
là b iêu h i ệ n của sinh tồn , muốn d à n h l ạ i sự sống cho bệnh n h â n 
n h ấ t t h i ế t phả i l à m cho t i m đập l ạ i . K h i đã sống r ồ i t h ì mới 
t r i ể n kha i các đ iều t r ị k h á c . Còn k h i t i m ngừng đập th ì các cấp 
cứu can t h i ệp k h á c h ầ u n h ư k h ô n g còn t ác dụng. 

- Kinh lác - mách máu: 

Y học cổ truyền gọi là kinh lạc (kinh mạch, kinh toại, mạch, 
lạc mạch), y học h i ệ n đ ạ i gọi là mạch m á u với động mạch, t ĩnh 

mạch, mao mạch. 

- Kinh lạc (kinh mạch): 

Y học cổ truyền cho rằng mạch là một cấu thành của cơ thể 
con n g ư ờ i t ừ t rong bào tha i . N g ư ờ i ta được sinh ra mới đầu là 
t i n h của b ố m ẹ hợp t h à n h , t i n h n à y sinh não tủy , xương làm 
khung, mạch l à m đường đi của d inh huyế t , g â n để g iữ xương 
khớp, cơ nhục l à m tường vách để bảo vệ b ê n trong, da chắc dai 
và tóc dà i . K h i ă n uống thức ă n h ó a t h à n h chất d inh dưỡng 
mạch sẽ t h ô n g và k h í h u y ế t v ậ n h à n h t rong mạch để đi nuôi 
dưỡng cơ t h ể (L inh K h u K i n h mạch) . 

Mạch là hợp của tâm (Linh Khu Ngũ tạng sinh thành luận), 
là p h ủ (nơi t r ú ngụ) của huyế t (Tố V ấ n M ạ c h y ế u t i n h v i luận) , 
là nơi d inh k h í đầy ắp chỉ ở đó m à k h ô n g có chỗ t h o á t (L inh Khu 
Quyết kh í ) , chỉ là nơi h u y ế t k h í v ậ n h à n h , k h ô n g p h ả i là khí 
cũng k h ô n g phả i là huyế t (Trương c ả n h Nhạc) , là nơi h u y ế t kh í 

v ậ n h à n h đê nuôi dưỡng â m dương, nhu n h u ậ n g â n xương l àm 
l i n h hoạ t các khớp (L inh K h u B ả n tạng) . Có t h ể t h ấ y mạch là 
một bộ phận cấu t h à n h của cơ t h ể , là hệ thống ống l iên t h ô n g 
k h é p k ín đê huyế t kh í v ậ n h à n h k h ô n g ngừng t rong cơ t h ể He 

172 



t h ô n g này còn được gọi là k inh lạc, k inh mạch, mạch, lạc mạch, 
k i n h toạ i ở trong các tà i l i ệ u Túc t í thập nhất mạch cứu k i n h , 
"Nộ i k i n h , "Nạn K i n h " và ngày nay. 

Cấu trúc của hệ kinh lạc được bổ sung dần. Mới đầu có 11 
mạch (Túc tí thập nhất mạch cứu kinh), r ồ i t ă n g lên h ệ k i n h 
mạch (12 k i n h ch ính , 12 k inh n h á n h , 15 (16) lạc mạch - N ộ i 
k inh) , r ồ i t h ê m 8 mạch kì k inh (Nạn Kinh) . 

Đến nay đã có một hệ kinh lạc tương đối hoàn chỉnh bao 
gồm: 12 k i n h ch ính (12 k i n h n h á n h ) , 15 lạc, kỳ k i n h b á t mạch. 

Mười hai kinh chính, chủ thể của hệ kinh lạc, cụ thể là: 

- Ba kinh âm ở tay (Thủ Thái âm phế, Thủ Quyết âm tâm 
bào, T h ủ T h i ế u â m t âm) , ba k i n h dương ở tay (Thu T h á i dương 
t iểu t rường, T h ủ T h i ế u dương tam t iêu, T h u Dương m i n h đ ạ i 
trường), ba k i n h â m ở c h â n (Túc T h á i â m tì , Túc T h i ê u â m t h ậ n 
Túc Quyết â m can), ba k i n h dương ở c h â n (Túc T h á i dương b à n g 
quang, Túc Th i ếu dương đởm, Túc Dương m i n h v ị). M ỗ i đường 
k inh ch ính có một k i n h n h á n h mang t ên k i n h ch ính là nơi t u ầ n 
hoàn của k inh kh í . 

- Hướng tuần hoàn cơ bản của các kinh âm kinh dương 
theo nguyên tắc â m t h ă n g dương g iáng. Cụ t h ể : ba k i n h â m ở 
tay đi t ừ tạng đ ế n tay, ba k i n h dương ỏ tay đi t ừ tay đ ế n đ ầ u , ba 
k inh dương ở c h â n đi t ừ đ ầ u xuống chân , ba k i n h âm ở c h â n đi 
từ c h â n lên bụng (L inh K h u nghịch t h u ậ n phì sấu). 

Các kinh liên tiếp nhau thành một vòng khép kín (Linh 
Khu t à k h í t ạ n g p h ủ bệnh h ình ) , l ầ n lượt n h ư sau: "Khí huyế t 

bá t đ ầ u t ừ t r u n g t iêu đổ vào T h ủ T h á i â m , T h ủ Dương minh 
T h ủ Dương m i n h đổ vào Túc Dương minh Túc T h á i â m Túc 
T h á i â m đổ vào T h ủ T h i ế u â m T h ủ T h á i dương, T h ủ T h á i dương 
đổ vào Túc T h á i dương Túc T h i ế u â m , Túc T h i ế u â m đổ vào T h ủ 
Quyết â m T h ủ T h i ế u dương, T h ủ T h i ế u dương đổ vào Túc T h i ế u 

dương Túc Quyết â m , Túc Quyết â m l ạ i đổ vào T h ủ T h á i â m 
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(Nạn K i n h , đ iểu 23). Có thể thấy vòng tuần hoàn này bắt đáu từ 
Thái âm phê, kết thúc ở Quyết ảm can và tiếp tục vòng mới. 

- Lượng huyết k h í ở t rong các k i n h cũng có k h á c nhau. 

Thá i dương thường đa huyế t t h i ể u kh í , Quyết â m thường đa 
huyế t t h i ể u khí , T h i ế u dương thường đa k h í t h i ể u huyế t , T h i ế u 

â m thường đa k h í t h i ể u huyết , T h á i â m thường đa k h í t h i êu 
huyết , Dương m i n h thường đa k h í đa huyế t (Tố v ấ n Kh í huyế t 

h ì n h chí). 

- M ỗ i k i n h ch ính có Ì k i n h n h á n h . K i n h n h á n h dương l ạ i 
về b ản k i n h , k i n h n h á n h â m về nhập vố i k i n h dương có quan hệ 
b iểu lí để t h ô n g suốt l iên lạc â m dương. 

M ư ờ i l ă m lạc (có t à i l i ệ u ghi 16 lạc): 

" Các mạch đi ở n ô n g n h ì n t hấy đ ề u là lạc (L inh K h u Kinh 
mạch). K i n h mạch ỏ lí, n h á n h đi ngang của nó là lạc, n h á n h của 
lạc là t ôn (L inh K h u K i n h mạch). M ỗ i k i n h c h í n h có Ì lạc, mạch 
N h â m , mạch Đốc có Ì lạc, tì có t h ê m Ì đ ạ i lạc. T ố V ấ n bình 
n h â n k h í tượng l u ậ n còn ghi vị có t h ê m Ì lạc. T ông cộng có 15-
16 lạc. 

N h ư v ậ y có một h ệ thống lạc của k i n h dương, lạc của k inh 
â m , p h â n nhỏ dần t h à n h tôn lạc, hợp t h à n h một mạng lưố i để 
â m dương giao hòa cung cấp t ố t d inh dưỡng (huyết khí ) trao đôi 
chất giữa các t ổ chức của cơ t h ể với m á u , đ ư a m á u t ừ k i n h mạch 
đ ế n t ổ chức và ngược l ạ i . 

Kì k i n h b á t mạch: 

- "Kì kinh bát mạch không thuộc phạm vi 12 kinh, gồm có: 
mạch Dương duv, mạch Âm duy, mạch Dương k i ể u , mạch Âm 
k i ể u , mạch Xung, mạch Đốc, mạch N h â m , mạch Đới. Trong 
ngườ i có 27 k h í của k i n h lạc gồm của 12 k i n h c h í n h và 15 lạc 
t ương t h ô n g với nhau k h i t u ầ n h o à n , còn 8 mạch n à y k h ô n g 
thuộc phạm v i t r ên , giống n h ư h ệ thống k i n h lạc là những dòng 
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chảy, k h i có mưa to nước phả i t r à n ra ngoài, lúc đó nước sẽ vào 

b á t mạch, đó là nơi dự t rữ chứ không thuộc phạm v i 12 k i n h 
ch ính" (Nạn K i n h , đ iều 28). 

- Ngoài tác dụng t rên , một số tà i l i ệ u sau n à y còn cho r ằ n g 
kì k i n h b á t mạch còn bổ sung chỗ t h i ế u h ụ t của 12 k i n h ch ính , 
như: "Mạch N h â m là bể của k i n h â m (Châm cứu đ ạ i t h à n h ) , là 
gốc của sinh dưỡng của ngườ i (Thái b ình t h á n h h u ệ phương) , 
mạch Đốc là đô cương của k i n h dương (Thập tứ k i n h p h á t huy), 
mạch Xung có k h í t r á n g th ịnh (Thái tố), là bể của 12 k i n h , bể 
của ngũ tạng lục phủ, là bể của huyết , Âm duy Dương duy l iên 
hệ 12 đường k inh , điêu hòa sự v ậ n h à n h k h í huyế t của c h ú n g . 
Mạch Đới đ iều hòa k i n h k h í của các k i n h . 

- Mạch máu: 

Y học hiện đại cho rằng mạch máu là hệ thống ống dẫn 
chứa một lượng m á u n h ấ t đ ịnh để nuô i dưỡng cơ t h ể và duy t r ì 
huyết áp ở mức b ì n h thường . H ệ mạch có 3 loạ i : Động mạch, 
t ĩnh mạch, mao mạch. 

Các động mạch: Các động mạch có chức n ă n g v ậ n chuyển 
m á u đ u ố i áp suất cao, n ê n t h à n h mạch khỏe bên, dẫn m á u 
nhanh. Các t i ể u động mạch là các n h á n h cuối cùng của hệ động 
mạch, hoạ t động n h ư các van đ iêu hòa lượng m á u đ ế n mao 

mạch tùy nhu cầu. Đó là n h ò có lớp cơ khỏe của t h à n h mạch có 
thê đóng t ị t hoặc m ỏ rộng cho m á u chảy qua. 

Các t ĩ nh mạch: Các t i ể u t ĩ n h mạch t hu gom m á u từ mao 
t ĩnh mạch, h ộ i t ụ dần t h à n h t ĩ nh mạch ngày một to hơn, ở đây 
có m á u k h ử oxy. Các t ĩ n h mạch là ống dẫn m á u từ mô vê t i m , là 
nơi chứa m á u quan t rọng. T h à n h t ĩ n h mạch mỏng là lớp cơ có 
t h ể co g iãn để thay đ ổ i sức chứa m á u dự t rữ t ù y nhu cầu (Sinh 
lý học t ậ p ì, NXB Y học 1999, t rang 190). Ở t rong t ĩnh mạch có 
tới 64% lượng m á u của h ệ t u ầ n hoàn . B ình t hường có t h ể m ấ t 
20% tổng lượng m á u m à chức n ă n g t u ầ n h o à n v ẫ n b ì n h thường, 
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nhò chức n ă n g chứa m á u của hệ t ĩnh mạch. Lúc này t ĩ nh mạch 
đôn m á u vào t u ầ n hoàn đê đ ả m bảo cho t u ầ n h o à n được b ì n h 
thường (sách đã dẫn, t rang 219). 

Các mao mạch: Mao mạch có chức năng trao đói dịch, chất 
d inh dưỡng, hoocmôn n ê n t h à n h mạch mỏng, t h ấ m các chấ t có 
p h â n tử nhỏ . Các mao mạch ỏ giữa t i ể u động mạch, t i êu t ĩ nh 

mạch, nố i t i ếp các t i ể u động mạch và t i ể u t ĩ nh mạch, l à m t h à n h 
một m ạ n g lưới nố i t i ếp giữa động mạch t ĩ n h mạch ở các mô. 

- Tuần hoàn máu: 

Để thuận lợi cho việc mô tả, tuần hoàn máu được chia làm 3 
phần: t u ầ n h o à n phổi còn gọ i là t i ể u t u ầ n h o à n , t u ầ n h o à n hệ 
thống còn gọ i là đ ạ i t u ầ n hoàn , và t u ầ n h o à n cửa. 

Tuần hoàn phôi gồm tuần hoàn của máu khử oxy về tim, từ 
t â m t h ấ t p h ả i tớ i phổi , t ừ phổ i đ ư a m á u oxy h ó a về t â m nhĩ t rá i . 

N h i ệ m v ụ của nó là: bà i t i ế t cacbon dioxit (CO2) t ừ m á u ra p h ế 

nang v à hấp t h u oxy (0 2 ) t ừ p h ế nang vào m á u , tức là chuyển 
m á u t ừ t r ạ n g t h á i k h ử oxy sang t r ạ n g t h á i được oxy hóa . 

Tuần hoàn phổi được tiến hành như sau: động mạch hoặc 
t h â n động mạch phổi mang m á u k h ử oxy ròi t i m ở phần t r ên 
t h ấ t phải,^ đi l ên t r ê n r ồ i chia t h à n h động mạch phổi phả i , động 
mạch phổ i t r á i để vào phổi p h ả i và phổ i t r á i . Vào đ ế n phổi 
c h ú n g được chia t h à n h các động mạch, t i ể u động mạch, mao 
mạch. M á u ở mao mạch và k h í ở p h ế nang có sự trao đ ổ i các 
chất kh í : t h ả i C 0 2 ra p h ế nang và hấp t h ụ 0 2 t ừ p h ế nang vào 

m á u . Q u á t r ì n h chuyển m á u từ k h ử oxy t h à n h được oxy hóa này 
được h o à n t h à n h ở đây. Các mao mạch mang m á u được oxy hóa 
chập l ạ i để t h à n h 2 t ĩ nh mạch phổi , ra k h ỏ i phổ i mang m á u 
được oxy hóa về t â m nhĩ t r á i . K h i t â m nhĩ thu , m á u n à y đươc 
đẩy vào t â m t h ấ t t r á i . K h i t â m t h ấ t t h u t h ì m á u được oxy hóa 
được đẩy vào động mạch chủ, động mạch đ ầ u t i ên của t u ầ n 
h o à n h ệ thống. Có t h ể t h ấy nơi khởi đ ẩ u của t u ầ n hoan mau 
được oxy hóa là phổi t ĩ nh mạch phổi . 
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T u ầ n hoàn hệ thống là t u ầ n hoàn của m á u được oxy hóa đi 
t oàn t h â n đê cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng cho các mô. 
T u ầ n h o à n hệ thống được t i ế n h à n h n h ư sau: M á u được oxy hóa 
được bơm ra khỏ i t h ấ t t r á i vào động mạch chủ. Động mạch chủ 
nhận t o à n bộ k h ố i lượng m á u đó và t hông qua các n h á n h động 
mạch chủ để đi khắp cờ t hể : động mạch chủ lên (có n h á n h vào 
động mạch v à n h nuôi t im), cung động mạch chủ (có động mạch 
cảnh chung để nuôi dưỡng đ ầ u cổ, động mạch d ư ố i đòn để nuô i 
dưỡng chi t rên) , động mạch chủ xuống (có các động mạch nuôi 
phôi, thực quản, gian sườn), động mạch chủ bụng (có các động 
mạch nuôi cơ hoành , t h â n tạng (nuôi vị, lách, gan , ruột , buồng 
trứng, t i nh hoàn , và chi dưới). 

T u ầ n h o à n t ĩnh mạch có chức n ă n g chủ yếu là đưa m á u k h ử 
oxy từ các mao mạch t ĩ n h mạch v ề t i m để t h ả i C 0 2 ra ngoài . 
Tuần hoàn t ĩnh mạch d iễn ra theo 2 đường n h ư sau: 

Thứ nhấ t là các t ĩ n h mạch ở đ ầ u cổ, các t ĩ nh mạch chi t r ê n , 
các t ĩnh mạch ở lồng ngực ở p h ầ n t r ê n cơ h o à n h của cơ t h ể đổ 
vào t ĩnh mạch chủ t r ê n . Đồng thòi các t ĩ n h mạch ở t ạ n g trong ổ 
bụng, các t ĩnh mạch chi dưới được đố vào t ĩ nh mạch chậu chung 
phả i và t r á i đổ vào t ĩ n h mạch chủ đ u ố i - tức là m á u của t ấ t cả 
các t ĩnh mạch của các bộ p h ậ n dưới cơ h o à n h của cơ t h ể về t â m 

nhĩ phả i . 

T h ứ hai là t u ầ n h o à n cửa. M á u của t ĩ nh mạch chuyển t ừ 
lưới mao mạch ở t rong ổ bụng của ống t iêu hóa , của lách, của 
tụy v ậ n chuyển tớ i gan. M á u n à y p h ả i đi qua một lưới mao 
mạch t h ứ hai ở t rong gan trước k h i vào t u ầ n h o à n chung theo 
đường t ĩ nh mạch chủ dưới . Đặc đ iểm của m á u t ĩ nh mạch n à y là 
đã có t h ê m các chất d inh dưõng mới được hấp thu và được gan 
biến đ ổ i đ iều hòa trước k h i cung cấp dinh dưỡng cho các phần 
của cơ t h ể . 

Có t h ể t h ấ v t u ầ n h o à n phổi đã chuyển m á u k h ử oxy t h à n h 
m á u được oxy hóa , còn t u ầ n h o à n cửa đã cung cấp cho m á u 
những chất d inh dưỡng cần t h i ế t cho cơ t hể . 
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So s á n h n h ậ n thức của y học cổ t r u y ề n và y học h i ệ n đ ạ i vê 
k i n h lạc - mạch, t u ầ n h o à n của h ệ k i n h lạc và h ệ t u ầ n h o à n 
m á u ta thấy có những né t h o à n t o à n giống nhau đó là: 

K i n h lạc (k inh mạch, lạc mạch, t ôn lạc) và h ệ mạch m á u 
đ ề u là ông dẫn m á u k h é p k í n từ to đ ế n nhỏ , đi k h ắ p nơi, có đi có 
về để đ ư a h u y ế t k h í đi t o à n t h â n và t h ả i t h á n k h í ra ngoà i . 

K i n h lạc có các đường l ầ n lượt đi vào và ra lục p h ủ ngũ tạng 
v ố i t ê n gọi t ắ t là K i n h phế , K i n h đ ạ i t rướng, K i n h v ị , K i n h tì , 
K i n h t â m , K i n h t i ể u t rường, K i n h b à n g quang, K i n h t h ậ n , K i n h 
tam bào , K i n h tam t iêu , K i n h đỏm, K i n h can r ồ i về phế , nghĩa 

là b ắ t đ ầ u t ừ phế , t ậ n cùng ở can để l ạ i về phế . 

Còn y học h i ệ n đ ạ i cũng có h ệ thống mạch m á u vào và ra 
các cơ quan qua động mạch chủ v ố i các n h á n h lên đ ầ u cô, ra chi 
t r ê n ở ngực t i m phôi , ở t ạ n g t rong bụng và t h à n h bụng chi dưỏ i , 
cũng b ắ t đ ầ u t ừ phổ i v à qua t u ầ n h o à n cửa ở gan để đ ả m bảo 
cho m ọ i chức n ă n g của con ngườ i . 

Trong k i n h lạc có k i n h â m v à k i n h dương có quan h ệ b iểu lí, 
m ỗ i k i n h c h í n h có một k i n h n h á n h và h ệ thống lạc mạch tương 
ứng. Trong y học h i ệ n đ ạ i m ỗ i động mạch có một t ĩ n h mạch 
tương ứng va h ẹ thống mao động t ĩ n h mạch. Trong k i n h lạc có 
các k i n h T h á i â m , T h i ế u â m , T h i ế u dường đ a k h í t h i ể u huyết , 

T h á i dương T h i ế u dương đa huyế t t h i ể u k h í và D ư ơ n g minh đa 
k h í đa huyế t , t rong h ệ mạch m á u của y học h i ệ n đ ạ i có động 
mạch m á u được oxy hóa , t ĩ n h mạch m á u k h ử oxy, và t u â n h o à n 
cửa m á u có n h i ề u chất d inh dưỡng. 

Trong k inh lạc có mạch N h â m là bể của âm, mạch Đốc là bể của 
(lương trong h ệ mạch m á u là động mạch chủ quản lý việc p h â n phối 
m á u oxy hóa, t ĩnh mạch chủ là nơi tập hợp m á u k h ử oxy. 

Trong k i n h lạc có kì k i n h b á t mạch là nới chứa h u y ế t kh í 

k h i nó đầy m à k i n h lạc k h ô n g chứa hế t , t h ì t rong h ệ mạch m á u , 
h ệ thống t ĩ n h mạch là nơi chứa 64% m á u t o à n t h â n , đ ả m bảo 
cho t u ầ n h o à n b ì n h thường. 
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Khác nhau rõ r ệ t n h ấ t là ngườ i xưa chỉ quan s á t bằng mắ t , 
tuy tỉ m ỉ song k h ô n g t h ể ch ính xác cụ t h ể n h ư y học h i ệ n đ ạ i đã 
có công cụ là khoa học g iả i phẫu thực nghiệm. X i n n ê u ý k i ế n 

của GS Đỗ X u â n Hợp trong tà i l i ệ u Một số t huyế t cơ b ản về y 

học cổ t r u y ề n qua các thòi đ ạ i (1978 Trường đ ạ i học Q u â n y, 
t rang 6-7): "Ở c h â u Âu, ông Hippocrate (430-377 TCN) ngườ i H i 
lạp, ông Galien (130-201 SCN) còn m ổ kh ỉ đ ể học v ề ngườ i ; tuy 
ông Hippocrate được coi là t h à y t ổ của y học t â y âu , n h ư n g ông 
l ạ i n h ầ m coi động mạch n h ư ống dẫn khí , vì t h ấ y k h i ché t các 
động mạch k h ô n g có m á u . T h ậ t ra k h i ngườ i chết, m á u ở các 
động mạch do sự co bóp của các t h à n h động mạch (có n h i ề u sợi 
cơ và sợi đ à n hồi) và do sự đẩy m á u còn dư l ạ i của t i m n ê n được 
chuyển sang các t ĩ nh mạch và t ụ t ập ở đó". Song t ừ t h ế k ỉ X V I -
XX, chế độ tư b ản ra đòi ở c h â u Âu, khoa học tự n h i ê n có những 
tiên bộ quan trọng, v ề g i ả i p h ẫ u học, Vesale (1514-1564, Bỉ) qua 
mô tử t h i đã v i ế t 7 cuốn sách về cấu tạo con ngườ i . N h i ề u 

nghiên cứu về sinh lý học đã x u ấ t h i ện : p h ư ơ n g p h á p g i ả i p h ẫ u 
của Servel (1511-1553) t ì m ra t u ầ n h o à n phổi , W i i l i a m Harvey 
(1578-1657) chứng m i n h được t i m bơm m á u đi quanh cớ t h ể 
p h á t h i ệ n ra h ệ thống t u ầ n h o à n m á u . Và Malp igh i (1628-1694) 
nhò quan sá t bằng k í n h h i ể n v i t ìm được t u ầ n h o à n mao mạch 
phổi (Sinh lí học t ậ p ì, t r ang 23). T ừ đó h ì n h t h à n h h ệ thống 
tuần h o à n m á u k h á h o à n ch ỉnh. 

Còn trong y học cổ truyền, khi chết có thể giải phẫu để xem 
sự dài ngắn của mạch, sự t rong đục của huyết , sự n h i ề u ít của 
khí , t rong 12 k i n h mạch th ì k i n h n à o t h i ể u huyế t đa kh í , k i n h 
nào đa huyế t t h i ể u kh í , k i n h nào đa huyế t đa kh í , k i n h n à o 
t h iểu huyế t t h i ể u kh í , t ấ t cả đ ề u có số lượng cả (L inh K h u K i n h 
thủy) . Vì k h ô n g gắn được với khoa học kỹ t h u ậ t h i ệ n đ ạ i , y học 
cô t r u y ề n v ẫ n dừng ở mức độ cũ. Cách mô t ả tuy k h á c nhau 
n h ư n g n ộ i dung về cơ b ả n giống nhau đ ề u mô t ả một hệ thống 
có chức n ă n g đ ư a k h í huyế t đi nuôi dưỡng cơ t hể . 
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Mạch đập 

- Y học cổ truyền khi thiết mạch (bắt mạch) thì thấy có 
mạch đập (động mạch). Ở 12 k i n h mạch đ ề u có mạch đập (động 
mạch), co p h ư ơ n g p h á p chỉ t h ô n g qua mạch thốn k h ẩ u cũng có 

t h ể chẩn đoán được bệnh của ngũ t ạ n g lục phủ . Đó là cách xác 
đ ịnh sự t ố t hay x ấ u , sự sống hay chết của ngườ i bệnh ( N ạ n K i n h 
đ iều 1). 

- Y học h i ệ n đ ạ i t h ì cho r ằ n g mạch đập là h i ệ n tượng dao 
động của á p suất động mạch t rong chu kì t i m v à h i ệ n tượng 
sóng rung động t h à n h mạch (ở cổ tay động mạch quay) mà 
ngón tay t h à y thuốc đ ặ t vào có t h ể cảm n h ậ n t h ấ y được (Sinh lý 
học ì, NXB Y học 1999, t r ang 197). Hoặc mạch là m ộ t sóng căng 
phồng v à kéo dà i ra m à ta cảm thấy t r ê n t h à n h động mạch do 
t â m . t hấ t t r á i co, đ ẩ y t ừ 40-80 m i m á u vào động mạch chủ đã 
đ ầ y m á u . K h i động mạch chủ phồng ra mộ t sóng l an dọc theo 
t h à n h của các động mạch có t h ể được ép n h ẹ t r ê n n ề n xương 
(Ross và Wilson, G i ả i p h ẫ u học v à s inh lí học n g ư ờ i khỏe và 
n g ư ờ i bệnh, NXB Y học 1996, t r ang 126). 

- Nạn Kinh dịch thích giải thích điều Ì của Nạn Kinh đã 
cụ t h ể hóa các chỗ mạch đập (động mạch) của 12 k i n h t r ù n g với 
các động mạch của y học h i ệ n đ ạ i n h ư sau: 

Kinh phế có: Trung phủ - động mạch ngực mỏm cùng vai, 
V â n m ô n động mạch ngực m ỏ m c ù n g vai (a. thoraco acromialis), 
T h i ê n p h ủ - động mạch c á n h tay, H i ệ p bạch - động mạch cánh 
tay (a. brachialis). 

Kinh đại tràng có: Hợp cốc - động mạch quay, Dương khê 
động mạch quay (a. radialis). 

Kinh tâm có: Cực tuyền - động mạch nách (a. axillaris) 
T h ầ n m ô n động mạch t r ụ (a. ulnaris). 

Kinh tiểu trường có: Thiên song - động mạch cảnh ngoài 
(a. carotis lateralis). 
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K i n h t â m bào có: Lao cung - cung động mạch gan tay (arcus 
palmarìs). 

K i n h tam t iêu có: Hòa liêu - động mạch t h á i dương n ô n g (a. 
temporalis superficialis). 

K i n h t ì có: Cơ môn - động mạch đù i n ô n g (a. femoris 
superficialis), Xung m ô n - động mạch đù i ngoà i (a. circomflexa 
femoralis lateralis). 

Kinh vị có: Đại nghinh - động mạch mặt (a. faciaỉis), Nhân 
nghinh - động mạch cảnh t rong (a. carotis interna), Kh í nha i -
động mạch t h à n h bụng nông (a. epigastrica superfĩcialis), Xung 

dương - động mạch mu c h â n (à. dorsalis). 

Kinh thận có: Thái khê - động mạch chày sau (a. tibialis 
posterior), Âm cốc - động mạch t r ê n gối t rong (a. genus superior 
medialis). 

Kinh bàng quang có: ủy trung - động mạch khoèo (a. 
poplitée). 

Kinh can có: Thái xung - động mạch mu xương bàn chân (a. 
metatarseae dorsales), N g ũ lí - động mạch đù i (a. femoraỉis), Âm 
liêm - động mạch đ ù i ngoà i (a. circonflexa femoris lateralis). 

Kinh đởm có: Thính hội - động mạch thái dương nông, Hàm 
yếm - động mạch t h á i dương n ô n g (a. temporalis superficialis). 

- Có thể thấy tuy tên gọi của y học cổ truyền và y học hiện 
đ ạ i có k h á c nhau n h ư n g đ ề u là c ù n g một loạ i động mạch. Và các 
động mạch ở đ ầ u ( n h ư động mạch t h á i dương nông, động mạch 
t r á n , động mạch mặ t ) , các động mạch ở cổ (động mạch cảnh), ở 
ngực (động mạch mỏm c ù n g vai), các động mạch ở chi t r ê n (như 
động mạch n á c h , động mạch c á n h tay, động mạch quay, động 
mạch t rụ , động mạch gan tay chung), các động mạch ở chi dưói 
(động mạch t h à n h bụng nông , động mạch đù i , động mạch m ũ 

đùi , động mạch c h à y t rưốc, động mạch chày sau, động mạch 
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t r ê n gối trong, động mạch mu chân , động mạch xương b à n chân) 
đã được ghi l ạ i và đ ề u gắn với 12 k i n h mạch. 

Dựa vào hoạt động của kinh lạc, cũng là hoạt động của hệ 
t u ầ n h o à n để đ á n h giá t ì nh t r ạ n g bệnh, sự sống chết là n h ậ n 
đ ịnh chung của cả y học cổ t r u y ề n và y học h i ệ n đ ạ i . 

Huyết dịch 

Cả y học cổ truyền và y học hiện đại đêu khẳng định lưu 
t h ô n g t rong k i n h lạc - mạch m á u là huyế t k h í - hu vế t dịch. 

- Huyết dịch theo y học cổ truyền 

Nguồn gốc: "Trung tiêu nhận khí của thức ăn uống qua tác 
dụng của t ì , t á c h phần t i n h hoa ra r ồ i b i ế n t h à n h đỏ để nuôi 
dưỡng con ngươi, đó là huyết" (L inh K h u Quyết kh í ) ( từ thức ăn 
uống t h à n h h u y ế t dịch nói chung). 

"Dinh khí là tân dịch mà thức ăn uống tiết ra đổ vào mạch 
hóa t h à n h h u y ế t để nuô i dưỡng tứ chi, đổ vào ngũ t ạ n g lục phủ 
v ậ n h à n h t rong t o à n t h â n ứng với thò i gian 100 khắc của một 
n g à y đêm" (L inh K h u T à k h á c h ) ( từ thức ă n uống t h à n h dinh 
k h í t rong huyế t dịch). 

"Ở trung tiêu, tinh hoa của thức ăn uống dưối dạng tân dịch 
đi lên t ư ố i vào khe giữa các cơ, t h ấ m vào tôn mạch, sau đó t ân 
dịch n à y được b i ến t h à n h m à u đỏ . H u y ế t hòa th ì tôn mạch đầy và 
t r à n ra vào lạc mạch, lạc mạch đầy th ì vào k i n h mạch" ( U i l h Khu 
Ung thư) (từ thức ă n uống t h à n h dịch t h ể t rong huyế t dịch). 

"Thận sinh cốt tủy, tủy làm đầy xương, xương là hợp của 
t h ậ n và nuô i tóc" (Tố Vấn) . "Thận k h í k h ô n g hao tôn th ì no đưa 
t i n h (hậu th iên ) về t h ậ n để t h à n h t i n h ( t à n g ở thận) . T i n h m à 
k h ô n g t i ế t ra t h ì được đưa về can để hóa t h à n h huyế t " (Trương 
th ị y thông) (từ t ủ y xương t h à n h huyế t cầu t rong huyế t dịch) 

Y học cổ truyền còn cho rằng ngoài huyết dịch còn khí tuần 
h o à n t rong k i n h lạc. V ậ y là k h í gì? Đó là d inh k h í và t ô n g k h í 
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L i n h K h u Tà k h á c h viết : Ngũ cốc vào dạ dày được t iêu hóa 
r ồ i th ì cặn bã, t â n dịch và tông kh í sẽ đi 3 đường k h á c nhau. 
Tông k h í t ích ở t rong ngực, xuấ t ra ngoài theo đường hầu họng, 
vào t â m mạch (sách T h á i t ố sửa là t â m phê) và t h ú c đẩy hô hấp. 
D inh k h í từ t â n dịch t i ế t ra, đổ vào mạch, hóa t h à n h huyế t để 
nuôi tứ chi, dưỡng ngũ tạng lục phủ và t u ầ n h o à n 50 chu kì 
trong Ì ngày đêm. 

Linh Khu Ngũ vị còn viết (trang 388): còn đại khí tụ mà 
không t á n , t ích ở trong ngực ở chỗ gọi là k h í h ả i . Đ ạ i k h í n à y t ừ 
p h ế x u ấ t ra ngoài , theo đường h ầ u họng để ra và vào, k h i thở ra 
thì k h í xuấ t , k h i h í t vào th ì k h í nhập, n h ư vậy k h í t ròi và t i n h 
khí của thức ă n sẽ k ế t hợp với nhau là nguồn gốc chủ y ế u của 
việc duy t r ì sức khỏe. T i n h k h í của t rờ i đ ấ t n à y là tông k h í ( đạ i 
khí), nửa n g à y k h ô n g ă n t h ì k h í suy, Ì n g à y k h ô n g ă n t h ì k h í 
th iểu. 

Có thể thấy huyết dịch của y học cổ truyền có dinh khí, tông 
khí , t â n dịch có nguồn gốc từ thức ă n và huyế t t ừ t ủ y xương 
sinh ra. H u y ế t dịch t u ầ n h o à n ở k i n h t o ạ i để nuô i dưỡng t o à n 
t h â n (kinh toạ i cũng là k i n h lạc). 

- Huyết dịch theo y học hiện đại: 

Theo y học, máu chủ yếu gồm huyết tương (từ thức ăn uống) 
và t ế bào m á u ( từ t ủ y xương) lơ lửng t rong huyế t tương. H u y ế t 

tưởng chiếm khoảng 55% còn t ế bào chiếm khoảng 45% t h ể t ích 
máu . 

H u y ế t t ương là dịch lỏng m á u , m à u v à n g chanh gồm nước 
(90-92%) và các chấ t h ò a tan bao gồm: Các protein huyế t tương 
(albumin, globulin, fibrinogen, các y ế u t ố đông máu) ; Các muối 
vô cơ (na t r i chlorua, n a t r i bicacbonat, ka l i , m a g n ê , phópho , sắt, 
calci, đồng, iod, côban) ; Các chất d inh dưỡng t ừ thức ă n đã được 
t iêu hóa (monosaccharid từ các cacbonhydrat, các acid amin t ừ 
các protein, các acid béo và glycerol từ các chất béo, các v i t a m i n 
từ h ầ u h ế t các l o ạ i thức ăn) ; Các chất cặn bã hữu cơ (urê, acid 
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uric, creatinin); Các hormon; Các men (chảng h ạ n n h ư các yêu 
t ố đông m á u khác); Các k h á n g t hể ; Các chất kh í (oxy. carbon 
dioxit, nitrogen). 

Các tế bào máu lơ lửng trong huyết tương gồm hồng câu, 
bạch cầu, t iêu cầu. Ở đây chỉ nói về hồng cầu, bạch cầu. 

Hồng cầu được tạo n ê n trong tủy đỏ của xương và t r ả i qua 
một số giai đoạn p h á t t r i ể n trước k h i vào m á u . T u ổ i t h ọ của 
hồng cầu t u ầ n h o à n t rong m á u là khoảng 120 ngày . Có khoảng 
5 x l 0 1 2 hồng cầu trong rtìỗi l í t m á u , cơ t h ể ngườ i t r ư ở n g t h à n h có 
5-6 lít m á u . Hồng cầu là t ế bào t r ò n h ì n h đĩa, ha i m ặ t lõm 
k h ô n g có n h â n , có đường k í n h khoảng 7 micromet (Ì micromet = 
Ì phần t r i ệ u mét ) chứa hemoglobin k ế t hợp với oxy ở phôi và 
v ậ n chuyển đ ế n m ọ i nơi qua đường động mạch, và k ế t hợp vối 
cacbon dioxit t h ả i ra t ừ các tê bào và v ậ n chuyển vê phổi qua 
đường t ĩ n h mạch. N h u cầu nhập oxy và đào t h ả i cacbon dioxit 
t ă n g lên k h i hoạ t động của t ế bào t ă n g lên , và qua hoạ t động 
của hô hấp . 

Bạch cầu là những tế bào có khả năng vận động, được tạo 
n ê n một phần trong t ủ y xương và một phần trong các mô bạch 
huyết . Sau k h i được tạo ra, c h ú n g được đưa vào m á u , được 
chuyển đi khắp cơ t h ể để được sử dụng, đặc b i ệ t là các v ù n g đang 
bị v iêm n h i ễ m để chống l ạ i các tác n h â n gây n h i ễ m t r ù n g , loạ i bỏ 
các t ế bào chết do già, các t ế bào bị t ổn t hương do bệnh tậ^. 

Bạch cầu gồm bạch cầu hạt, bạch cầu mônô, bạch cầu 
lymphô . Bạch cầu h ạ t k h i được g i ả i p h ó n g t ừ t ủ y xương sẽ tồn 
t ạ i t rong m á u 4-8 giờ , khoảng 4-5 n g à y t rong mó. K h i cơ t h ể bị 
n h i ễ m k h u ẩ n nó v ậ n động đ ế n nơi bị v iêm thực h i ệ n chức n ă n g 
bảo vê r ồ i bị p h á hủy. Bạch cầu mônô cũng t ồ n t ạ i t rong m á u 
lưu t h ô n g 10-20 giờ r ồ i x u y ê n mạch vào các mô và t rở t h à n h đa i 
thực bào của mô, t ồ n t ạ i h à n g t h á n g , h à n g n ă m cho đ ế n lúc bi 

p h á hủy sau k h i đã l à m xong n h i ệ m vụ . 
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Bạch cầu lymphó được tạo từ các mô bạch huyết, theo bạch 
mạch vào m á u . Sau ít giờ chúng xuyên mạch vào các mô, trở l ạ i 
bạch mạch rồ i vào m á u . N h ư vậy đã có sự t u ầ n hoàn liên tục của 
bạch cầu lymphô qua các mô. Bạch cầu lymphô có đờ i sống dài 
h à n g t h á n g hoặc h à n g n ă m tùy thuộc vào nhu cầu của cơ thê . 

So s á n h n h ậ n thức của y học cổ t r u y ề n vố i y học h i ệ n đ ạ i ta 
thấy dinh k h í tương tự huyế t tương, huyết bào gồm cả hồng cầu, 
bạch cầu và l y m p h ô trong bạch mạch. (Trọng y học cổ t r u y ề n có 

vệ k h í có tác dụng n h ư bạch cầu lymphô trong bạch mạch song 
được miêu t ả là t u ầ n h o à n ngoài mạch cho n ê n k h ô n g đ ư a vào 
đây). 

Kết luận 

Qua phân tích những tư liệu về kinh lạc, tâm mạch, huyết 

của y học cô t r u y ề n với tư l i ệ u về t u ầ n h o à n m á u ( t im - mạch 
m á u m á u ) của y học h i ệ n đ ạ i , có t h ể k ế t l u ậ n h ệ k i n h lạc của y 
học cô t r u y ề n c h í n h là h ệ mạch m á u của y học h i ệ n đ ạ i . 

1. Hệ kinh lạc là nơi huyết khí vận hành để nuôi dưỡng âm 
dương, nhu n h u ậ n g â n xương, l à m khớp l i n h hoạ t . K h i huyế t 

hòa th ì nó lưu h à n h t h ô n g suốt t rong mạch đi nuô i dưỡng tố t 
âm dương, l à m r ắ n chắc g â n xương, l à m l i n h l ợ i các khớp và 
t â m chủ huyế t mạch. 

H ệ thống t u ầ n h o à n m á u có chức n ă n g v ậ n chuyển chất 
giữa các mô các cơ quan, gồm t i m bơm đẩy m á u đi, mạch dẫn 
m á u t ố i mô cấp cho m ỗ i cơ quan một lượng m á u hợp với nhu cầu 
từng lúc của t ừ n g cơ quan. v ề cơ b ản chức n ă n g của ha i h ệ k i n h 
lạc và t u ầ n h o à n m á u là một. 

2. T â m là cơ quan q u â n chủ quyết đ ịnh sự sống chết, t â m 
chủ huyế t mạch, có t h ể h i ể u t â m mạch và huyế t là một hệ thống 
trong đó t â m g iữ va i t rò chủ đạo, mạch là nơi huyế t t u ầ n hoàn , 
và h u y ế t dịch là v ậ t chất để nuôi dưỡng duy t r ì sự sống của cơ 
t h ể . 
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Tim là cơ quan có vai t rò ch ính duy t r ì sự t u ầ n h o à n liên tục 
trong cơ t hể . Hoạ t động cơ bản của t i m là bơm đẩy m á u từ t i m 
ra mạch m á u , t i m phả i bơm m á u k h ử oxy lên phối . t i m t r á i bơm 
m á u oxy hóa ra ngoạ i v i để nuô i dưỡng toàn t h ả n . T i m còn đập 
th ì còn sống, t i m ngừng đập th ì chết. Chức n ă n g của t â m và t i m 
là một. V ề cơ bản t â m và t i m là một. 

3. K i n h lạc là một cấu t h à n h của cơ t h ể có t ừ b à o tha i mạch 
l àm đường đi của d inh huyết , k h i ă n uống thức ă n h ó a t h à n h 
chất d inh dưỡng mạch sẽ t h ô n g và k h í h u y ế t v ậ n h à n h trong 
mạch để nuô i dưỡng cơ t h ể . M ạ c h là hợp của t â m là p h ủ của 
huyết , là nơi v ậ n h à n h của k h í huyế t , k h ô n g p h ả i là kh í , cũng 

k h ô n g p h ả i là huyế t . 

M ỗ i t ạ n g p h ủ đ ề u có Ì k i n h mạch đ ư a h u y ế t k h í đ è n để duy 
t r ì sự sống và hoạ t động của các tạng p h ủ v à cơ quan có quan hệ 
với t ạ n g phủ . 

Có những k i n h mạch t ừ ngoạ i v i về t r u n g t â m và có những 
k i n h mạch đi ở t r u n g t â m ra ngoạ i v i , và lượng huyế t k h í ở các 
mạch k h á c nhau t ù y va i t rò của t ạ n g phủ , và đi theo vòng khép 
k ín , n ố i t h ô n g với nhau bởi các k i n h n h á n h , các lạc mạch, tôn 
mạch, đồng thờ i cũng có h ệ thống dự t r ữ (kì k i n h b á t mạch) để 
đ ả m bảo t u ầ n h o à n cho k i n h c h í n h được ổ n đ ịnh. 

Hệ thống mạch máu có động mạch mang máu được oxy hóa, 
t ĩ n h mạch mang m á u k h ử oxy, t ĩ n h mạch cửa mang các chất 
d inh dưỡng hòa tan, có động mạch chủ quản lí h ệ động mạch đi 
các t ạ n g phủ , t ĩ n h mạch chủ t ập hợp t ấ t cả h u y ế t k h ử oxy của 
các t ĩ n h mạch, có h ệ t ĩ n h mạch l à m nơi dự t r ữ m á u đẽ đ ả m bảo 
cho t u ầ n h o à n m á u được ôn đ ịnh. 

Về cơ bản tuần hoàn của 2 hệ thống này là một. 

4. M ạ c h đập (động mạch): 

Y học cổ truyền cho rằng 12 kinh chính đêu có động mạch 
(mạch đập) và đã ghi 24 nơi có mạch đập, t rong n à y có r ấ t n h i ề u 
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được d ù n g trong bắ t mạch ở các vị t r í của các động mạch của y 
học h i ệ n đ ạ i t ừ các động mạch ở đ ầ u (động mạch t h á i dương 
nông, động mạch t r á n , đọng mạch mặ t ) , động mạch cảnh, động 
mạch mỏm c ù n g vai, các đọng mạch chi t r ê n (động mạch nách , 
động mạch c á n h tay, động mạch quay, động mạch t rụ , động 
mạch gan tay chung), đen các động mạch chi dưới (động mạch 
thanh bụng nông, động mạch đùi , động mạch m ũ đùi , động 
mạch chày trước, động mạch chày sau, động mạch t r ê n gối 
trong, động mạch mu chân , động mạch xương b à n chân) . 

5. Huyết dịch: 

Theo y học cổ t ruyền , huyế t dịch có 2 nguồn ch ính , một là t ừ 
thức ă n uống, qua t ác dụng của t rung t iêu chuyển t h à n h , n h ư 
tân dịch đi lên t ư ố i vào khe giữa các cơ t h ấ m vào tôn lạc, sau đó 
được b iến t h à n h m á u đỏ , huyế t hòa th ì tôn mạch t r à n đầy, t r à n 
ra lạc mạch, lạc mạch đầy th ì vào k i n h mạch, hoặc qua t ác dụng 
của tì, t ách phần t i n h hoa ra, b i ến t h à n h đỏ để nuô i dưỡng con 
ngươi, đó là huyết , hoặc d inh k h í là t â n dịch m à thức ă n uống 
t i ế t ra đổ vào mạch hóa t h à n h huyết , và t ông k h í là k ế t hợp của 
khí t rờ i và k h í đấ t . 

Ngoài phần t ừ thức ă n uống còn phần do t ủ y sinh ra: t h ậ n 
kh í không hao t ổ n t h ì nó đ ư a t i n h vào t h ậ n để t h à n h t i n h , t i n h 
mà không t i ế t ra được t h ì được đưa về can để h ó a t h à n h huyế t . 

Còn y học h i ệ n đ ạ i t rong m á u có huyế t tương gồm nước (90-
92%) và các chất h ò a t an t rong đó có các chất d inh dưỡng t ừ 
thức ă n uống và các t ế bào m á u do t ủ y xương sinh ra (hồng cầu, 
bạch cầu) và mô bạch huyế t tạo ra ( lymphô), có kh í oxy và C 0 2 

gắn vố i hemoglobin. 

N h ư vây nguồn gốc và t h à n h phần của huyế t dịch của y học 
cổ t r u y ề n va y học h i ệ n đ ạ i là n h ư nhau về cơ bản. 

6 Tuy n h i ê n cần lưu ý là: H ệ k i n h lạc ch ính là h ệ t u ầ n 
h o à n m á u được ngườ i xưa mô t ả có chức n ă n g về cơ b ản là chức 
nang của h ệ t u ầ n h o à n , có cấu t r úc có gắn bó chặ t chẽ với h ệ t i m 
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mạch ( t im động mạch, t ĩnh mạch, mao mạch), có t h à n h phần 
của huyết dịch phản á n h được t h à n h phần c h í n h của m á u , song 
do h ạ n chế của lịch sử và t ách ròi khoa học kỹ t h u ậ t n ê n miêu 
t ả chưa t h ậ t đầy đủ và ch ính xác, có lúc còn mơ hồ k h ó h i ể u . 

7. T ạ i sao c h â m cứu được phổ cập sang P h á p , c h â u A u t ừ 
những n ă m 30 của t h ế kỷ XX, r ấ t n h i ề u n h à khoa học đã đi t ìm 
h i ể u thực chất của h ệ k i n h lạc v ẫ n chỉ đề cập qua đ ế n h ệ t u ầ n 
hoàn , phần lớn có xu h ư ó n g coi là một h ệ r i êng? Có t h ê vì thay 
đ ổ i n h ậ n thức về h ệ k i n h lạc (ví d ụ coi k i n h lạc chỉ là h ệ t u ầ n 
h o à n m á u ) q u á k h ó k h ă n . K h ô n g p h ả i mộ t lúc m à có t h ê thay 
đ ổ i được. 

8. Ở thờ i đ ạ i nay, khoa học cơ b ả n với những t r ang t h i ế t bị 
n g à y một h i ệ n đ ạ i g iúp ta có t h ể k h á m p h á các cấu t r ú c nhỏ 
n h ấ t (càng n g à y c à n g nhỏ được p h á t h iện) , chẳng l ẽ ta không 

t ìm ra h ệ k i n h lạc m à n g ư ờ i xưa chỉ n h ì n b ằ n g m ắ t sờ bằng tay 
đã t hấy và m i ê u t ả k h á k ĩ ở các sách xưa? 

Chẳng l ẽ sau gần mộ t t h ế k ỷ được p h ổ b i ế n sang c h â u Âu, 
hơn một p h ầ n t ư t h ế kỷ được T ổ chức Y t ế T h ế g iỏ i công nhận 
c h â m cứu là một khoa học mang t í n h quốc t ế , ta v ẫ n chưa t ìm 
được thực chất của h ệ k i n h lạc? 

Tôi nghĩ đã đ ế n lúc ta có n h ậ n thức mới mang t í n h khoa học 
về h ệ k i n h lạc của y học cổ t r u y ề n , đó là: H ệ k i n h lạc là h ệ tuần 
h o à n m á u được p h á t h i ệ n ở giai đ o ạ n c h ư a có t á c động của khoa 
học kỹ t huậ t , khoa học công nghệ h i ệ n đ ạ i n ê n c h ư a đầy đủ n h ư 
h ệ t u ầ n h o à n m á u h i ệ n nay. 

VỀ HUYỆT, THẦN KHÍ VÀ HỆ THẦN KINH 

Huyệt là gì? 

Tên gọi và định nghĩa: 

H u y ệ t có các t ê n k h á c nhau: huyệ t , t i ế t , h ộ i , k h ô n g k h í 
huyệt , k h í p h ủ (Nội k inh) , khống huyệ t (Giáp ấ t k inh) , h u y ệ t 
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đạo (Thái b ình t h á n h huệ phương), du huyệ t (Đồng n h â n du 
huyệ t c h â m cứu đồ k inh) , huyệt vị (Thần cứu k i n h luận) . 

ơ Việt Nam đã dùng các tên: Huyệt, huyệt vị, huyệt đạo, du 
huyệt . Bài n à y d ù n g tên huyệt . 

Có các định nghĩa về huyệt như sau: 

- Huyệt là nơi ra vào lưu hành của thần khí, không phải 
là da g â n xương ( L i n h K h u cửu c h â m thập n h ị n g u y ê n ) . Có t h ể 
coi đ â y là đ ịnh nghĩa chung của huyệ t ở b ấ t k y to chức n à o của 
cơ t h ể . 

- Huyệt là nơi mạch khí phát ra (Tố Vấn khí phủ luận) 
d ù n g đê chỉ huyệ t của các k i n h mạch. T r ư ơ n g Ch í T h ô n g chu: 
mạch giả huyết khí chí phủ, huyệt giả mạch khí sở phát (Tân 
biên Hoàng đ ế N ộ i K i n h , t rang 431). 

- Huyệt là nơi khí của ngũ tạng lục phủ xuất ra ở 12 kinh 
mạch, mỗ i k i n h mạch đ ề u có t ỉnh, huỳnh, du, k i n h , hợp Lục phủ 
có 12 huyệt nguyên , huyệ t n g u y ê n la nơi t ập t r u n g k h í hóa và 
dinh dưỡng của 365 h u y ệ t bẩm t h ụ t ừ ngũ t ạ n g (L inh K h u cửu 
châm thập nh i n g u y ê n ) . 

- Huyệt là nơi khí của tạng phủ xuất ra ở lưng, ngực bụng 

Du và mộ là tên gọi chung huyệt của ngũ tạng, ở bụng là 
âm là mộ, ở l ư n g là dương là du, mọ là nơi k i n h k h í t ụ l ạ i , du là 
nơi k i n h k h í t ừ đó t h â u ra da (Hoạ t Bá N h â n , theo N ạ n K i n h 
điều 67). 

- Huyệt bát hội là nơi kinh khí của tạng, phủ, cân, cốt 
mạch, huyết , kh í , t ủ y t rong k h i v ậ n h à n h t ập t rung l ạ i t ạ i đó. 
Những nơi đó có bệnh n h i ệ t th ì d ù n g các huyệ t đo để chữa (Nạn 
K i n h , đ iều 45). 

- Ở kinh cân điểm đau là huyệt (Linh Khu kinh cân). 

Qua các đ ịnh nghĩa t r ê n có t h ể thấy: 
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- Huyệ t là nơi t h ầ n k h í ra vào lưu h à n h , có cấu t r ú c r i ê n g 
k h ô n g phả i là da, là gân , là xương. H u y ệ t cũng là nơi vệ k h í lưu 
h à n h , nơi tà kh í x â m nhập vào cơ t h ể và lưu l ạ i , và p h ả i d ù n g 
c h â m để đ u ổ i tà kh í đi. 

- M ỗ i tổ chức trong cơ t h ể có huyệt đ ạ i d iện cho m ì n h : K i n h 
mạch có k inh huyệt; tạng phủ có ngũ du, nguyên , bôi du, mộ, hội 
huyệt; cân, cốt, huyết , khí , t ủy có hộ i huyệt t rong b á t hộ i . 

Y học hiện đại có tổ chức nào có vai trò như huyệt - hệ thống 
c ơ quan c ả m t h ụ 

Huyệt là nơi thần khí ra vào lưu hành (ỏ phần biểu của cơ 
t h ể tố chức) có t h ể h i ể u đó là nơi l iên t h ô n g cớ t h ể với ngoại 
cảnh, nơi cơ t h ể đ á p ứng (xuất) , t i ếp n h ậ n (nhập), l ư u h à n h (làm 
việc k h ô n g ngừng). Y học h i ệ n đ ạ i cũng có một t ổ chức có chức 
n ă n g n h ư vậy, đó là hệ thông cơ quan cảm thụ. 

Theo Sinh lý học tập li hệ thống này gồm: Đầu mút thần 
k i n h t ự do, các t i ể u t h ể , các t ậ n c ù n g có và k h ô n g có myelin ỏ 
c h â n lông. Cụ t h ể là: 

- T iếp n h ậ n cảm giác sò mó (xúc giác): Đ ầ u t h ầ n k inh tự 
do ở da, đ ầ u t ậ n c ù n g có và k h ô n g có myel in ở c h â n lông, t i ể u 
t h ể Meissmer ( thấy n h i ề u ở đ ầ u ngón, lòng b à n tay, đ ầ u lưỡ i , 
n ú m v ú và n ằ m ở đ ỉnh gai của da), đĩa Merke l ( t h à n h n h ó m ở 
dưới lớp b iểu bì da), t i ể u t h ể Paccini (ở dưới da, lớp s âu của da, 
bao khớp, dây chằng m à n g l iên cốt, m à n g xương, cân mạc treo, 
vỏ bao mạch m á u , mô l iên k ế t giữa các tạng). 

- T i ếp n h ậ n cảm giác n ó n g l ạ n h : T h ụ t h ể Krause Ganh), 
t h ụ t h ể R u f f i n i (nóng) t ương tự t i ể u t h ể Paccini. Sô t h ụ t h ể l ạ n h 
(Krause) gấp 3 l ầ n t h ụ t h ể nóng (Ruffìni) . 

- T iếp n h ậ n cảm giác đ au : Đ ầ u tự do của dây t h ầ n k i n h 
(nằm ở lớp n ô n g của da, và các mô k h á c m à n g xương, t h à n h 
động mạch mặ t khỏp, m à n g não. Ở lớp sâu có ít t h ụ t h ể đau hơn. 
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- Đáp ứng với cảm giác bản t h ể (sâu): Đ á p ứng với t rương 
lực cơ có phần cảm nhận của suốt ( thần kinh) cơ, đ á p ứng với 
cảm giác ỏ gân có t i ể u t h ể Golgi. 

- Đáp ứng với thay đổi của tạng phủ: Các t ậ n c ù n g của phó 
giao cảm (bài t i ế t acetylcholin), các t ậ n cùng của giao cảm (phần 
lớn bài t i ế t noradrenalin t rừ các t ậ n cùng ở t u y ế n mồ hôi, cơ 
dựng lông và một số mạch m á u bài t i ế t acetylcholin). c ầ n lưu ý 
hạch phó giao cảm n ằ m ngay ở trong t h à n h của t ạ n g hay s á t 
tạng, sợi h ậ u hạch chỉ dà i t ừ l m m đến vài em là đi ngay vào 
tạng và chi phối tạng; còn hạch giao cảm n ằ m ở hai chuỗ i hạch 
giao cảm hai bên cột t ủ y sống, hai hạch ( tạng và h ạ vị) t rưốc cột 
sống, sợi hậu hạch r ấ t dài , t ừ hạch đến tạng, hoặc vào dây t h ầ n 
k inh tủy để đến mạch m á u , t u y ế n mồ hôi cơ dựng lông, cơ vân . 

N h ậ n thấy: 

- H ệ thống cơ quan cảm t h ụ có chức n ă n g n h ư h ệ thống 
huyệt. Các cơ quan cảm t h ụ xúc giác, nóng l ạ n h , đ a u tương tự 
k inh huyệt (của mạch khí) ; các cơ quan cảm t h ụ đ á p ứng cảm 
giác bản t h ể tương t ự h u y ệ t h ộ i ở cân , cốt, các t ổ chức; các cơ 
quan cảm t h ụ đ á p ứng thay đ ổ i của t ạ n g p h ủ t ương t ự hệ thống 
huyệt du mộ t ạ i t ạ n g phủ , ngũ du và n g u y ê n huyệ t , huyệ t b á t 
hội (tạng, phủ, mạch) n ằ m t r ê n các đường k i n h ; thống huyệ t ở 
cân cơ. 

- H ệ thống cơ quan cảm t h ụ có cấu t r ú c của nó, k h ô n g phả i 
là da, cân, xương n h ư n g n ằ m ở da, cơ, gân , xương (màng) . Ch ỉ có 
dùng k í n h h i ể n v i mới t hấy được các cấu t r úc này , vì vậy y học 
cổ t r u y ề n chỉ có t h ể nói c h ú n g k h ô n g p h ả i da, gân , xương. 

Nguyên khí (thần khí) 

Trong phần nói về huyệt, các tài liệu đều nói đến các loại 
kh í n h ư t h ầ n kh í , mạch kh í , k h í của t ạ n g phủ . 

T h ầ n kh í là k i n h k h í (Tân biên H o à n g Đ ế N ộ i K i n h cương 
mục t rang 439). C h â n k h í là k i n h kh í (Tố V ấ n ly hợp c h â n tà 
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l uận , t rang 160). C h â n k h í là kh í từ t rờ i k ế t hợp với k h í cua ngũ 

cốc để bổ sung nuôi dưỡng toàn t h â n , và t rong lòi c h ú còn ghi: 
c h â n k h í còn gọi là n g u y ê n k h í (L inh K h u Thích t i ế t c h â n t à 
l uận , t rang 552-583). 

N h ư vậy t h ầ n kh í , k i n h kh í , c h â n k h í là n g u y ê n kh í . 

- Nguyên khí là gì? Điều 8 Nạn Kinh viết: Mười hai kinh 
mạch của cơ t h ể đ ề u có l iên quan đ ế n nguồn gốc của s inh khí . 
Nguồn gốc của sinh k h í là c ăn b ả n của 12 k i n h mạch. Kh í động 
ở khoảng giữa 2 t h ậ n là gốc (bản) của lục p h ủ ngũ tạng , của 12 
k i n h mạch, là cửa ngõ của hô hấp , là nguồn của t am t i êu , có tên 
là n ă n g lực chống t à kh í . Cho n ê n nói (nguyên) k h í là c ăn bản 
của con ngườ i . N ê u gốc rễ m à t u y ệ t t h ì c à n h lá k h ô héo , mạch 
t h ố n k h ẩ u m à m ấ t th ì chết, đó là do n g u y ê n k h í ở t rong đã tuyệt 
(chư thập nhị kinh mạch giả, giai hệ vu sinh khí chi nguyên, sở 
vị sinh khí chi nguyên giả, vị thập nhị kinh chi căn bản dã, vị 
thận gian động khí dã, thử ngủ tạng lục phủ chi bản, thập nhị 
kinh mạch chi căn, hô hấp chi môn, tam tiêu chi nguyên, nhất 
danh thủ tà chi thần. Cô khí giả, nhân chi căn bản dã, cân tuyệt 
tắc kinh diệp khô ai, thốn khẩu mạch bình nhi tử giả, sinh khí 
độc tuyệt tại nội dã) (sinh khí chi nguyên: s inh k h í là nguyên 
kh í , s inh k h í chi n g u y ê n là nguồn gốc của sinh khí ) , v ề khá i 

n i ệ m kh í , T r ư ơ n g c ả n h Nhạc v i ế t n h ư sau: "Khí t ạ i dương phận 
tức dương kh í , t ạ i â m tức â m kh í ; t ạ i b iểu v i ế t vệ kh í , t ạ i lí v i ế t 

d inh kh í ; t ạ i t ì v i ế t sung kh í , t ạ i vị v i ế t vị kh í ; t ạ i t hượng t iêu 
v i ế t t ông kh í , t ạ i t r u n g t i êu v i ế t t r u n g khí , t ạ i h ạ t i êu v i ế t 

n g u y ê n â m n g u y ê n dương chi kh í ; giai vô ph i kì b i ệ t danh hì 
(L inh K h u th í ch t i ế t c h â n t à l u ậ n , t rang 523). 

- T h ậ n t i n h là gốc của n g u y ê n kh í : 

"Thận chủ m ù a đông t à n g t i n h của t ạ n g phủ , n ê n t h ậ n vừa 
l ấ y bê t à n g (dương khí) l à m gốc, vừa là nơi t à n g t r ữ t i n h " (Tố 
V ấ n lục t i ế t t ạ n g tượng luận) . "Nguồn gốc của sinh m ệ n h là 
t i n h " (L inh K h u bản than). "Tinh hoa thanh khí" , " t inh là c h â n 
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â m , là v ậ t chất cơ bản của nguyên k h í n ê n cũng gọi là n g u y ê n 
â m " (Nội K i n h giảng nghĩa, t rang 90). 

Ngoài ra thận còn sinh cốt tủy (Âm dương ứng tượng đại 
luận). Não là bể của tủy (Linh K h u hả i luận). Th iên th ích p h á p 
k i ệ n di biên L i n h K h u còn viết : Khí xuất từ não. Sau n à y Lý Thờ i 
T rân v iế t : não là phủ của nguyên thần. N h ư vậy nguyên k h í là t ừ 
thận t inh hóa t h à n h , nó còn có liên quan đến não và tủy. 

- Nguyên khí ở đâu? Điều 36 Nạn Kinh viết: Mệnh môn là 
nơi ở của t i nh t h ầ n và nguyên khí . T rương Cảnh Nhạc cho rằng: 
"Mệnh môn là bể của t inh , tì vị là bể của t hủy cốc, đ ề u là gốc 
của tạng phủ. Cho n ê n mệnh môn là rễ của n g u y ê n kh í , là nơi ở 
của thủy hỏa, k h ô n g có nó th ì â m k h í của ngũ t ạ n g k h ô n g được 
nuôi dưỡng, dương k h í của ngũ tạng k h ô n g p h á t ra được. (Nội 
Kinh giáo học tham khảo t ư l i ệ u t rang 105). 

- Như vậy nguyên khí nằm ở mệnh môn. Vậy mệnh môn ở 
đâu? 

+ Trong Nội Kinh, không ghi cụ thể. Song Thích cấm luận 
T ố V ấ n (trang 272) có đoạn : Ở t r ê n cơ h o à n h có t â m phế, hai bên 

đôt t hứ 7 có t i ể u t â m Đốt t h ứ 7 là nộ i dung ngườ i đòi sau h i ể u 
khác nhau như : đố t t h ứ 7 là v i ế t sai, phải . là đốt t h ứ 10 và t i ể u 
t â m sẽ là đởm du (Tân b iên H o à n g đ ế N ộ i k i n h cương mục, 
t rang 6G). Còn H ả i Thượng th ì l ạ i cho t i ể u t â m ở hai bên đốt t h ứ 
7 t ính từ dưới lên, tức t h ậ n du {Huyền tẩn phát vi). 

+ Nạn Kinh điều 36 ghi: Hai quả thận không phải đêu là 
thận , m à b ê n t r á i là t h ậ n , bên phả i là mệnh môn. Vê nộ i dung 
này Hoạ t Bá N h â n cho rằng: T h ậ n có hai , tuy p h â n ra hai bên 
t r á i p h ả i mệnh môn , song k h í của c h ú n g t h ô n g nhau, và thực 
chất đ ề u là t h ậ n , và coi t h ậ n bên phả i là t h ậ n dương, t h ậ n bên 
t r á i là t h ậ n â m . T r ư ơ n g c ả n h Nhạc l ập ra bài H ữ u quy h o à n bổ 
t h ậ n dương, T ả quy h o à n bổ t h ậ n â m , sau n à y hai bà i n à y d ù n g 
để bổ t h ậ n dương bô t h ậ n â m chứ k h ô n g phả i bổ t h ậ n bên phả i , 
bổ t h ậ n bên t r á i theo ý của N ạ n K i n h (Nạn K i n h đ iều 36). 
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+ H ả i Thượng Lãn Ông t r ê n cơ sở ý k i ế n của T r i ệ u Hiên 
K h ả (mệnh môn nằm giữa 2 quả t h ậ n , cách mỗ i t h ậ n Ì, 5 thôn) 
đã đề xuấ t n h ư sau: mệnh môn ở ngang với rốn và g iáp VỚI 
xương sống, t í nh từ t r ên xuống là đốt 14, từ dưới lèn là đốt 7, vì 
t h ế N ộ i K i n h nói hai bên đốt sống 7 trong đó có t i êu t â m , q u á 
t h ậ n bên t r á i là â m thủy, quả t h ậ n b ê n p h ả i là ả m thủy , ớ giữa 
là mệnh môn, hỏa ở mệnh môn là hỏa vô h ì n h . tuy vô h ì n h 
n h n ư g nó có t i n h và có t i n h t h ầ n , t h ậ t là gốc cho c h â n dương, là 
căn b ản (gốc rễ ) cho n g u y ê n kh í Đây là k h í duy n h á t của t iên 
t h i ê n tức c h â n dương t rong tạng t h ậ n , là gốc sinh hóa ra t h â n 
t hể ; hai quả t h ậ n thuộc h à n h t h ủ y n h ư n g nó p h ầ n ra â m dưỡng, 
còn mệnh môn hỏa ở vào khe giữa c h ú k h ô n g lệch về b ê n phải 
( H ả i Thượng Huyền tẩn phát vi). 

- N g u y ê n k h í hoạ t động n h ư t h ế nào : 

N g ũ t ạ n g lục p h ủ p h â n b ố ở t am t iêu : T â m p h ê ở thượng 
t iêu , tì vị ở t r u n g t iêu , can t h ậ n và các p h ủ ở h ạ t i êu . 

+ N g u y ê n k h í p h â n bổ ở tam t i êu và quản lý t ấ t cả k h í của 
t ạ n g và phủ , vì vậy N ạ n K i n h đ i ể u 38 v i ế t : "Có n ă m t ạ n g n h ư n g 
có 6 phủ , vì có tam t i êu là p h ủ t h ứ 6, nơi p h â n n h á n h của 
n g u y ê n kh í , chủ k h í của lục phủ , ngũ tạng , 12 k i n h mạch. Do đó 
T r u n g t à n g k i n h v i ế t : t am t i êu là k h í của t am n g u y ê n ở ngườ i . 
Tam t iêu m à t h ô n g th ì t rong ngoà i p h ả i t r á i t r ê n dưới đều 

t h ô n g với nhau {Tam tiêu giả nhân chi tam nguyên chi khí dã; 
tam tiêu thông tắc nội ngoại tả hữu thượng hạ giai thông dã -
N ộ i K i n h g iảng nghĩa, t rang 79). N ạ n K i n h đ iểu 31 còn v iế t : 

"Tam t iêu là đường v ậ n h à n h của t h ủ y cốc, là nơi k h í hoạ t động 
từ bắ t đ ầ u đ ế n k ế t t h ú c để t hượng t i êu chỉ nạp m à k h ô n g xuất , 
t r u n g t iêu t i êu hóa ( làm nhừ) t hủy cốc, h ạ t i êu chủ p h â n thanh 
trọc chủ x u ấ t các chất cặn bã m à k h ô n g nạp (Tam tiêu giả thủy 
cóc chi đạo lộ, khí chi sở chung thủy dã; thượng tiêu giả chủ 
nạp nhi bất xuất; trung tiêu giả, chủ hủ thục thủy cóc- hạ tiêu 
giả chủ phân thanh trọc, chủ xuất nhi bất nạp). 
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+ Vê tác dụng k h í hóa của tam t iêu, Th iên dinh vệ sinh hội 
L i n h K h u v i ế t ( trang 192): Thượng t iêu l àm k h í nổ i lên ở t r ê n 
n h ư sương m ù tưới nuôi toàn t h â n , t rung t iêu t iêu hóa thức ă n , 
dạ dạy n h ư nồ i nước sôi bọt nổi lên mà k h ô n g chìm, l àm thức ă n 
t h à n h các chất d inh dưỡng, hạ t iêu bài t i ế t các chất cặn bã n h ư 
trong công r ã n h (Thượng tiêu như vụ, trung tiêu như âu, hạ tiêu 
như độc). 

+ Về khái niệm khí, Trương cảnh Nhạc viết như sau: "Khí 
t ạ i dương phận là dương khí , k h í t ạ i â m p h ậ n là â m kh í , k h í t ạ i 
biêu là vệ kh í , t ạ i lí là d inh kh í , t ạ i t ì là sung khí , t ạ i vị là vị 
khí, t ạ i t hượng t iêu là tông kh í , t ạ i t r u n g t i êu là t r u n g khí , t ạ i 
hạ t iêu là n g u y ê n kh í . 

Và khi nguyên khí qua tam tiêu phân bố đến lục phủ ngũ 

tạng, k i n h mạch th ì nó mang t ên là t h ầ n k h í (ở huyệt) , 
kinh/mạch kh í (ở k i n h mạch), tạng k h í (can kh í , t â m khí , tì kh í , 
p h ế khí , t h ậ n khí ) , p h ủ k h í (đởm kh í , vị kh í , t i ể u t rường kh í , đ ạ i 
t rường khí , b à n g quang kh í ) . . . 

- Như vậy qua quan hệ của nguyên khí thần khí với mệnh 
môn, t h ậ n tam t i êu ta thấy: N g u y ê n k h í là gốc rễ của cơ t h ể , có 
nguồn gốc t ừ t i n h của t h ậ n , có nơi ở là mệnh môn ( p h â n l à m 
nguyên â m n g u y ê n dương) p h ụ t r á c h q u á t r ì n h kh í hóa ở 
thượng t iêu, t r u n g t iêu , h ạ t i êu và chủ k h í t oàn cơ t hể . N g u y ê n 
kh í được p h â n bổ ở t ạ n g p h ủ k i n h mạch, tổ chức nào th ì mang 
tên k h í của cơ quan đó, ở t hượng t iêu là tông kh í , ở t rung t iêu là 
t rung kh í , ở h ạ t i êu là n g u y ê n kh í , ở k i n h mạch là k inh - mạch 
khí , ở huyệ t là t h ầ n kh í , ỏ b iểu là vệ kh í , ỏ lí là d inh kh í 

Khí ở các t ổ chức đ ả m bảo công việc k h í hóa m à quan t rọng 
n h ấ t là q u á t r ì n h k h í hóa ở tam t iêu để đ ả m bảo sự sống. K h i 
n g u y ê n k h í còn t h ì sống, k h i n g u y ê n k h í t uyệ t ( thoát) th ì chết. 
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Y học h iện đ ạ i c ó t ổ chức n à o c ó chức n ă n g n h ư n g u y ê n khí -
h ệ thần kinh thực vậ t 

- Chức năng khí hóa của nguyên khí, nhất là ở tam tiêu là 
để đ ả m bảo chuyển k h í t ròi , thức ă n uống t h à n h các chất d inh 
dưỡng để nuô i dưỡng sự sống, và t h ả i chất cặn bã ra ngoài . Q u á 
t r ì n h k h í hóa d ư ố i góc độ của y học h i ệ n đ ạ i c h í n h là q u á t r ì n h 
thay cũ đ ổ i mới v ẫ n được gọi với t ê n là q u á t r ì n h c h u y ê n hóa. 
Theo Sinh lý học t ậ p ì ( trang 26), q u á t r ì n h chuyển h ó a gồm quá 
t r ì n h đồng hóa ( thu n h ậ n v ậ t chất , chuyển v ậ t chấ t t h à n h chất 
d inh dưỡng, t h à n h p h ầ n cấu tạo đặc t r ư n g của t ế b à o đe t ồ n t ạ i 
và p h á t t r iển) và q u á t r ì n h dị h ó a ( p h â n g i ả i v ậ t chất , g iả i 
p h ó n g n ă n g lượng cho cơ t h ể hoạ t động và đ à o t h ả i các sản 
phẩm chuyển hóa ra k h ỏ i cơ thể ) . Và h ệ t h ầ n k i n h thực v ậ t đảm 
n h ậ n chức n ă n g d inh dưỡng, chi phố i các đ á p ứng xảy ra ở bên 
t rong cơ t h ể , k h ô n g p h ụ thuộc vào ý m u ố n này . 

- H ệ t h ầ n k i n h thực vậ t , còn được gọ i l à h ệ t h ầ n k i n h tự 
chủ, h ệ t h ầ n k i n h d inh dưỡng chỉ hoạ t động k h i cớ t h ể còn sống 
(dù là đã m ấ t sự chi phối của não - sống thực vậ t ) và k h i chết thì 

ngừng hoạ t động (y học cổ t r u y ề n gọi là n g u y ê n k h í thoá t , nguyên 
kh í k i ệ t , n g u y ê n k h í tuyệt) . H ệ t h ầ n k i n h thực v ậ t có các t rung 
t â m n ằ m ở t ủ y sống, t h â n não , v ù n g dưới đồ i . H ệ thống n à y được 
chia l à m hai hệ , h ệ giao cảm và h ệ phó giao cảm. 

- H ệ giao cảm: 

Các dây giao cảm x u ấ t p h á t t ừ t ủ y ở các đốt t ừ l ư n g Ì đến 

t h ắ t l ư n g 2 tớ i các hạch (chuỗi giao cảm), r ồ i t ừ chuỗ i giao cảm 
đ ế n hạch giao cảm. Cụ t h ể n h ư sau: các sợi giao cảm x u ấ t p h á t 
t ừ đốt t ủ y l ư n g Ì theo chuỗ i hạch tớ i đ ầ u , t ừ đố t t ủ y l ư n g 2 t ố i 
cổ, từ các đốt t ủ y l ư n g 3, 4, 5 lên ngực, t ừ các đố t t ủ y l ư n g 7, 8, 
9, 10, l i t ố i bụng (hạch bụng), từ các đố t t ủ y l ư n g 12, t h ắ t lưng 
Ì , 2 tới chi dưới (đám r ố i h ạ v ị). 

+ Cấu t r ú c đ ạ i cương của h ệ giao cảm: Ngoài tô chức n ằ m ỏ 
t ủy gồm hai chuỗ i hạch giao cảm n ằ m hai b ê n t ủ y sống hai 
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hạch trước cột sống (hạch tạng, hạch h ạ vị) và các sợi t h ầ n k i n h 
từ t ủ y sống đến chuỗ i hạch, đen hạch, sợi t h ầ n k i n h từ hạch đèn 
tạng. Sợi t h ầ n k i n h đến chuỗi hạch, đến hạch là sợi t i ề n hạch, 
sợi đi t ừ hạch đ ế n t ạ n g là sợi hậu hạch. M ộ t số sợi h ậ u hạch 
giao cảm còn đi cùng t h ầ n k inh tủy đến chi phố i các mạch m á u , 
t uyến mồ hôi, cơ dựng lông, và 8% số sợi t h ầ n k i n h đ ế n cỡ v â n là 
sợi giao cảm. Sợi t i ề n hạch của hệ giao cảm bà i t i ế t acetylcholin, 

sợi h ậ u hạch bà i t i ế t noradrenalin, t rừ một số sợi tớ i các t u y ế n 

mồ hôi cơ dựng lông và một số mạch m á u bà i t i ế t acetylcholin. 

+ Tác dụng của hệ giao cảm là: Tăng chuyển hóa cỡ sở tối 
100%, t ă n g bà i t i ế t của t ủ y t hượng t h ậ n , t ă n g hoạ t động t â m 
thần, t ă n g p h â n g i ả i glycogen ở cơ vân , t ă n g p h â n g i ả i mỡ của t ế 

bào mỡ, l àm co cơ dựng lông, l à m t ă n g bà i t i ế t m ồ hôi; với t i m : 
giãn mạch v à n h b ê t a 2, co mạch v à n h ( t hụ t h ể alpha), t ă n g nh ịp 
t im, t ă n g co cđ t i m ; v ố i phổi : g iãn t i ể u p h ế quản , co vừa mạch 
máu; vối ruột : t ă n g t r ư ơ n g lực cơ t hắ t , g i ảm nhu động và t r ư ơ n g 
lực lòng ruột ; v ố i gan: g i ả i p h ó n g glucose; với t ú i và ống đường 
mật: l àm giãn; với t h ậ n : g iảm lọc và g i ảm t i ế t renin; với b à n g 
quang: g iãn cơ b à n g quang, co cơ tam giác; với dương vậ t : l à m 
xuất t inh ; vố i mắ t : g i ãn đồng tử , g i ãn nhẹ cơ t h ể mi ; với các 
tuyến m ũ i , nước m ắ t , mang ta i dưới h à m , dạ dày, tụy: co mạch 
và bài t i ế t nhẹ ; với mạch m á u , t i ể u động mạch ở da, tạng, ố 
bụng cơ vân : co l ạ i ; r i ê n g ở cơ vân : co (alpha adrenergic), g iãn 
(bêta 2 adrenergic và cholr.iergic); với m á u : t ă n g đông m á u , 
t ă n g lượng glucose l i p i d . 

- Hệ phó giao cảm: 

+ Các sợi p h ó giao cảm rờ i k h ỏ i h ệ t h ầ n k i n h t rung ương 
qua các sợi d â y sọ n ã o n i , V I I , IX, X và các dây t h ứ 2 và 3, đôi 
k h i cả dây t h ứ Ì v à t h ứ 4 của đoạn t ủ y cùng . Khoảng 70% số sợi 
phó giao cảm là n ằ m ở dây X và tớ i t o à n bộ lồng ngực và ổ bụng. 
Các sợi của dây X chi phố i t i m , phổi , thực quản, dạ. dày, t o à n bộ 
r u ộ t non nửa đ ầ u r u ộ t già, gan, t ú i mật , t ụ y và phần t r ê n n i ệ u 
quản- các sợi p h ó giao cảm trong dây sọ não IU chi phối cơ co 
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đồng tử , các cơ t h ể mi mắ t ; các sợi t rong dây sọ n ã o VI I đi tới 
t uyến l ệ , t uyến m ũ i . t u y ế n dưới h à m ; các sợi t rong d â y sọ não IX 
tới t u y ế n mang ta i ; các sợi phó giao cảm ở t ủ y c ù n g đi chi phôi 
đ ạ i t r à n g xuống, t rực t r à n g , b à n g quang và phần t h ấ p của n i ệ u 
quản, và (gây kích th ích) cơ quan sinh dục ngoài . 

Sợi t h ầ n k i n h phó giao cảm cũng chia ra sợi t i ề n hạch (từ 
t rung k h u đến hạch) và sợi h ậ u hạch (từ hạch đ ế n tạng) ( t rừ 
một số sợi ở các dây sọ não trực t i ếp vào tạng). Vì hạch p h ó giao 
cảm đ ề u n ằ m ngay s á t t ạ n g hay ở t rong t h à n h tạng , vì vậy sợi 
t i ề n hạch r ấ t dà i và sợi h ậ u hạch chỉ dà i và i m m đ è n và i em và 
đi ngay vào t ạ n g và chi phố i t rong đó. c ả sợi t i ề n hạch và sợi 
h ậ u hạch của phó giao cảm đ ề u bà i t i ế t acetylcholin. 

Tác dụng của h ệ p h ó giao cảm gần n h ư ngược l ạ i với tác 
dụng của h ệ giao cảm, với t i m : G i ả m nh ịp, g i ả m lực co cơ t im; 
vói mạch v à n h : L à m giãn; với phổi : co t i ể u p h ế quản , giãn? 
mạch m á u ; vái ruộ t : G i ả m co t h ắ t , t ă n g n h u động và t r ư ơ n g lực 
lòng ruột ; với gan mậ t : T ă n g n h ẹ tổng hợp glycogen, co tú i mật 
và đường mậ t ; v ố i t h ậ n : K h ô n g có t ác dụng với lọc và t i ế t renin; 

với b à n g quang: Co cơ t h à n h b à n g quang, g i ã n cơ t am giác; vói 
dương v ậ t : Cương dương vậ t ; với t i ể u động mạch ở da, ở tạng ổ 
bụng, ỏ cơ v â n : K h ô n g có t á c dụng. K h ô n g t h ấ y ghi t ác dụng vói 
nồng độ glucose, l i p i d m á u , với đông m á u , v ố i chuyển hóa, với 
bà i t i ế t của t ủ y t h ư ợ n g t h ậ n , với hoạ t động t â m t h ầ n , vói cơ 
dựng lông, với p h â n g i ả i glycogen ở tê bào cơ v â n và p h â n g iả i 
mỡ của t ế bào mỡ. 

Qua các n ộ i dung t r ê n có t h ể n h ậ n xét n h ư sau: 

N g u y ê n k h í có va i t r ò của h ệ t h ầ n k i n h thực v ậ t . N g u y ê n 
dương có va i t r ò của h ệ giao cảm, n g u y ê n â m có va i t rò của hệ 
phó giao cảm. Kh í hóa ỏ t hượng t iêu có va i t rò của h ệ t h ầ n k i n h 
thực v ậ t từ ngực trở lên, k h í hóa ở t r u n g t iêu có vai t rò của hạch 
tạng và dây t h ầ n k i n h sọ não X, h ạ t i êu có va i t rò của hạch h ạ 
vị và dây phó giao cảm từ t ủ y sống cùng . Kh í của t ạ n g p h ủ có 
va i t rò của t h ầ n k i n h thực v ậ t của t ạ n g phủ . Kh í của k i n h mạch 
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có cả vai t rò của sợi t h ầ n k inh giao cảm, vệ kh í có vai t rò của sợi 
t h ầ n k inh giao cảm ở tổ chức mạch máu , cơ vân , cơ dựng lông 
t uyên mồ hôi. 

Mạch khí, kinh khí 

Thiên kinh thủy Linh Khu (trang 156): "Ở người cao 8 thưốc 
(thước ta = xích = 10 đồng t h â n thốn; Ì đồng t h â n t h ố n = 1/75 
chiều cao của mỗ i ngườ i ) . K h i chết có t h ể mô xác để t h ấy độ dài 
n g á n của mạch, độ trong đục của huyết , sự n h i ê u í t của khí , 
trong 12 k i n h mạch k i n h nào nh i ều huyết , í t kh í , k i n h nào 

huyết ít nh i ều kh í , k i n h nào n h i ề u k h í n h i ê u huyế t , k i n h nào ít 

kh í ít huyết , t ấ t cả đ ề u có số l i ệ u cả. v ề lượng kh í , huyế t t rong 

12 k inh mạch, T ố V ấ n huyế t k h í h ì n h chí ( t rang 145) v iế t : "Sinh 

lý ở ngườ i thường là t h á i dương n h i ề u huyế t ít kh í , t h i ế u dương 
thường í t huyế t n h i ề u kh í , dương m i n h thường n h i ê u k h í nh i êu 
huyết, t h i ế u â m thường í t huyế t n h i ề u kh í , quyết â m thường 
nhiều huyế t í t kh í , t h á i â m thường n h i ề u k h í ít huyết . Tuy 

trong L i n h K h u (Ngũ â m ngũ vị - t rang 450 và c ử u c h â m l u ậ n 
trang 560) có đôi c h ú t k h á c với Tô V ấ n , song c ù n g xác đ ịnh 
trong 12 k i n h mạch có cả huyế t và kh í . 

V ậ y k h i m ổ ra k i n h huyế t ít k h í ít là k i n h gì? c ầ n xem xét 
t h ê m vì k h ô n g có ghi ở 12 k i n h mạch ch ính . 

Mạch khí, kinh khí có phải là mạch quản (mạch, kinh lạc) 
không? 

- T ố V ấ n mạch y ế u t i n h v i l u ậ n (trang 91) v i ế t : M ạ c h là 
phủ của huyế t , L i n h K h u quyết k h í ( trang 267) v iế t : nơi d inh 
kh í đầy ắp và k h ô n g chảy ra ngoài là mạch. Lí N i ệ m Nga 
Trưởng Cảnh Nhạc v i ế t : mạch k h ô n g p h ả i là kh í , k h ô n g phả i là 
huyế t m à là nơi h u y ế t kh í v ậ n h à n h (theo N ộ i k i n h giáo học 
tham khảo tư l i ệ u t r ang 161). 

Và T ố V ấ n k i n h mạch b iện l u ậ n (trang 130) v i ế t về mạch 
k h í n h ư sau: M ạ c h k h í chảy (vận h à n h ) theo k inh của nó (mạch 
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khí lưu kinh). N h ư vậy huyế t kh í t u ầ n h o à n t rong mạch, còn 
mạch kh í chảy theo k inh của nó (đường đi của nó). 

- Mạch của 12 k i n h mạch l iên t h ô n g với nhau để huyế t k h í 

v ậ n h à n h trong vòng k h é p k ín . N ạ n K i n h đ iều 23 v i ế t : 12 k i n h 

mạch là nơi huyế t kh í v ậ n h à n h , l à m â m dương x u y ê n t h ô n g đê 
nuôi dưỡng toàn t h â n ; k h í huyế t b ắ t đ ầ u từ t r u n g t iêu , chảy vào 
T h ủ t h á i â m , dương minh , t ừ T h ủ dương m i n h vào T ú c dương 
minh , t h á i âm; t ừ Túc t h á i â m chảy vào T h ủ t h i ế u â m t h á i 
dương; t ừ T h ủ t h á i dương chảy vào Túc t h á i d ư ơ n g t h i ế u â m ; từ 
Túc t h i ế u â m chảy vào T h ủ t â m chủ t h i ế u dương; t ừ T h ủ t h i ếu 

dương chảy vào Túc t h i ế u dương quyết â m ; t ừ T ú c q u y ê t â m l ạ i 
chảy vào T h ủ t h á i â m . M ư ờ i l ă m b i ệ t lạc có nguồn gốc t h ô n g với 
12 k i n h , n ê n cũng t u ầ n h o à n k h é p k í n đi nuô i dưỡng t o à n t h â n , 
hộ i ở t h ố n k h ẩ u n h â n nghinh (huyệt t h á i u y ê n b ê n p h ả i là thốn 
k h ẩ u , b ê n t r á i là n h â n nghinh) là nơi xác đ ịnh b á c h bệnh, quyết 

đ ịnh sự sống chết Đ o ạ n n à y N ạ n K i n h t h u y ế t m i n h những ý về 

t u ầ n h o à n của 12 k i n h mạch. Và k h ẳ n g đ ịnh h ệ k i n h mạch là 
h ệ ống k h é p k í n có h u y ế t k h í l ưu t h ô n g . 

- Tuy n h i ê n cổ t h ư T r u n g Hoa còn cách ghi chép khác , cụ 
t h ể n h ư sau: 

Túc t í t h ậ p n h ấ t mạch cứu k i n h và Âm dương t hập nhất 
mạch cứu k i n h (t ìm t h ấ y n ă m 1973 ở mộ đòi H á n số ba đờ i Mã 
Vương Trường Sa - m ộ t á n g 168 trước công n g u y ê n ) . Tên này 
cũng có ghi t rong các cổ t h ư T r ì n h t h i ê n tác (?) Cứu kinhr(trong 
t h ấ t lục), Tào t h ị cứu k i n h (trong T ù y t h ư k i n h t ịch chí) (Tôn 
Quốc K i ệ t , C h â m cứu học, t rang 4) có các n ộ i dung sau: 

Có l i k i n h : Túc tam dương, Túc tam â m , Tí t am dương Tí 
nh ị â m . v ề t u ầ n h o à n của các k i n h , sách Túc t í t h ậ p n h ấ t k i n h 
cho là: bắ t đ ầ u t ừ các đ ầ u chi, đi lên theo chi t r ê n hoặc chi đ u ố i 
lên đ ầ u hoặc lên ngực. Còn sách Âm dương t h ậ p n h ấ t mạch cứu 
k i n h cho là có 2 mạch t u ầ n h o à n k h á c đó là mạch k i ên (tức 
mạch t í t h á i dương bắ t đ ầ u từ đ ầ u theo bò ngoà i chi t r ê n đ ế n 

đ ầ u b à n tay; túc đ ạ i â m mạch (Túc T h á i âm) k h ỏ i t ừ bụng dưới 
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theo m ặ t trong đùi đến b à n chân . N h ư vậy theo cách ghi chép 
của hai tà i l i ệ u n à y ta thấy rõ có 2 đ iểm khác : t h ứ n h ấ t là chi có 
11 k i n h mạch, k h ô n g có Tí quyết âm (sau này N ộ i K i n h có t h ê m 
T h ủ Quyết â m t â m chủ), t h ứ hai là t u ầ n h o à n của các đường 
kinh về cơ bản từ đầu chi lên đầu vào ngực bụng (huống tâm) , hoặc 
có hai k inh Tí thá i dương từ đầu theo bờ ngoài cánh tay đến ngón 

tay, và Túc thá i â m từ bụng dưới theo mặ t trong đùi đến b à n chân. 
Còn vối ghi chép này ta l ạ i thấy đây là một hệ thống đường hướng 
tâm bắ t đầu từ chi đầu vào ngực bụng. c ầ n chú ý về h ệ này: có 
phải đó là nơi t uần hoàn của k inh khí mạch kh í không? 

- N ế u đ ú n g đây là. đường t u ầ n h o à n của mạch kh í , th ì căn 
cứ để khẳng đ ịnh nó là gì? C ă n cứ để k h ẳ n g đ ịnh là hệ thống 
huyệt. 

+ T ố vấn k h í p h ủ l u ậ n ( trang 299-309) k h i t h u y ế t minh về 

hệ thống huyệ t của Túc T h á i dương (78 huyệt) , Túc T h i ế u 

dương (62 huyệt) , Túc Dương m i n h (68 huyệt) , T h ủ T h á i dương 
(36 huyệt) , T h ủ T h i ế u dương (32 huyệt) , T h ủ dương m i n h (22 
huyệt), mạch Đốc (28 huyệt ) , mạch N h â m (28 huyệt) , mạch 
Xung (22 huyệt) , Túc quyet â m (Ì huyệt) , T h ủ T h i ê u â m (Ì 
huyệt) , âm, dương K i ể u (mỗ i k i n h Ì huyệt) , cộng 365 huyệt , ở 
mỗ i mạch đ ề u nói mạch khí sở phát", ví dụ Túc thái dương 
mạọh khí sở phát giả 78 huyệt.. 

+ L i n h K h u cửu c h â m thập nh ị n g u y ê n (trang 8) v i ế t : 5 

tạng mỗ i tạng có 5 h u y ệ t du (ngũ du), 6 phủ mỗ i phủ có 6 huyệ t 
du (lục du). M ỗ i k i n h mạch của p h ủ đ ề u có các huyệ t t ỉnh, 
huỳnh, du, n g u y ê n , k i n h , hợp. Theo t u ầ n h à n h của mạch k h í th ì 
nơi mạch k h í x u ấ t ra là t ỉnh, nơi mạch k h í chảy qua là huỳnh, 
nơi mạch k h í đổ vào là du, nơi mạch k h í chảy x i ế t là k i n h , nơi 
mạch k h í t ụ h ộ i là hợp. 

Qua miêu t ả t r ê n ta t h ấ y nơi b ắ t đ ầ u của mạch k h í t ừ đ ầ u 
chót ngón c h â n tay, m ố i đ ầ u r ấ t nhỏ , to dần và đến khuỷu 
khoèo th ì hợp l ạ i l à m một n h ư các dòng suối đổ ra sông r ồ i sông 
ra b iên . 
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Từ đó có t h ế xác đ ịnh hệ thống huyệt , mạch kh í gán l i ền vối 
hệ t h ô n g 12 k inh mạch, song có sự k h á c nhau. một bên là vòng 
k h é p k ín đi t ừ p h ế t há i âm đế n can quyết ả m r ồ i l ạ i dô vào phê , 
một bên là các đường k i n h đi t ừ đ ầ u ngón hướng t â m , mỏ i đ â u 
nhỏ , t ập hợp dần đế n khuỷu , khoèo mới t ụ l ạ i l à m một và là nơi 
t h ầ n k h í mạch k h í t u ầ n h à n h để x u ấ t ra ỏ huyệ t . Có t h ế nghĩ 

đến : p h ả i c h ă n g đây là đường k h í í t huyế t ít ở t rong p h ầ n nói về 

g i ả i phẫu t h i t h ể ở t rong L i n h K h u k i n h t h ủ y ( t rang 156) hoặc 
đường hướng t â m trong Túc t í t h ậ p n h ấ t mạch cứu k i n h . 

Y học hiện đại có hệ thông thần kinh ngoại vi có cấu trúc và 
chức n ă n g n h ư mạch khí kinh khí của y học c ổ t r u y ề n 

- Đó là phần ngoại vi của hệ thần kinh vận động, gồm các 
sợi cảm giác hướng t â m , sợi v ậ n động l i t â m , và cả sợi t h ầ n kinh 
thực vậ t . T ấ t cả các sợi đ ề u r ấ t nhỏ ở đ ầ u m ú t t h ầ n k i n h , t iểu 
t h ê , r ồ i t ậ p hợp to dần (nếu là sợi cảm giác th ì h ư ớ n g t â m , nếu 

là sợi v ậ n động th ì l i t â m ) theo k i ể u n h ư t ỉnh h u ỳ n h du k inh 
hợp của h u y ệ t ngũ du, có m ặ t ở k h ắ p nơi qua các cơ quan t h ụ 
cảm (huyệt) của m ì n h , nơi t i ế p n h ậ n cảm giác đ ư a về não , nơi 
t i ếp n h ậ n đ á p ứng đ ư a đ ế n cơ quan đ á p ứng. 

- Điều này thể hiện trong châm cứu, khi châm cần phải có 
đắc kh í , được h i ể u là: Ngườ i bệnh p h ả i có cảm giác c ă n g tức 
nặng (cảm giác) và t h à y thuốc p h ả i có cảm giác n h ư k i m bị giữ 
l ạ i (cơ co - v ậ n động) và k h í x u ấ t t ừ n ã o (Thích p h á p l u ậ n di 
b iên L i n h Khu) , cũng n h ư sau n à y Lý Thờ i T r â n v i ế t n ã o là 
p h ủ của n g u y ê n t h ầ n . 

- Hệ thần kinh ngoại vi cùng đường với hệ mạch máu song 
bên t rong r ấ t k h á c nhau: Kh í ít huyế t ít ở t h ầ n k i n h . có k h í có 
huyế t (dinh kh í , t ông k h í và huyế t cầu) ở mạch m á u , bắ t đ ầ u t ừ 
nhỏ ở đ ầ u m ú t chi đ ế n lớn dần r ồ i hợp l ạ i ( t hần k inh) k h ẩ u 
k í n h có k h á c nhau (mạch lạc, tôn lạc) song t u ầ n h o à n t h à n h 
vòng k h é p k ín (mạch m á u ) . 
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Tạ i sao n g ư ờ i xưa tuy đ ã nhận thức được huyệt , mạch khí, 
song lạ i k h ô n g t h ể t á c h được t h à n h mộ t h ệ r i êng m à vân đ ể 
t rong phạm vi h ệ kinh lạc? 

- Có thể: Khi cơ thể còn sống thì chỉ nhận biết được hiện 
tượng sống của hệ t h ầ n k inh gắn vối hệ k i n h lạc ở ngoạ i v i , k h i 
ché t mô tử t h i t hấy mạch m á u t h ầ n k i n h t hường đi với nhau, 
tuy có p h â n b iệ t rõ là một bên có k h í (dinh tông khí) huyết , một 
bên ít k h í ít huyết song k h ô n g có đ iều kiện để t á c h t h à n h hai hệ 
thống bằng m ắ t thường; b iế t là có nơi t h ầ n k h í ra vào và k h ô n g 
phả i là da, gân xương song k h ô n g có k í n h h i ể n v i để k h ẳ n g đ ịnh 
bản chất của c h ú n g là h ệ thống cơ quan cảm t h ụ n h ư h i ệ n nay. 

- Với sự so sánh ở trên, ta có thể đi đến kết luận sau: 
Huyệt , mạch k h í là h ệ ngoạ i v i của h ệ t h ầ n k i n h v ậ n động với 
các cơ quan cảm t h ụ và các d â y t h ầ n k i n h ly t â m hướng t ầ m vố i 
các t rung t â m ở n ã o tủy . 

Kết luận 

Nghiên cứu so sánh các y văn về huyệt, nguyên khí (thần 
khí) mạch kh í với h ệ cơ quan cảm t h ụ , t h ầ n k i n h thực vậ t , t h ầ n 
k inh v ậ n động, có t h ể đi đ ế n k ế t l u ậ n sau: 

• - Huyệt là nơi thần khí ra vào lưu hành, không phải là da 
gân xương, tương đương h ệ cơ quan cảm t h ụ n ằ m ở da, ở g â n cơ, 
ở m à n g xương, t ạ n g phủ , mạch... 

- Nguyên khí (thần khí) 

Là sinh khí, chân khí, khí căn bản của con người, còn sống 
th ì còn n g u y ê n kh í , k h i chết th ì hế t n g u y ê n kh í , có t h ể n h ậ n 
thấy ở mạch t h ố n k h ẩ u , nếu mạch b ình (không đập nữa) th ì 
n g u y ê n k h í đã t u y ệ t và đã chết, tương đương với công n à n g của 
hệ t h ầ n k i n h thực vậ t . K h i t h ầ n k i n h thực v ậ t k h ô n g hoạ t động 
nữa th ì mới chét . 
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N g u y ê n kh í do t h ậ n t i nh sinh ra, và n ằ m ỏ mệnh môn. là 
k h í duy nhấ t của t iên t h i ên và n ằ m ở cột sống giữa hai t h ậ n . Y 
học h i ệ n đ ạ i xác đ ịnh t rung k h u của t h ầ n k i n h thực v ậ t n ằ m ở 
t ụ y và não (cũng thuộc phạm t r ù t h ậ n t à n g t i n h . sinh t ủ y chủ 
não , n ã o là bể của t ủy của y học cổ t ruyền) . 

Trong lâm sàng cụ thể của y học cổ truyền, nguyên khí có 

n g u y ê n k h í â m và n g u y ê n k h í dương, cũng gọi là n g u y ê n â m , 
n g u y ê n đương. N g u y ê n â m n g u y ê n dương p h ụ t r á c h q u á t r ì n h 
k h í hóa của t oàn t h â n để đ ả m bảo việc cung cấp các chấ t dinh 
dưỡng, t h ú c đẩy hoạ t động chức n ă n g , duy t r ì sự sống, tương 
đương với y học h i ệ n đ ạ i h ệ t h ầ n k i n h thực v ậ t được chia ra hệ 
giao cảm và hệ phó giao cảm để đ ả m bảo q u á t r ì n h đồng hóa dị 
hóa v ậ t chất cho cơ t h ể t h u n h ậ n v ậ t chất , chuyển c h ú n g t h à n h 
chất d inh dưỡng để cơ t h ể t ồ n t ạ i , p h á t t r i ể n và để p h â n g i ả i vạ t 
chất, g i ả i p h ó n g n ă n g lượng cho cơ t h ể hoạ t động va đào tha i các 
sản p h ẩ m chuyển h ó a ra k h ỏ i cơ t h ể h o à n t o à n tự động. 

Ngũ tạng lục phủ nằm ỏ tam tiêu: Thượng tiêu (phế tâm 
đầu) t r u n g t iêu (tì, v ị) , h ạ t i êu (can, t h ậ n , t i ể u t rường, đ ạ i 
t rường b à n g quang). N g u y ê n k h í p h â n bổ đ ế n tam t i êu đ ể moi 
nơi h o à n t h à n h n h i ệ m v ụ của m ì n h , t ương t ự hệ t h ầ n k i n h thực 
v ậ t có các hạch chi phố i đ ầ u CỔ p h ế t â m ( thượng t iêu) , hạch tang 
(chi phố i t r u n g t iêu) , hạch h ạ vị (chi phố i h ạ t i êu ) . 

- Mạch khí kinh khí là khí của hệ thống kinh, hệ này khác 
với h ệ k i n h lạc. Vì t ấ t cả các k i n h đ ề u bắ t đ ầ u t ừ đ a u ngon 
hướng t â m , bắ t đ ầ u r ấ t nhỏ , t ụ t ậ p to dần, và t h à n h ổn đ ịnh ở 
k h u ỷ u khoèo (dưới các t ê n t ỉnh huỳnh du k i n h hợp) và t i ếp tục 
lên đ ầ u , ngực, bụng (não tủy) , còn k i n h lạc là h ẹ thong vòng 
k h é p k í n t rong đó t u ầ n h o à n huyế t và kh í . M ạ c h k h í (k inh kho 
t u ầ n h o à n ở hệ thống k i n h , x u ấ t ra ngoà i ở huyệ t n ằ m ơ da gan 
xương để t i ếp xúc vố i bên ngoài , còn huyế t k h i t u ầ n h o à n t rong 
h ệ thống k i n h lạc, t ừ k i n h sang lạc, r ồ i tôn lạc để cung cấp cho 
các t ổ chức duy t r ì sự sống ở bên t rong và theo một vòng t ron 
k h é p k ín . Rấ t có t h ể h ệ thống k i n h n à y được miêu tả là Ít k h í ít 
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huyế t k h i m ổ tử t h i của ngườ i xưa. Y học h i ệ n đ ạ i cũng có h ệ 
thống t h ầ n k inh ngoạ i v i có cấu t rúc từ đầu ngón trở đi. Các 
n h á n h t h ầ n k inh và dây t h ầ n k inh ổn đ ịnh và đi lên đ ầ u hoặc 
ngực, bụng (não, tủy) và có cấu t rúc hợp t h à n h hệ thống cơ quan 
cảm t h ụ tương tự hệ thống huyệt . 

VỀ CHÂM CỨU CHỮA BỆNH VÀ LÝ LIỆU PHÁP 

Tóm tắt ý của Nội Kinh, Nạn Kinh 

- Nội kinh, Nạn Kinh đã xác định châm cứu là một trong 
các phương p h á p chữa bệnh. K h á i q u á t n h ư sau: chúc do (phù 
chú) chữa r ố i loạn t â m t h ầ n ; uống thuốc để chữa bệnh từ bên 
trong, c h â m để chữa bệnh t ừ bên ngoài (Tố V ấ n D i t i n h b i ến k h í 

l uận , trang. 74). 

Người thân thể bình thường, song tinh thần khổ não làm 
kh í của k i n h mạch k h ô n g t h ô n g n ê n mạch có bệnh, cần d ù n g 
châm cứu để chữa. 

Người phú quý nhàn hạ rong chơi nên cơ nhục có bệnh, cần 
d ù n g c h â m thạch để chữa. 

Ngườ i l à m việc v ấ t vả , lo nghĩ n h i ề u , t i n h t h ầ n u u ấ t l à m 
tì vị bị ả n h hưởng , cơ t h ể k h ô n g được nuôi dưỡng tố t có đ a u 
họng, cần d ù n g thuốc để chữa (Tố V ấ n H u y ế t k h í h ì n h chí 

l u ậ n , t r ang 147). 

Cơ t h ể gồm có lục phủ , ngũ tạng, ngũ t h ể (mạch, da, cơ, cân , 
xương) và ngũ quan cửu kh iêu . Cơ t h ê được nuôi dưỡng bằng 
huyế t k h í t u ầ n h à n h t rong k i n h mạch, cơ t h ể hoạ t động được 
nhờ n g u y ê n k h í c h â n kh í , ở tạng p h ủ là k h í của tạng phủ, ở 
k i n h mạch là k i n h kh í , mạch kh í , ở huyệ t là t h ầ n khí . 

K h i k h í lên xuống b ì n h t hường (khí hòa) t h ì ngũ t ạ n g yên, 
h u y ế t mạch hòa lợ i , t i n h t h ầ n yên t ĩ nh (Linh K h u B ình n h â n 

t u y ệ t cốc, t rang 273). K h í huyế t hòa th ì k i n h mạch t h ô n g sướng 
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t u â n h o à n không bị trở ngạ i , â m dương được duy tr ì tố t , gân 
xương được khỏe mạnh, các khớp được l i nh lợi (L inh K h u B ả n 
tạng, t rang 341). 

Cơ the có thể bị bệnh, ý là tất cả mọi tổ chức ở trong cơ thể 
đều có t h ể bị bệnh. Theo ý: k h i k h í huyế t k h ô n g đ iều hòa th ì 

sinh bách bệnh, vì vậy p h ả i l à m cho k i n h toạ i t h ô n g sướng (Tố 
V ấ n Đ iều k i n h l uận , t rang 322). 

Cơ chế sinh bệnh là tà khí tác động và chính khí suy yếu 

theo ý: t à k h í th ịnh tắc thực, t i n h k h i đ o ạ t tắc h ư (Tố V ấ n 
T h ô n g b ì n h h ư thực l u ậ n , t rang 163). 

Đê chữa bệnh bằng châm, thì nguyên tắc chủ yếu là hư thì 
bô cái h ư của nó, thực t h ì t ả cái thực của nó theo ý: p h à m dụng 
c h â m g iả h ư tắc thực chi, m ã n tắc t i ế t chi , u y ể n t r ầ n (ứ t r ệ lâu 
ngày) t ác t r ừ chi, tà th ịnh tắc h ư chi L i n h K h u cửu c h â m thập 
nh ị n g u y ê n , t rang 3). Đe thực h i ệ n được việc bổ t ả t r ạ n g t h á i hư 
thực của các t ổ chức k h á c nhau bị bệnh, ngườ i ta d ù n g k im 
c h â m vào huyệ t đ ạ i d i ệ n của c h ú n g , và đ ư a dần m ũ i k i m đến tổ 
chức có bệnh, t r ê n cơ sở đó l à m t h ủ t h u ậ t bổ t ả . M ụ c đích của 
t h ủ t h u ậ t bổ t ả là để đ i ề u kh í , k h i k h í được đ iểu h ò a th ì huyết 

sẽ hòa , k h i h u y ế t hòa t h ì k i n h mạch t h ô n g suông , â m dương 
được nuô i dưỡng tố t , g â n xương được khỏe m ạ n h , các khốp được 
l i n h lợ i ( L i n h K h u B ả n tạng , t r ang 341). 

K h á i q u á t n h ư sau: 

+ Ngũ tạng lục phủ kinh lạc chi thể khốp khi có bệnh đều 

có h ư thực, cần xem bệnh ở đ â u để đ iều hòa ở đó, bệnh ỏ mạch 
th ì đ iều huyế t (vì mạch là p h ủ của huyết) , bệnh ở h u y ế t t h ì đ iểu 
lạc (vì lạc là nơi huyế t lưu h à n h ) , bệnh ở k h í th ì đ iều vê (vì vê là 

chủ của khí) , bệnh ở nhục th ì đ iều p h â n nhục, bệnh ở c â n t íu 
đ iều cân , bệnh ở cốt th ì đ iều cốt (Tố V ấ n Đ iểu k i n h l u ậ n t rang 
330); ỏ ngườ i bị chứng tí đ a u chạy ở n h i ề u chỗ k h á c nhau t ín 
c h â m vào chỗ đ a u s âu đ ế n p h â n nhục (Tố V ấ n M ậ u th í ch l u â n 
t rang 335). 
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+ Và k h i c h â m vào từng tổ chức bị bệnh cần: C h â m chữa 
bệnh ở xương k h ô n g được c h â m nông làm tốn t hương cân , k h ô n g 
được c h â m sâu làm tổn t hương tủy; châm chữa bệnh ở cân 
k h ô n g được c h â m nông gây tổn t hương cơ nhục, k h ô n g được 
c h â m sâu l àm tổn t hương xương; c h â m chữa bệnh ở cơ nhục 
k h ô n g được c h â m nông gây tổn t hương mạch, k h ô n g được c h â m 
sâu gây tổn t hương cân; c h â m chữa bệnh ở mạch k h ô n g được 
c h â m nông gây tổn t hương da, k h ô n g được c h â m s â u gây t ổ n 
t h ư ơ n g cân; c h â m chữa bệnh ở da k h ô n g được c h â m s â u l à m tổn 
t hương cơ nhục; c h â m chữa bệnh ở t ấ u lý k h ô n g được c h â m sâu 
làm t ổ n t hương da (Tố v ấ n Thích t ề l u ậ n , t rang 270, và Th ích 
yếu l uận , t rang 269-270). 

Có t h ể tóm l ạ i về c h â m n ô n g s âu n h ư sau: Do vị t r í bị bệnh 
có ở nông, ở sâu , cho n ê n có c h â m nông c h â m sâu , và c h â m đến 

đ ú n g nơi có bệnh là đ ú n g nhấ t . N ế u c h â m sâu q u á sẽ gây tôn 

t hương ở bên t rong (nội thương) , n ế u c h â m n ô n g q u á gây ú n g 
t r ệ ở ngoài , t à k h í n h â n lúc k h í tắc nghẽn l ạ i ỏ ngoài đó m à vào 
sâu trong lí. N ế u c h â m nông c h â m sâu k h ô n g đ ú n g k h ô n g 
những k h ô n g chữa được bệnh, ngược l ạ i t h à n h đ ạ i họa, nếu 

c h â m sâu q u á vào đ ế n ngũ t ạ n g th ì sinh đ ạ i bệnh (Tố V ấ n Thích 
yếu l uận , t rang 269). 

- Ở mỗ i cơ quan bị bệnh cần chọn huyệ t đ ạ i d iện cho từng 
cỡ quan đó để chữa. Cụ t h ế là: 

Chữa bệnh của ngũ tạng: chọn 12 huyệ t n g u y ê n của 12 
đường k i n h mạch (chủ y ế u huyệ t n g u y ê n của đường k i n h vào 
tạng đó L i n h K h u t h ậ p nh ị nguyên , t rang l i ) ; chọn các huyệ t 
mộ và bối du của t ạ n g (Tố v ấ n t rường th ích t i ế t l u ậ n , t rang 
282); chọn huyệ t ngũ du ( t ỉnh, huỳnh, du, k inh , hợp) của k i n h 
mạch có l iên quan ( N ạ n K i n h đ iều 68). 

Chữa bệnh của lục phủ: chọn huyệ t hợp của k i n h có l iên 
quan (L inh K h u t à k h í tạng p h ủ bệnh h ình , t rang 49); chọn 
h u y ệ t h ộ i của p h ủ (trong b á t huyệ t hộ i N ạ n K i n h đ iều 45). 
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Chữa bệnh của mạch: C h ọ n h u y ệ t t r ê n đ ư ờ n g k i n h có 
l i ên quan v ố i vị t r í bệnh ; chọn h u y ệ t h ộ i của m ạ c h ( N ạ n 
K i n h đ i ề u 45). 

Chữa bệnh của các tổ chức tủy, xương, khí, huyết: chọn 
huyệ t h ộ i của tủy , của xương, của kh í , của huyế t t rong b á t h ộ i 
huyệ t ( N ạ n K i n h đ iều 45). 

Chữa bệnh của cân: Chọn h u y ệ t h ộ i của cân t rong b á t h ộ i 
huyệ t ( N ạ n K i n h đ iều 45); chọn đ i ể m đ a u l à m h u y ệ t (L inh K h u 
k i n h cân, t rang 163). 

- Về tiến trình châm huyệt cụ thể, cũng đã xác định: 

Trước k h i c h â m , p h ả i t r ị t h ầ n t rưốc (Tố V ấ n Bảo m ệ n h toàn 
h ì n h , t r ang 161), vì: l à m cho t h ầ n của bệnh n h â n vén t h ì k h í dễ 
h à n h (Tố V ấ n C h â m g iả i , t rang 280). 

K h i c h â m cần p h ả i đ ạ t đắc kh í , vì k h í đ ế n m ố i có t ác dụng 
(L inh K h u Cửu c h â m t h ậ p nh ị n g u y ê n , t r ang 8), và cần nắm 
vững t ác dụng đ iều k h í để t i ế n h à n h t h ủ t h u ậ t bổ t ả , và luôn 
nhố đ i ề u quan t rọng t rong k h i c h â m là k h ô n g được q u ê n dưỡng 
cái t h ầ n của bệnh n h â n (L inh K h u Quan n ă n g , t r ang 497). 

- V ề t h ủ t h u ậ t bổ t ả : 

Nguyên tắc chung như sau: Vối chứng hư dùng phép bổ làm 
c h í n h k h í vượng trở l ạ i , với chứng thực d ù n g p h é p t ả để t à kh í 
sơ t i ế t ra ngoài , v ố i chứng ứ t ích l â u n g à y p h ả i t i ế t h u y ế t ứ để 
l o ạ i t r ừ nó đi. 

Tiến kim từ từ, rút kim ra nhanh thì chính khí sẽ vượng mà 
k h ô n g t i ế t ra ngoà i đấy là p h é p bổ. 

Tiến kim nhanh và rút kim từ từ thì tà khí sẽ theo kim ra 

ngoài , t ừ th ịnh chuyển t h à n h hư, đấy là p h é p t ả ( L i n h K h u Cửu 
c h â m t h ậ p nh ị nguyên , t rang 3). 

Và nhắc rằng: Bệnh có hư có thực, chữa phải có bổ có tả 
t h à y c h â m k h ô n g được bỏ t h ủ t h u ậ t bô t ả này , nếu k h ô n g r ấ t có 
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t h ể đ á n g bo th ì l ạ i tả , đ á n g tả thì l ạ i bổ. N ế u c h â m xong bệnh 
k h ô n g đỡ m à l ạ i nặng lên, đó là do đã bỏ phép bố p h é p t ả (Tố 
V ấ n c h â m g iả i , t rang 278). L ạ i căn dặn: k h i c h â m m à k i n h k h í 
đến (đắc khí) th ì phả i làm t h ủ t h u ậ t bổ t ả ngay, k h ô n g n ê n để 
k inh k h í thay đổi r ồ i mới l àm t h ủ thuậ t (Tố V ấ n C h â m g iả i , 
t rang 279), và c h â m cũng có t h ể gây h ạ i , n h ư c h â m đ ú n g chỗ 
bệnh r ồ i đ á n g r ú t k i m l ạ i k h ô n g r ú t để t i nh k h í t i ế t ra, hoặc 
c h â m chưa đ ú n g chỗ bệnh đã r ú t k i m l à m t à k h í n g ư n g t ụ l ạ i 
t h à n h ung (Linh K h u H à n nh i ệ t bệnh, t rang 215). 

Không được châm cho những bệnh nhân sau giao hợp, đang 
say rượu, vừa g iận dữ xong, mố i m ệ t nhọc xong, vừa ă n no xong, 
đ a n g đói qua đ a n g k h á t quá , đ a n g lo sợ quá , vừa đi đường xa 
đến (đi bộ hoặc đi xe). K h ô n g c h â m vì lúc đó bệnh n h â n đ a n g có 
mạch loạn, k h í t á n , d inh vệ t u ầ n h o à n k h ô n g b ì n h thường, 
huyết kh í t u ầ n h o à n t rong k i n h lạc k h ô n g t h u ậ n lợ i . N ế u cứ 
châm th ì bệnh t à ở dương (nông) sẽ đi s âu vào n ộ i t ạ n g (lí), bệnh 
ở nộ i tạng (lí) sẽ t r u y ề n ra b iểu gây bệnh ở cả lí và b iểu , â m 
dương càng bị r ố i l oạn tạo thòi cơ cho t à k h í p h á t t r i ể n và l àm 
ch ính kh í càng h ư suy (L inh k h u Chung thủy , t rang 100). 

Không được c h â m s â u vào đ ú n g t â m , đ ú n g phế, đ ú n g t ì , 
đ ú n g đởm, đ ú n g can, đ ú n g mạch xung dương, đ ú n g mạch dưới 
lưỡ i , đ ú n g mạch k h í xung, đ ú n g đ ạ i mạch ở m ặ t t rong đù i , đ ú n g 
mạch t h á i â m p h ế ở tay, đ ú n g mạch t h i ế u âm t h ậ n ở chân , đ ú n g 
mạch ủy t r u n g ở khoèo , đ ú n g mạch ở mục hệ ; k h ô n g c h â m q u á 
s âu vào huyệ t cột sống, vào tủy , huyệ t não hộ, vào não, q u á s â u 
huyệ t k h u y ế t bồn ( t r ú n g phế), vú , đ ầ u gối xương b á n h chè ( làm 
chảy dịch), các chỗ lõm (kẽ sườn) ở ngực, ở khuỷu tay ( làm hỏng 
gân) , t r ú n g b à n g quang ỏ bụng dưới . Vì c h â m vào những chò đó 
có t h ể gây chết, chảy m á u lớn, hoặc t à n t ậ t . 

C h â m cứu đã được d ù n g để chữa các loạ i chứng bệnh sau: 

- Bệnh hàn nhiệt (ở da, ở cơ, ở tì vị, ở thận, ở tâm bằng các 
h u y ệ t chữa nhiệ t ) . 
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- Chữa ngũ loạn ( tâm kh í loạn. p h ế k h í loạn. t rường vị kh í 
loạn, kh í ỏ đầu loạn, kh í ở c h â n tay loạn) b à n g các huyệt ngũ 

du, huyệ t nguyên . 

- Chữa mạch trướng, da trướng bằng huyệt của vị (Túc 
tam lí và huyệ t t ạ i chỗ). 

- Chữa bệnh tà vào ngũ tạng (phê, can. tì vị, t h ậ n , t â m ) 
bằng các huyệ t du mộ và ngũ du. 

- Chữa quyết đầu thống (khí của các đường kinh nghịch 
gây đ a u đầu) , k i n h nào có k h í nghịch th ì l ấ y huyệ t ở k i n h đó, 
n ê u có h i ệ n tượng huyế t ứ ở k i n h đa huyế t t h i ể u kh í , có thê 
chích n ặ n m á u . 

- Chữa quyết tâm thống (đau tâm do khí ở thận), ở vị, ở tì, 
ở can, ở p h ế nghịch lên t â m , hoặc b ả n t h â n t â m có ứ huyết) 

bằng các huyệ t của các t ạ n g có l iên quan và h u y ệ t của t â m . 

- Châm chữa bệnh ngược (sốt rét), do ngược tà vào các 
k i n h Túc T h á i dương, Túc T h i ế u dương, Túc Dương minh , Túc 
T h á i â m , Túc T h i ế u â m , Túc Quyế t â m , vào phế , vào t â m , vào 
can, vào t ì , vào t h ậ n , bằng các h u y ệ t của các k i n h có bệnh; cách 
c h â m lúc đ a n g sốt, lúc đ a n g ré t , k h i có mạch đ ạ i cấp, mạch t i ể u 
thực cấp, mạch h o à n đ ạ i hư , và c h â m cho bệnh n h â n vào lúc nào 
trước hoặc sau k h i cồ cơn là có h i ệ u quả nhấ t . 

- Châm chữa bệnh thủy, tác động vào 57 huyệt nơi thủy 
k h í của các k i n h â m lưu t r ú l ạ i t rong q u á t r ì n h v ậ n h à n h và 
cách c h â m cụ t h ê cho bệnh t h ủ y mắc vào m ù a x u â n , mắc vào 
m ù a hè , mắc vào m ù a thu , mắc vào m ù a đông. 

- Châm chữa bệnh đau thắt lưng (do mạch Túc Thái 
dương, mạch Túc Th iêu dương, mạch Túc Dương m i n h m á c h 
Túc T h i ế u â m , mạch Túc Quyết â m , do g i ả i mạch của Túc T h á i 
dương, do b i ệ t lạc của Túc T h i ế u dương, do ngoạ i lạc cua Túc 
T h á i dương) bằng các huyệ t có l iên quan với các mạch có b ê n h 
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- C h â m chữa bệnh giản cuồng: 

Chầm chữa giản (động kinh) ở các giai đoạn (chuẩn bị lên 
cơn, bắ t đầu cơn b à n g miệng kêu, thở khò khè , bắ t đ ầ u cơn bằng 
ngườ i co cứng, ngã , co giật , cách c h ă m sóc theo dõi cơn động 
kinh) bằng các huyệ t cụ t hể . 

C h â m chữa cuồng ở các giai đoạn (khi sắp có cơn, k h i cơn 
mới phá t , k h i cuồng có ảo giác, k h i cuồng có ă n nh i ều , hay gặp 
quỷ thần , cười nói một mình) bằng các huyệ t cụ t h ể . 

- C h â m chữa tạp bệnh (gồm bệnh ở đ ầ u , ở h ầ u họng, ở 
r ăng , ở ta i , ở m ũ i , ở gáy, ở t â m , ở can, ở bụng, ở t h ắ t lưng, ở gối, 
bệnh nuy ở chân tay, đ a u khốp) bằng các huyệ t có l iên quan đến 

tổ chức và đường k i n h đ ế n nơi có bệnh. 

- C h â m chữa các chứng l ạ (ngáp, nấc, nức nở nghẹn ngào , 
ré t run, ợ hỡ i , h ắ t hơi, chảy nước mắ t , thở dài , chảy dãi , t a i ù, tự 
cắn lưỡ i , đ ầ u c h â n tay r ũ xuống, đ ầ u nghèo m ắ t hoa, nung 
quyết t â m phiền) bằng những huyệ t t r ê n những đường k i n h có 
liên quan. 

Về châm cứu chữa bệnh và lý liệu pháp 

Có thể nhận thấy Nội Kinh, Nạn Kinh đã đặt cơ sở về lí 

l u ậ n và về thực h à n h cho phướng p h á p chữa bệnh bằng c h â m 
cứu. Cơ sở về lí l u ậ n là: Va i t rò của hệ thống k i n h lạc, của h ệ 
thống huyệ t (khí phủ) và kh í , cơ sở về thực h à n h là cơ chế tác 

dụng của c h â m cứu, cách c h â m cụ t h ể để chữa bệnh của từng t ổ 
chức t rong cơ t h ể và c h â m cứu chữa các bệnh chứng cụ t h ể , 
những đ iều cần c h ú ý kh í chữa bệnh bằng c h â m . 

Cũng có t h ể n h ậ n thấy vai t rò r i êng của hệ của k i n h lạc và 
của h ệ huyệ t k h í t rong chữa bệnh. K h i có bệnh có t h ể d ù n g 
thuốc, có t h ể d ù n g c h â m ngải , thuốc và c h â m ngai được coi là 
công cụ chữa bệnh. Dù d ù n g công cụ nào cũng đ ề u p h ả i có va i 
t rò của k i n h lạc. N ế u d ù n g công cụ thuốc, k i n h lạc là nơi dẫn 
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thuốc đến nơi bị bệnh (gọi là quy k inh) . N ế u d ù n g công cụ c h â m 
ngải , th ì phả i d ù n g k i m (ngải) c h â m (tác dụng) vào h u y ệ t đê 
đ iểu khí , kh í hòa thì huyế t hòa, huyế t hòa th ì k i n h mạch t h ô n g 
sướng, â m dương được duy t r ì , cơ t h ể được nuôi dưỡng, khớp 
được l i nh hoạ t , ý là các chức n ă n g t rở l ạ i b ì n h t h ư ờ n g và bệnh 
k h ỏ i . Nói k h á c đi, nếu d ù n g thuốc th ì ta đã cứng cấp t h ê m cho 
cơ t h ể những chất cần để bổ h ư cho cơ t h ể và t ả t à k h í t rong cơ 
t h ể , nếu d ù n g c h â m ngả i t h ì t r ê n cơ sở c h â m để đ iều kh í , l à m 

cho huyế t hòa (ý là bản t h â n huyế t được tự đ iểu hòa) và k i n h 
mạch t h ô n g n h ằ m p h á t huy k h ả n ă n g t ự chữa bệnh của cơ t h ê 
để bổ h ư và t ả thực. Đó là chỗ k h á c nhau của ha i p h ư ơ n g p h á p , 
một b ê n cung cấp cho cơ t h ể n g u y ê n l i ệ u cần th iê t , mộ t b ê n giúp 
cơ t h ể t ự phục h ồ i để c ù n g đ ạ t mục đích chữa bệnh. 

Với công cụ là k i m c h â m và n g ả i cứu ha i y ế u t ố v ậ t lý tác 
động vào cơ t h ể - c h â m c ứ u l à m ộ t p h ư ơ n g p h á p đ i ề u t r ị 
v ậ t lý, và được giới y học h i ệ n đ ạ i xếp vào p h ư ơ n g p h á p đ iều trị 
v ậ t lý (lý l i ệ u p h á p ) : C h â m cứu chắc chắn đ ã có trước công 
n g u y ê n t ố i t r ê n 2000 n ă m , còn đơn g i ản và mói dựa t r ê n k inh 
ngh iệm (Bộ Y t ế - Lý l i ệ u p h á p , NXB Y học 1979, t r ang 3). 

Châm cứu và lý liệu pháp giông nhau và khác nhau ở chỗ nào? 

- Châm cứu giống lý liệu hiện đại ở chỗ dùng yếu tố cơ học 
(k im c h â m huyệt) y ế u t ố n h i ệ t t ác động lên huyệ t và c ù n g tác 
động t ừ ngoà i vào. Lý l i ệ u h i ệ n đ ạ i cũng d ù n g y ế u t ố cơ học yếu 

t ố nh iệ t , ngoà i ra còn d ù n g các y ế u t ố v ậ t lý k h á c n h ư đ i ệ n , s iêu 
â m , á n h s á n g , nước và nh iệ t , và tác động ở ngoà i da. 

- Châm cứu khác lý liệu hiện đại ở những điểm sau: 

Tuy là yếu tố cơ học, song châm cứu chỉ dùng kim thủ công 
còn lý l i ệ u h i ệ n đ ạ i có xu hướng d ù n g các loạ i m á y móc: t uy là 
y ế u t ố nh iệ t , song c h â m cứu d ù n g n h i ệ t của lửa đố t ngả i . còn lý 
l i ệ u h i ệ n đ ạ i d ù n g paraf f in , t ú i chườm, b ù n k h o á n g n ó n g . ngoà i 
ra còn hấp nóng bằng tia hồng ngoạ i ( ánh sáng) . 
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Tuy đêu là chữa ngoài , d ù n g yêu t ố v ậ t lý tác động vào cơ 
t h ê qua da song c h â m cứu chỉ t ác động lên vị t r í gọi là huyệt , 
còn lý l i ệ u h i ệ n đ ạ i tác động lên da ở một v ù n g hoặc toàn t h â n . 
N h ư vậy có t h ế t hấy l i ề u tác dụng của c h â m cứu r ấ t nhỏ vừa đủ 
đê tác động lên chỗ bị bệnh, còn l i ề u tác dụng của lý l i ệ u phả i 
lớn, k h ô n g chỉ t ác động lên chỗ bệnh m à còn tác dụng lên cả 
v ù n g l à n h k h ô n g có bệnh. Xét về h i ệ u quả chữa bệnh th ì c h â m 
cứu có h i ệ u quả hơn vì nó chủ yếu đ iều hòa sự m ấ t cân bằng của 
cơ quan đ a n g bị bệnh, ảnh hưởng ít hoặc k h ô n g có ả n h hưởng 
tới bộ phận l à n h chung quanh; h i ệ u quả của lý l i ệ u l à m cho cả 
v ù n g l à n h l ẫ n v ù n g bệnh có phản ứng, v ù n g l à n h có t h ể bị r ố i 
loạn trong q u á t r ì n h bị t ác động. 

Tuy đều là chữa ngoài, song khi châm phải đưa kim vào qua 
da đến đ ú n g huyệ t của nơi bị bệnh (có t h ể h i ể u m ũ i k i m đ ú n g cơ 
quan cảm t h ụ n ằ m ở t ổ chức bị bệnh và t ổ chức bị bệnh) còn lý 
l i ệ u h i ệ n đ ạ i chỉ t ác động ở ngoài da qua đó ảnh hưởng đ ế n các 

loạ i cảm t h ụ cơ cơ quan bị bệnh và t ổ chức l à n h . V ấ n đề đ ặ t ra 
là t ạ i sao với d i ện kích th ích nhỏ , s âu , lượng kích th ích nhỏ m à 
c h â m cứu l ạ i có h i ệ u quả có k h i r ấ t nhanh? 

Cơ chê tác dụng của châm cứu có khác cơ chế tác dụng của 
lý l i ệu p h á p k h ô n g ? 

Y học hiện đại cho rằng: Bệnh là một phản ứng toàn thân 
m à b iêu h i ệ n t ạ i chỗ là chủ yếu . Q u á t r ì n h bệnh lý t ạ i chỗ phụ 
thuộc vào t ì n h t r ạ n g t o à n t h â n , đồng thòi ả n h hưởng sầu sắc t ố i 
t o à n t h â n . Bệnh p h á t sinh và p h á t t r i ể n chủ yêu t h ô n g qua cơ 
chê phản xạ . Kích th í ch bệnh lý tác động trước t i ên gây tổn 
t h ư ơ n g t ổ chức, r ố i loạn, chuyển hóa và r ố i loạn chức n ă n g t ạ i 
chỗ bị bệnh. Đồng thờ i kích th ích bệnh lý còn tác động t r ê n các 
t h ụ t h ể và t h ô n g qua cơ c h ế phản xạ để gây ra một chuỗ i phản 
ứng toàn t h â n phức tạp. T h í d ụ bị t hương nặng ngoài t ổ n 
t h ư ơ n g t ạ i chỗ, còn p h á t sinh một t r ạ n g t h á i suy sụp đột ngót 
t o à n bộ chức n ă n g quan t rọng trong cơ t h ể (sốc). N ế u k ịp thờ i 
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tác động lên cung phan xạ (phong bê novocain. t i êm morphin , 
thuốc l i ệ t t h ầ n k inh v.v. có t hê p h ò n g được sốc hoặc giam nhẹ 
sốc. (Bài giảng sinh lý bệnh NXB Y học n ă m 2002. t r ang 24) 

Đê làm rõ vấn để này, xin nhắc lại cơ chế tác dụng của các 
loạ i đ iêu t r ị v ậ t lý ghi trong sách Lý l i ệ u p h á p của Bộ Y tê (NXB 
Y học 1979). 

Dòng điện một chiều: 

Sự thay đ ổ i về lon của các lớp t r ê n c ù n g của da do dòng đ iện 
một chiều gây nên , trước h ế t kích th í ch các cơ quan cảm t h ụ da, 
tạo cảm giác k i ên bò, k i m c h â m nhẹ . C ả m giác n à y nhanh chóng 
được đưa lên t rung t â m trong t ủ y sống và não . P h ả n ứng phản 
xạ t i ếp theo là sự g iãn mạch kéo dà i h à n g giò sau k h i cắ t dòng 
điện . B ả n t h â n sự t ă n g t u ầ n h o à n n à y là một y ế u t ố đ iều t r ị 
m ạ n h ( t ă n g d inh dưỡng, chống p h ù n ề , g i ả m đ a u ) . Nó còn tạo ra 
h i s tamin và n h i ê u chất k h á c có t á c dụng sinh học (như 
acetylcholin) l à m thay đ ổ i c h u y ê n h ó a d inh dưỡng và là nguồn 
gốc của n h i ê u phản xạ k h á c . 

- Ở các tô chức nằm trên đường sức của điện trường cũng 

có sự d i chuyển và t ập t r u n g các lon ở ha i m ặ t m à n g t ế bào tổ 
chức, gây h i ệ n tượng cực h ó a l à m t ă n g sức cản dòng đ iện và là 
n g u y ê n n h â n k ích th ích các cơ quan cảm t h ụ n ộ i t ạ n g mạch 
m á u và p h ủ tạng , đ ầ u n ố i của n h i ề u p h ả n xạ phức t á p m à k ế t 

quả cuối c ù n g là sự đ iểu hòa chuyển hóa d inh dưỡng, đ iều hòa 

t r ư ơ n g lực cơ p h ủ tạng, mạch m á u l à m cho sự bà i t i ế t của các 
t u y ế n t ă n g lên dẫn đến g iảm đ a u k h ỏ i bệnh 

- Tóm lại, cơ chế tác dụng của dòng điện một chiêu đểu 
t r ê n cơ t h ể là do sự thay đôi về m ậ t độ và sự p h â n b ố các lon của 
tê bào tô chức k h i dòng đ iện đi qua, gây ra các phản ứng p h ả n 
xạ và các p h ả n ứng do thay đ ổ i t í n h chất dịch t h ê của cơ t h ể 
( trang 31-32). 
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Dong điện xung: 

- K h i bị dòng đ iện xung tác động, phản ứng đ ầ u t iên của 
cơ t h ể là sự h ư n g phấn các cơ quan cảm t h ụ da, cơ và các tổ chức 
dòng đ iện đi qua. Sự h ư n g phấn này là đ iểm x u ấ t p h á t của 
nh iều phản xạ n h ư g iãn mạch, t ă n g t u ầ n hoàn , dinh dưỡng 
chuyển hóa. 

- Sự thay đ ổ i đột ngột cường độ các xung đ iện của từng đợt 
xung sẽ dẫn đến các cơ co r ú t k h ô n g theo ý muốn tùy nhịp độ co 
r ú t từng cái hoặc co r ú t l iên tục. Kèm theo sự co r ú t cơ là sự 
t ă n g cường các phản ứng oxy hóa k h ử của cơ, sự t iêu hao các 
chất glycogen, v.v. 

- Đối vố i các cơ quan t h ầ n k i n h , sau sự h ư n g phấn ban 
đầu , nếu tác dụng dòng đ iện kéo dài cơ t h ể sẽ phản ứng bằng 
h i ệ n tượng g iảm h ư n g phấn , t h ậ m chí đi đến ức chê dẫn t r u y ề n 

xung động từ ngoạ i v i vào t rung ương, l àm da m ấ t cảm giác v.v. 
(trang 80). 

+ Các dòng đ iện xung nói chung đ ề u có tác dụng tống hợp 
sau (trang 81): 

+ T ă n g cường cảm giác 

+ T ă n g cường t u ầ n h o à n t ạ i chỗ (do kích th ích mạch m á u 
trực t i ếp và do co cơ g ián t iếp) 

+ G i ả m đ a u (do tác dụng ức c h ế t h ầ n k i n h giao cảm t ạ i 
chỗ, do tác dụng ức c h ế t rung t â m cảm giác, do g iảm p h ù n ề 

chèn ép , hoặc g i ả m các chất chuyển hóa có h ạ i t ạ i chỗ) 

+ G i ả m p h ù nề , g i ảm t h ẩ m xuấ t t ạ i chỗ các dịch t r à n ra 

+ T ă n g cường t r ư ơ n g lực (nếu cơ bị b ạ i l i ệ t ) , g iảm co t h ắ t 

+ G i ả m v iêm 

Siêu âm: 

- K h i cho s iêu â m tác dụng qua da t r ê n cơ t h ể sống, h i ệ n 
tượng đ ầ u t i ên quan s á t được là g iãn mao mạch làm t u ầ n h o à n 
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t ạ i chỗ t ăng , da đỏ lên rõ rệ t , nh i ệ t độ t ạ i chỗ t ă n g theo. Tiêp 
theo đó n ê u có t r i ệ u chứng co t h ắ t cơ th ì c h ú n g g iãn ra, ngườ i 
bệnh có cảm giác ấ m đểu và nếu có đ a u th ì g i ám bốt. 

- Ngoài ra còn thấy sự tăng cường dinh dưỡng của các tổ 
chức sau k h i siêu â m tác dụng biểu th ị bằng các t ế bào chứa đầy 
chất nguyên sinh. Các quá t r ì nh sinh hóa men hoạ t động mạnh , 
xơ sẹo giảm nhanh, các sợi keo bớt đi, sự v ậ n chuyển dịch t h ể qua 
m à n g tê bào tô chức cũng n h ư sự v ậ n động của các ion t ă n g lên. 

- Về cơ chê tác dụng của siêu âm phổ biến cho rằng đây là 
một tác dụng tổng hợp. Sự g iãn mạch, g i ảm co t h ắ t , g i ả m đ a u là 
k é t quả của sự ma s á t v i t h ể và sự dao động cao t ầ n được củng 
cô b ă n g tác dụng t ă n g n h i ệ t do sự hấp t h u n ă n g lượng sóng siêu 
â m . Tác dụng d inh dưỡng chuyển h ó a là h ậ u q u ả của sự t ă n g 
cường t u ầ n h o à n t ạ i chỗ , sự t ă n g hoạ t động các l o ạ i men, sự 
thay đ ổ i cấu t r ú c p h â n tử lớn tạo n ê n các chấ t mới có t ác dụng 
kích th í ch sự sắp xếp l ạ i cấu t r ú c p h â n t ử t ế b à o ( t rang 137). 

Ánh sáng: 

- Cơ sở tác dụng ánh sáng trên cơ thể là sự hấp thụ ánh 
s á n g của da và mắ t . Sự hấp t h u n à y có t ác dụng tạo nh i ệ t đối 
v ố i các bức xạ có bước sóng dà i hoặc tạo ra t á c dụng quang đ iện 
đ ố i vài các bức xạ ngắn. 

^ - Qua hệ thống phản xạ, sự hấp thu năng lượngoiày ảnh 
hưởng đ ế n t o à n t h â n , m ặ t k h á c sự hấp t h ụ n ă n g lượng t ạ i chỗ 
cũng tạo ra các chấ t có hoạ t t í n h cao được đ ư a qua đường t h ể 
dịch đ ế n t o à n t h â n . 

- Vì vậy mà nói cơ chế tác dụng của ánh sáng trên cơ thể 
là cơ c h ế t h ầ n k i n h n ộ i dịch: 

+ Trước hết cơ quan cảm thụ các kích thích do ánh sáng 
tạo ra được phản ả n h lên t h ầ n k i n h t r u n g ương và qua than 
k i n h t rung ương ả n h hưởng đ ế n t ấ t cả các h ệ thống cơ quan cua 
cơ t h ể . 
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+ Phần lớn các bức xạ s á n g và hồng ngoại có bước sóng dài 
n ê n n ă n g lượng chuyển t h à n h nhiệ t . K h i nh iệ t độ tố chức t ă n g 
th ì các q u á t r ì n h lý hóa , các quá t r ì nh dinh dưỡng chuyên hóa 
t ă n g n h ư đã b iế t . 

+ Phần bức xạ còn l ạ i chủ yếu là tử ngoạ i có bước sóng 
ngắn, k h i bị hấp t hu th ì tạo ra h i ệu ứng quang đ iện l à m thay 
đổi cấu t r úc lon của các t ế bào p h â n tử , l à m thay đôi t í nh chất 
vê đ iện của các chất dạng keo của t ế bào. tổ chức, l àm sự p h â n 
t án của c h ú n g thay đôi, ả n h hưởng đến sự sông của tê bào 
(trang 156-157). 

Cơ chế tác dụng của châm cứu. 

Có thể thấy về cơ bản, cơ chế tác dụng của các loại vật lý trị 
liêu là cơ c h ế t h ầ n k i n h t h ể dịch. N h ư vậy cơ chế tác dụng của 
châm cứu cũng p h ả i là cơ c h ế t h ầ n k i n h t h ể dịch. Song con 
đường dẫn đ ế n cơ c h ế t ác dụng đó k h á c con đường của các yêu t ố 
vật lý đ iện, s iêu â m , á n h s á n g ở chỗ nào? 

Cơ chế tác dụng của châm: 

Vối đặc đ i ể m k i m t rực t i ếp vào da, x u y ê n qua da, đ ế n cơ, 
đến gân, đến m à n g xương, t ù y vị t r í bị bệnh đ ế n đ ú n g nơi bị 
bênh có t h ể t h ấ y n g o à i việc t ác động cơ học các tổ chức k i m đi 
qua còn tác động p h á h ủ y các t ổ chức nơi k i m đi qua, t rong đó 
có các cơ quan cảm t h ụ t h ầ n k i n h của các tô chức đó. 

Sinh lý học đã xác nhận: 

Mỗ i loạ i receptor ( t h ụ t h ể cảm giác) chỉ đ á p ứng với một loạ i 
kích thích, nhờ đó t rong c ù n g một thờ i gian, c h ú n g ta n h ậ n được 
nhiều thông t i n cảm giác k h á c nhau. T í n h đặc h i ệ u của cảm 
giác không chỉ l iên quan v ố i t í n h đặc h i ệ u của k ích t h í ch t ác 
động lên receptor, m à còn l iên quan đ ế n t ổ chức của h ệ thống 
cảm giác, mỗ i cảm giác được t r u y ề n theo con đường r i ê n g và t ậ n 
cùng ở những nơi xác đ ịnh t rong h ệ thống t h ầ n k i n h . M ỗ i l o ạ i 
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kích th ích chỉ được receptor đặc h i ệu của kích th ích t iêp n h ậ n 
song cũng có một số kích thích được gọi là tác n h â n kích th ích 
chung n h ư dòng đ iện , tác n h â n cơ học. M ặ t k h á c ngưởng kích 
th ích của receptor đối VỚI kích th ích tương ứng là t hấp . nghĩa là 

receptor r ấ t dễ bị kích th ích bởi tác n h â n tương ứng. Dù kích 
th ích có bản chất gì th ì k h i tác động lên receptor t ương ung nó 
cũng có tác dụng l à m thay đổi ngay tức khắc đ iện t h ê m à n g của 
receptor, tức là đ iện t h ê receptor. 

- Đặc đ iểm n à y đã g iả i th ích k i m c h â m vào da t ác động lên 
các receptor là kích th ích chung, và vì ngưỡng kích th ích của 
receptor t hấp n ê n l ập tức tạo n ê n đ iện t h ế receptor. sở dĩ tạo 
được đ iện t h ê receptor vì: 

+ k i m đã kéo c ă n g m à n g l à m mở các k ê n h ion. 

+ do các tác n h â n hóa học (do k i m l à m tổn t hương mô gây ra) 
n h ư bradikinin, serotonin, histamin, acetylcholin, các enzym phân 
giải protein, ion K. . . ) tác động lên màng , l àm mở các k ê n h lon 

+ do nhiệ t độ của m à n g thay đổi dẫn đến thay đôi t ính t hấm 

+ do tác dụng của bức xạ đ iện từ lên receptor, t rực t iếp 

hoặc g ián t i ếp l à m thay đ ổ i đặc t í n h của m à n g và cho các ion 
t h ấ m qua. 

Tuy m ỗ i cách gây đ iện t h ế m à n g t ư ơ n g ứng với một 
receptor, song d ù t h ế n à o th ì cơ sở của sự h ì n h t h à n h đ iện thê 
m à n g cũng là sự thay đôi t í n h t h ấ m của m à n g đôi v ố i các ion 
(trang 217-218). 

- Trong c h â m ngườ i ta có t h ể chỉ d ù n g Ì huyệ t , có t h ể 
d ù n g n h i ê u huyệt . N ê u d ù n g n h i ề u huyệ t , n h i ê u cúc t ậ n cùng bị 
kích th ích cùng một lúc ở t r ê n một d i ện rộng của m à n g được gọi 
là cộng kích th ích t rong k h ô n g gian. Có t h ê c h â m xong r ú t ngay, 
có t h ể t i ếp tục vê k i m lưu k i m . N ế u t i ếp tục vê k i m lưu k i m th ì 
có được cộng kích th í ch theo thòi gian do các đ iện t h ê kích th ích 
sau sinap x u ấ t h i ệ n liên t i ếp nhau và đủ nhanh ở c ù n e một cúc 
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t ậ n cùng thì c h ú n g được cộng l ạ i để làm nơron sau sinap hừng 
phấn (trang 207). 

Vai trò của cơ chế thần kinh: 

Cơ chê phản xạ t h ầ n k inh : là cơ chế r ấ t quan t rọng có ỏ t ấ t 
cả mọ i nơi của hệ t h ầ n k inh , t h ể h i ện ở: Xung động của một 
mạng nơron quay l ạ i kích th ích ch ính mạng này theo cơ chế 

feedback (phản ứng ngược) dương, k ế t quả là một k h i bị kích 
th ích thì mạng p h á t xung trong một thờ i gian dài . 

- M ạ n g phản xạ có t h ể r ấ t đơn g iản chỉ gồm Ì nơron: Xung 
động một m ặ t đi theo sợi t rục tói nơron khác , một mặ t theo 
n h á n h bên của sợi t rục quay l ạ i nhằm đuôi gai của ch ính nơron 
ấy m à kích th ích . 

- Có mạng phức tạp hơn rất nhiều gồm nhiều nơron bao 
gồm cả v ù n g phản xạ k ích th ích và v ù n g phản xạ ức chế. 

- M ộ t số m ạ n g p h á t xung liên tục mặc d ù k h ô n g bị kích 
th ích có t h ể do t í n h h ư n g phấn nội t ạ i của nơron nếu đ iện t h ế 

m à n g của nó cao đ ế n ngưỡng nào đó; hoặc do t ín h i ệu p h á t từ 
mảng phản xạ . 

- Có những nơron phát xung một cách liên tục nhịp nhàng 
n h ư nơron của t h ầ n k i n h hô hấp. 

Theo cơ c h ế phản xạ t h ầ n k inh , c h â m có t h ể tạo ra 3 loạ i 
phản ứng: 

Một là, châm có thể tạo nên phản ứng tại chỗ, mà người xưa 
gọi là đác kh í , được b iểu h i ệ n ở bệnh n h â n có cảm giác c ăng tức 
nặng (receptor xúc giác bị kích thích) và t h à y thuốc thấy k i m bị 
giữ l ạ i (cơ t ạ i chỗ k i m c h â m co), sau đó t hấy quanh da quanh 
k i m có phản ứng v ậ n mạch (màu da thay đổi - hồng do d ã n 
mạch hoặc t r ă n g do co mạch), h i ệ n nay còn thấy lượng t h ô n g 
điện , đ iện trở da, nh i ệ t độ ở huyệ t thay đổ i . Điểm này có đ iểm 
giống và k h ô n g giống phản ứng của cơ t h ể t ạ i đ iện cực của dòng 
đ iện một ch iều . Dòng đ iện một chiều có phản ứng ở tô chức ồ da 
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quanh đ iện cực âm và dương do chuyến dịch các lon là c h í n h , 
còn của c h â m l ạ i là phản ứng về cảm giác và co cơ. có t h ê điêu 
chỉnh nhanh r ố i loạn t ạ i chỗ theo mạng phản xạ đơn gian - p h á n 
xạ đột trục. N h ư c h â m huyệ t a th ị có tác dụng nhanh với cơ 
đ a n g bị co, hoặc k h i đ a u nộ i tạng, nếu d ù n g huyệ t du ở l ư n g th ì 
c h â m ả n h hưởng trực t i ếp đến hạch giao cảm l ư n g có l iên quan, 
nếu d ù n g huyệ t mộ ở ngực bụng th ì c h â m ả n h hưởng t rực t i êp 
đ ế n cơ quan cảm t h ụ của phó giao cảm ở t ạ n g phủ , qua đó điêu 
hòa trực t i ếp r ố i loạn của tạng phủ . 

Ha i là, c h â m có t h ể tạo n ê n phản xạ t ủ y theo t i ế t đoạn. 
Xung động t h ầ n k i n h t r u y ề n về t i ế t đ o ạ n tủy xương ứng với nơi 
k i m c h â m , các t r u n g k h u ở sừng sau t ủ y t i ế p t h u xung động, 
t r uyền sang sừng trước tủy để có đ á p ứng v ậ n động v ù n g cơ có 
liên quan, t r u y ề n sang sừng t r ê n t ủ y để có những đ á p ứng vê 
xuấ t t i ế t , d inh dưỡng cũng n h ư v ậ n động của t ạ n g p h ủ mạch máu 
có liên quan n h ư đ a u bên phả i , c h â m vị t r í b ê n t r á i , đ a u vùng t im 
c h â m huyệ t đ a u ở trước ngực (a th ị) và sau lưng ( tâm du). 

Ba là, c h â m có t h ể tạo n ê n p h ả n ứng t o à n t h â n . Xung động 
t h ầ n k i n h t ừ chỗ c h â m , qua tủy , theo đường d ẫ n t r u y ề n lên 

những v ù n g có l iên quan ở n ã o để có những p h ả n ứng toàn t h â n , 
động v iên t o à n t h â n n h ằ m đ iều ch ỉnh r ố i l oạn ỏ t ổ chức bị bệnh, 
d ù n g cho đ iêu t r ị bệnh m ạ n t í nh , có t h ể cả bệnh cấp t í n h (như 
c h â m chữa sốt cao co g iậ t ỏ t r ẻ em). 

Nói chung, h ệ t h ầ n k i n h k i ể m soá t phần lớn các đ á p ứng 
nhanh của cơ t h ê n h ư co cơ, thay đ ổ i hoạ t động của các tạng, 
t h ậ m chí thay đ ổ i bà i t i ế t của một và i t u y ế n n ộ i t i ế t (Sinh lý học 
t ập l i , t rang 188), và c h í n h cơ c h ế t h ầ n k i n h đã nói lên tác dụng 
nhanh của c h â m cứu t rong g iảm đ a u , r ố i loạn chức n ă n g của các 
cơ quan (ở da, g â n cơ, tạng, phủ). 

* V a i t rò của cơ c h ế t h ầ n k i n h - t h ể dịch: 

Cơ c h ế t h ầ n k i n h - t h ể dịch là một k h â u quan t rọng t rong 
q u á t r ì n h đ iêu t i ế t các chức n ă n g của cơ t h ể . M ỗ i t ương quan 
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giữa vỏ não - dưới đ ồ i , tuyến yên, tuyến thượng t h ậ n có một vai 
t rò quan trọng t rong sinh bệnh học. c ả h ệ thống đó chi phối k h ả 
n ă n g th ích ứng phong ngự của cơ t hể , chi phối các phản ứng 
k h ô n g đặc h i ệu của b á t cứ kích thích bệnh lý nào . N h ư vậy cơ 
chế phản xạ - cơ c h ế bệnh lý chủ yếu - thực h i ệ n b ă n g hai đường 
k ế t hợp chặ t chẽ với nhau là đường t h ầ n k i n h và t h â n k i n h t h ê 
dịch (Bài giảng Sinh lý bệnh, NXB Y học 2002, t rang 23). 

Đường t h ầ n k i n h đ á p ứng nhanh vố i kích th ích , còn hệ nội 
t i ế t chủ yêu đ iều hòa các chức n ă n g dinh dưỡng của cơ t h ể (Sinh 
lý học tập l i , t rang 188). 

Trong chữa bệnh, cơ c h ế tác dụng của c h â m cứu là: Đ iểu 
k h í k h í hòa th ì huyế t hòa , huyế t hòa th ì k i n h mạch t h ô n g 
sướng, t u ầ n h o à n k h ô n g bị t rỏ ngạ i , â m dường được duy t r ì tố t , 
gân xương được khỏe mạnh , các khớp được l i n h lợ i . Có t h ê suy 
ra đ iều kh í cho k h í hòa tướng tự cơ chế t h ầ n k i n h (an t h ầ n , đ iều 

hòa v ậ n mạch), h u y ế t hòa tương t ự cơ chế t h ể dịch. 

N g h i ê n cứu h i ệ n đ ạ i cho thấy c h â m cứu n h ấ t là c h â m t ê 
vừa có vai t rò của t h ầ n k i n h (tạo n ê n phản ứng t h â n k inh) , vừa 
có cơ chế t h ầ n k i n h t h ể dịch (ngoài việc thay đ ổ i catecholamin, 
acetylcholin, serotonin còn l à m sản sinh các n h ó m có p h â n tử 
lán được gọ i là pept i t t h ầ n k i n h n h ư endorphin, encephalin, các 
peptit có t í n h chấ t n h ư morphin để g iảm đau) . 

Kết luận 

Tóm l ạ i c h â m cứu là một phương p h á p đ iều t r ị v ậ t lý, với 
đác đ i ể m d ù n g k i m c h â m sâu vào huyệ t của từng l o ạ i cơ quan bị 
hểnh (lý l i ệ u h i ệ n đ ạ i t ác động t r ê n d i ện rộng của da), tuy lượng 
kích th ích nhỏ song th í ch hợp vì vừa sức cảm t h ụ của cơ quan 
cam t h ụ tổ chức bị bệnh (lý l i ệ u h i ệ n đ ạ i d ù n g l i ề u lớn cố đ ịnh), 
nen đ em l ạ i k ế t quả đ iều chỉnh ngay cơ quan bị bệnh, qua đó 
đ iêu h ò a các r ố i l oạn k h á c (lý l i ệ u h i ệ n đ ạ i t ác động vào cả v ù n g 
bi b ê n h và v ù n g l à n h n ê n đ iều chỉnh chung là chính) . Cơ chế tác 
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dụng của nó là cơ chế t h ầ n k inh (phá t huy tác dụng đ iểu trị 
nhanh) và cơ chế t h ầ n k i n h t h ể dịch (vối bệnh m ạ n t í nh tác 
dụng chậm) (lý l i ệ u h i ệ n đ ạ i chủ yếu là cơ c h ế t h ầ n k i n h t h ê 
dịch n h ằ m đ iểu chỉnh chung là ch ính) . 

Phương pháp châm cứu xứng đáng là một phương pháp điều 

t r ị v ậ t lý có h i ệ u quả và có đ iểm ưu v i ệ t hơn so với các p h ư ơ n g 
p h á p lý l i ệ u h i ện nay. 
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